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THÔNG TƯ1 

Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-

CP của Chính phủ quy định chỉ tiết một số đỉều của Luật Thuế thu nhập cá 
nhân và Luật sửa đoi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân 

1 Thông tư này được hợp nhất từ 07 Thông tư sau: 
- Thông tư sổ 111/2013/TT-BTC ngày 15 thánp 8 năm 2013 cùa Bộ Tài chính hướng dẫn 

thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bồ sung một sổ điều của Luật Thuế thu nhập 
cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP cùa Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 
Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đồi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, có 
hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2013; 

- Thông tự số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 
sung một số điểu của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 
lll/2013nr-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC'ngày 3 1/12/2013, Thông tư 
sổ 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thong tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư 
số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 va Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài 
chính đề cải cách, đom giản các thù tục hành chính về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 
2014; . •• . 

- Thông tư số 151/20I4/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
thi hành Nghị định số 91/20I4/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phù về việc sửa 
đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 
năm 2014; 

- Thông tư số 92/20I5HT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 20)5 cửa Bộ Tài chính hướng đẫn 
thực hiện ĩhuế giá trị gia tăng và thuố thu nhập cả nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh 
doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định 
tại Luật sửa đồi. bồ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 
I2/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bồ sung 
một số diều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều cùa các Nghị dịnh về thuế, có 
hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập cá nhân từ năm 
2015 trở đi. 

- Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2018 cùa Bộ Tài chính hướng dẫn 
Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ và sửa đồi, bổ sung 
một số điều cùa Thông tư sổ 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 cùa Bộ Tài chính, 
Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Ỉ3Ộ Tài chính, có hiệu lực kể từ 
ngày 01 tháng 5 nãm 2018. . 

- Thônẹ tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
thi hành một sổ diều cùa Luật Quản lý thuế và Nphị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 
năm 2020 của Chính phù quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, có hiệu lực kể từ 
ngàv 01 tháng 01 năm 2022. _ 

- Thông tư số 79/2022/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Tài chính sửa đôi, bô 
sung một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực kể từ ngày 01 
tháng 01 năm 2023. 

Vãn bàn hợp nhất này không thay thế 07 Thông tư nêu trên. 
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Thông tư số 11 l/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bồ sung 
một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và 
Luật sửa đổi, bồ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, có hiệu lực 
kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2013, được sửa đồi, bổ sung bởi: 

1. Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài 
chính sửa đổi, bồ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngàỵ 
06/11/2013, Thông tư sổ 111/2013/TT-BTC ngày ^ 15/8/2013, Thông tư số 
219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 
10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 
39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngàỵ 
18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về 
thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2014. 

2. Thông tư số 151/20I4/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 
2014 của Chính phủ về việc sửa đồi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy 
định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2014. • 

3. Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15 thánạ 6 năm 2015 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với 
cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung 
sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bồ sung 
một số điều cùa các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 
12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật 
sửa đổi, bồ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đồi, bổ sung một số 
điều cùa các Nghị định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2015 và 
áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập cá nhân từ năm 2015 trở đi. 

4. Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-pP ngày 15 tháng 12 nãm 2017 
của Chính phủ và sửa đồi, bồ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-
BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 111/2013/TT-
BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính, có hiệu lực kể từ ngày 01 
tháng 5 năm 2018. 

5. Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tàj 
chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 
126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng lOnăm 2020 của Chính phù quy định chi tiết 
một số điều của Luật Quản lý thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 
2022. 



6. Thông tư số 79/2022/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Tài 
chính sửa đồi, bồ sung một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban 
hành, có hiệu lực kế từ ngày 01 tháng 01 năm 2023. 

Căn cứ Luật Thuế thu nhập cả nhân số 04/2007/QHỈ2 ngày 21 thảng ỉ ỉ 
năm 2007; 

Căn cử Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cả 
nhân số 26/20Ỉ2/QHỈ3 ngày 22 thảng lĩ năm 2012; 

Căn cứ Luật quàn lý thuế số 78/2006/QHỈ ì ngày 29 tháng ỉ ì năm 2006; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản ỉý thuế số 
2Ĩ/20Ĩ2/QHỈ3 ngày 20 thảng ỉ ỉ năm 20 ễỊ2; ' 

Căn cứ Nghị định số 65/20Ỉ3/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 20Ỉ3 của 
Chỉnh phủ quy định chi tiết một số điểu của Luật Thuế thu nhập cả nhân và Luật 
sửa đoi, bo sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân; 

Cân cứ Nghị đinh số 83/20Ỉ3/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 20Ỉ3 của 
Chỉnh phủ quy định chi tiết thi hành một số điểu của Luật Quản lý thuế và Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; 

Căn cứ Nghị định số ỉ ỉ8/2008/NĐ-CP ngày 27 thảng ì ì năm 2008 củaỵ 
Chỉnh phủ quy định vê chức năng nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cáu tô chức Bộ Tài: 
chính; 

Theo để nghị của Tồng cục trưởng Tổng cục Thuế; 

Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh hưởng dẫn thực hiện một sổ điều của Luật Thuế' 
thu nhập cá nhân, Luật sửa đoi, bo sung một sổ điếu của Luật Thuế thu nhập cá 
nhân và Nghị định số 65/20Ỉ3/NĐ-CP ngày 27 thảng 6 năm 2013 của Chỉnh 
phủ quỵ định chi tiết một số điểu của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa 
đôi, bô sung một số điều của Luật Thuê thu nhập cả nhân như sau:2 

2 Thông tư số 119/2014/TT-BTC sừa đồi, bồ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-
BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số lll/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 
219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông 
tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư é 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 va 
Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, dơn giản các thủ 
tục hành chính về thuể có căn cứ ban hành như sau: 

( "Cản cử Luật Quản ỉỷ thuế số 78/2006/QHĨ ì ngày 29 tháng ỉ ỉ nãm 2006 và Luật sửa 
đỗi, bỏ sung một số điều cùa Luật Quàn Ịý (huế sơ 2Ì/20Ỉ2/QỈỈỈ3 ngày 20 thảng ì ì năm 
20Ì2; t  ỷ  

Căn cứ Luậỉ Thuế giá trị gia tăng số Ỉ3/2008/QHỈ2 ngày 03 tháng 6 năm 2008 và 
ỈMỘỉ sừa đổi, bể sung một số điều cùa Luật Thuế giả trị gia tang sổ 3Ỉ/20Ỉ3/QHỈ3 ngày ì9 
tháng 6 năm 20Ỉ3; 

Củn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 cùa Chinh phù quy định 
chi tiết thi hành một số điểu cùa Luật Quàn ỉỷ thuế và Luật sửa đổi, bố sung mội so điều của Luật 
Quàn ỉý thuế; 
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Cõn cứ Nghị định số 209/20Ỉ3/NĐ-CP ngày 18 ịhảng 12 năm 20Ỉ3 cùa Chỉnh phù quy 
định chi tiết vờ hướng dẫn thi hành mội so điều Luật Thuế giá trị gia íõng; 

Cõn cứ Nghị định so 51/20Ỉ0/NĐ-CP ngày 14 thảng 5 nãtn 20Ì0 quy định vẻ hóa dơn bản 
hàng hỏa, cung ứng dịch vụ và Nghị định sổ 04/20Ĩ4/NĐ-CP ngày ì 7/01/20ỉ4 sửa đồi, bo sung 
Nghị định số 5Ỉ/20Ỉ0/NĐ-CP ngày Ỉ4/5/2ỒỈ0; 

Căn cứ Nghị định số 2Ỉ8/20Ỉ3/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 nởm 2013 cùa Chính phù quy 
định chi tiết và hư('mg dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; 

Cân cứ Nghị định sắ 2Ỉ5/20I3/NĐ-CP ngày 23 tháng ỉ2 năm 20Ỉ3 cùa Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức cùa Bộ Tài chính; 

Theo để nghị cùa Tong cục trưởng Tong cục Thuế, ' 
Thực hiện cài cách, đơn gián các thù tục hành chính về thuế, Bộ trường Bộ Tài chính 

hưởng dẫn sửa đoi, bể sung một so nội dung như sau:" 
-'Thông tư số 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đối, bồ sung một số điều tại các Nghị 
định quy định về thuế có cân cứ ban hành như sau: 

"Căn cứ Luật Quản ìỷ thuế sô 78/2006/QHỈ ỉ và Luật sổ 2Ỉ/20Ỉ2/QIỈỈ3 sửa đối, bố sung 
một số điểu cùa Luật Quản ỉỷ thuế; 

Căn cứ Luật thuế thu nhập cá nhân sẳ 04/2007/QHỈ2 và Luật sỗ 26/20Ĩ2/QHỈ3 sửa đổi, 
bo sung một số điển cùa Luật thuế thu nhập cá nhân; 

Cân cứ Luật ĩhuể giá trị gia tổng số Ì3/2008/QHỈ2 và Luật sổ 31/20Ỉ3/QHỈ3 sứa đối, bể 
sung một số điều cùa Luật thuế giá trị gia tâng; 

Căn cứ ỈAiật thuế thu nhập doanh nghiệp số Ỉ4/2008/QHỈ2 và Luật số 32/20ĩ3/QHỈ3 
sửa đối, bồ sung một so điều cùa Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; 

Cản cứ Nghị định sô 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/20ỉ3 cùa Chỉnh phù quy định chi tiêt thi 
hành một số điều cùa Luật Quản lý thuế và Luật Sừa đói, bố sung một sổ điều cùa Luật Quàn ỉỷ 
thuế; ' 

Cản cứ Nghị định số 65/20Ỉ3/NĐ-CP ngày 27/6/20ỉ3 cùa Chính phù quy định chi tiết một 
sỗ điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và ỈẦiật sừa đoi, bỗ sung mội số điều cùa ĨMỘI ihuê thu 
nhập cá nhân; 

Cũn cứ Nghị định sắ 209/2013/NĐ-CP ngà)' ỉ8/ỉ2/20ỉ3 cùa Chính phủ quy định chì tiêt 
vá hưởng dẫn thi hành một số điều của Luậí ỉhuế giá trị gia tăng; 

Cân cử Nghị định sỗ 2Ỉ8/20Ỉ3/NĐ-CP ngày 26/12/2013 cửa Chính phủ quy định chi íìét 
và hướng dẫn thi hành một sổ điều cùa Luật (huế thu nhập doanh nghiệp; 

Cùn cứ Nghị định so 9I/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng Ỉ0 nâm 20Ỉ4 cùa Chỉnh phù về việc 
sửa đồi, bồ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế; 

Cân cứ Nghị định số 2Ỉ5/20I3/NĐ-CP ngày 23 thảng 12 năm 20Ỉ3 cùa Chính phù quy 
định chức nàng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tể chức cùa Bộ Tài chính; 

Theo đề nghị cùa Tổng cục trường Tồng cục Thuế, 
Bộ trường Bộ Tài chỉnh hưởng dẫn thực hiện quy định tại Nghị định số 9Ỉ/20Ỉ4/NĐ-CP 

ngày 01 thảng ỉ0 nồm 2014 cùa Chỉnh phù về việc sừa đối, bổ sung một so điều tại các Nghị định 
quy định về thuế như sau:" 

- Thông tư số 92/2015/TT-BTC hướng đẫn thực hiện thuế giá trị gia tâng và thuế thu 
nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng đẫn thực hiện một số nội 
dung sừa đổi, bồ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đôi, bô sung một sồ 
điều của các Luật về thuể số 71/2014/QH13 và Nghị định số ^ 12/2015/NĐ-CP ngày 
12/02/2015 của Chính-phủ-quy định chi tiết thi hành Luật sửa đồi, bồ sung một số điều của 
các Luật về thuế và sửa đồi, bồ sung một số diều của các Nghị định về thuế có căn cứ ban 
hành như sau: 

"Căn cử ỈMỘt Thuể ĩhu nhập cả nhân sư 04/2007/OHỈ2 ngày 2Ị tháng ỉ ỉ năm 2007; 
và Luật sửa đỗi, bo sung một so điểu cùa Luật Thuế thu nhập cá nhân sổ 26/2012/QHỉ3 ngày 



-5 

22 tháng ì ỉ năm 20ỉ2; r r 

Căn cứ Luật Quàn lý thuế số 78/2006/QHỈ ỉ ngày 29 tháng ỉ ỉ năm 2006; và Luật sừa 
đồi, bo sung một so điều của Luật Quàn lý thuế so 2Ỉ/20Ỉ2/QHỈ3 ngày 20 tháng ỉ ỉ nam 
20Ỉ2; \ \  , 

Cân cứ Luật sửa đối, bo sung một so điều cùa các Luật vể thuế sổ 7Ỉ/20Ỉ4/QH13 
ngày 26 tháng ỉ ỉ năm 2014; 

Cân cứ Luật íhué giá trị gia tăng sổ Ỉ3/2008/QHỈ2 ngày 03 thủng 6 năm 2008 đã 
được sừa đoi, bo sung một số điều theo Luậỉ thuế giá trị gia tăng .ỸỚ 3Ỉ/20Ỉ3/QỈỈỈ3 ngày 19 
tháng 6 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 thảng 6 năm 2013 cùa Chinh phù quy 
định chi tiết một sổ điểu của Luật Thuế thu nhập cả nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một sổ 
điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân; 

Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 20Ị3 của Chinh phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều cùa Luật Quản Ịý thuế và Luật sửa đổi, bỏ sung một sắ điều 
cùa Luật Quản ìý thuế; 

Cãn cứ Nghị định số Ì2/20Ỉ5/NĐ-CP ngùy 12 thủng 02 nủm 2015 của Chinh phù quy 
định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bo sunạ một số điếu của các Luật về thuế và sửa đôi, bô 
sung một số điều của các Nghị định về thuế; -

Cân cứ Nghị định sổ 209/20ỉ3/NĐ-CP ngày 18 thảng ỉ2 năm 2013 của Chỉnh phủ 
quy định chi tiết và hưởng dẫn thi hành một số điều cùa Luật thuế giả trị giơ táng; 

Căn cứ Nghị định số 2Ỉ5/20Ỉ3/NĐ-CP ngàỵ 23 (háng Ỉ2 năm 2013 cùa Chỉnh phù -
quy định về chức nàng nhiệm vụ, quyền hạn vờ cơ cẩu to chức Bộ Tài chinh; 

Theo đề nghị của Tồng cục trường Tong cục Thuế; 
Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bố sung một so nội dung như sau: " 
- Thông tư số 25/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15 . 

tháng 12 năm 2017 cùa Chinh phủ và sửa đồi, bồ sung một số diều cùa Thông.Vltư số.; 
78/2014/TT-BTC ngày 18 thảng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 111/2013/TT-
BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính có căn cứ ban hành như sau: 

"Căn cứ Luật chứng khoán số 7Ồ/2006/QHỈ ỉ ngùy 29 tháng 6 năm 2006 và Luật số 
62/20Ỉ0/QHÌ2 sửa đối, bổ sung một số Điểu cùa Luật chứng khoản ngày 24 thủng lì năm 
2010; t t 

"Căn cứ Luật Thuế thu nhập cả nhân sắ 04/2007/QHỈ2 ngày 21 tháng ỉ ỉ năm 2007 
vù Luật sừa đối, bố sung một so Điểu của Luật Thuế thu nhập cả nhân sổ 26/20Ỉ2/QHỈ3 ngày 
22 ỉháng Ị ỉ nủm 2012; 

Cũn cứ Luật doanh nghiệp sổ 68/2014/QH13 ngày 26 thảng ỉ ỉ năm 20Ỉ4; 
Căn cứ Luật sửa đoi, bo sung một sổ Điều cùa các Luật về thuế sổ 7Ỉ/20Ỉ4/QHỈ3 

ngày 26 (háng ỉ ỉ năm 2ỒỈ4; 
Cùn cứ Luậỉ sô ỊG6/20Ỉ6/OHÌ3 ngày 06 thảng 4 năm 20Ỉ6 sửa dôi, bô sung một sô 

Điều của Luật Thuế giả trị gia tâng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và ỈAiậl Quàn lý thuế; 
Cản cứ Nghị định sô 65/20Ì3/NĐ-CP ngày 27 ỉháng 6 năm 2013 cùa Chinh phủ quy 

định chi tiết một số Điểu cùa Luật Thuế thu nhập cả nhân và Luật sừa đồi, bổ sung một số 
Diều cùa Luật Thuế thu nhập cá nhân; 

Cân củ Nghị định so Ỉ2/20Ỉ5/NĐ-CP ngày ỉ2 thảng 02 năm 20Ỉ5 cùa Chính phù quy 
định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều cùa các Luật về (huế và sừơ đôi, bô 
sung một số Điểu cùa cúc Nạhị định về thuế; 

Cân cử Nghị định so 100/20Ỉ6/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chỉnh phủ quy 
định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều cùa Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật 
Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quàn ỉý thuế; 
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Cản cử Nghị định sỗ Ỉ46/20Ỉ7/NĐ-CP ngày 15 thảng 12 năm 20]7 cùa Chinh phù 
sừa đổi, bổ sung một sắ Điểu cùa Nghị định số I00/20Ỉ6/NĐ-CP ngày 01 thảng 7 rtỗm 20ì6 
và Nghị định số Ỉ2/20Ỉ5/NĐ-CP ngày ỉ2 (hảng 02 năm 2015 cùa Chinh phủ; 

C-ủn cứ Nghị định sẻ 87/20Ỉ7/NĐ-CP ngày 26 thảng 7 năm 20ỉ 7 của Chỉnh phủ quy 
định chức nâng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cáu tó chức cùa Bộ Tài chính; 

Theo đè nghị của Tổng cục trường Tồng cục Thuế, 
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông ĩư hướng dẫn Nghị định so ỉ 4Ố/2017/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 12 năm 20ỉ 7 cùa Chỉnh phủ và sừa đổi, bô sung một số Điều của Thông tư so 
78/20Ỉ4/TT-BTC ngày 18 thảng 6 năm 2014 cùa Bộ Tài chính, Thông tưsẩ ỉ ỉ Ỉ/20Ỉ3/TT-BTC 
ngày 15 thảng 8 năm 20ỉ3 cùa Bộ Tài chỉnh như sau:" " 

- Thông tư số 80/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quàn lý thuế 
và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phù quy địnli chi 
tiết một số diều của Luật Quản lý thuế có căn cứ ban hành như sau: 

"Cân cử Luật Quản lý thuế ngày Ị3 tháng 6 năm 20Ỉ9; 
Càn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 thủng 6 năm 20ĩ5; 
Căn cứ các Luộl, Pháp lệnh, Nghị định về thuế, phỉ, lệ phí và cúc khoản thu khác 

thuộc ngán sách nhà nước; 
Cũn cứ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 thảng Ỉ0 năm 2020 cùa Chính phù 

quy định chi tiết thi hành một số điểu cùa Luật Quản lý thuế; -• 
Căn cứ Nghị định sổ 87/20Ỉ7/NĐ-CP ngày 26/7/20ỉ7 của Chỉnh phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyển hạn và co cấu tồ chức cùa Bộ Tài chỉnh; 
Theo đề nghị của Tong cục trưởng Tong cục Thuế; 
ỉĩộ (rường Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dan thi hùnh một so diều cùa Luật 

Quản lý thuế và Nghị định số Ỉ26/2020/NĐ-CP ngày 19 thảng 10 năm 2020 cùa Chính phù. " 
- Thông tư sô 79/2022/TT-BTC sửa đôi, bô sung một sô văn bàn quy phạm pháp luật 

do Bộ Tài chính ban hành có căn cứ ban hành như sau: 
"Căn cứ Luật Thuế thu nhập cả nhân sừa đổi, bồ sung một số điều cùa Luật Thuế thu 

nhập củ nhân ngày 21 thảng 11 năm 2007; Cân cứ Luật Hùi quan ngày 23 thảng 06 nủỉĩỉ 
20! 4; 

• Căn cứ Luật Càn cước công dân ngày 20 thảng ỉ ì nõm 2014; 
Cãn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 thủng 06 năm 20Ỉ5; 
Cãn cứ Luật sừa đồi, bồ sung một số điều cùa Luật Ban hành vân bùn quy phạm pháp 

luật ngày 18 thảng 06 năm 2020; 
Căn cứ Luật Cư trú ngày 13 tháng 1 ỉ nồm 2020; 
Cún cứ Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 06 năm 2013 quy định chi tiết 

một so điều của ỉ.uật Thuế thu nhập cả nhân và Luật sửa đoi, bo sung một số điều cùa Luật 
Thuế thu nhập cả nhán; • 

Càn cứ Nghị định số 34/20Ỉ6/NĐ-CP ngày ỉ4 thảng 05 nam 2016 cùa Chinh phù quy 
định chi tiết một sổ điều vù biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp ỉuột; 

Cân cử Nghị định so Ỉ54/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 cùa Chính phủ 
sừa đổi, bồ sung một số điều cùa Nghị định số 34/20Ỉ6/NĐ-CP ngày Ì4 thảng 05 nám 20Ỉ6 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điểu và biện pháp thi hành Luật Ban hành vân bản quy 
phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định só 87/20ỉ 7/NĐ-CP f ngày 26 thảng 7 năm 20ỉ 7 của Chỉnh phù quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ câu tồ chức cùa Bộ Tài chính; 

Theo đề nghị của Tồng cục trưởng Tong cục Hải quan, Tong cục trưởng Tống cục 
Thuế; • , , ' , 

Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh ban hành Thông tư sửa đối, bo sung một so vân bản quy phạm 
pháp ỉuật do Bộ Tài chính ban hành. " 
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Chương 1 
QUY ĐỊNH CHƯNG 

Điều 1. Ngưòi nộp thuế 

Người nộp thuế là cả nhân cư trú và cả nhân không cư trú theo quy định 
tại Điểu 2 Luật Thuế tha nhập cá nhân, Điều 2 Nghị định sô 65/2013/NĐ-CP 
ngày 27/6/2013 của Chỉnh phủ quỵ định chi tiết một so điểu của Luật Thuế thu 
nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung mật số điều của Luật thuế thu nhập cá 
nhân (sau đây gọi tắt là Nghị định số 65/20Ỉ3/NĐ-CP), có thu nhập chịu thuế 
theo quy định tại Điểu 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân và Điểu 3 Nghị định số 
65/2013/NĐ-CP.3 

Phạm vi xác định thu nhập chịu thuế của người nộp thuế như sau: 

Đối với cá nhân cư tì-ủ, thu nhập chịu thuế là thu nhập phái sình trong và 
ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả tha nhập 4 

Đối với cả nhân là công dân cùa quốc gia, vừng lãnh thô đã ký kêt Hiệp 
định với Việt Nam về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc tron lậu thuê 
đối vởi các loại thuế đánh vào thu nhập và là cá nhân cư trú tại Việt Nam thì 
nghĩa vụ thuế thu nhập cả nhân được tỉnh từ tháng đến Việt Nam trong trửờỉĩg 
hợp củ nhân lần đầu tiên cỏ mặt tại Việt Nam đến thảng kết thúc hợp đồng ỉao 
động và rời Việt Nam (được tỉnh đủ theo tháng) không phải thực hiện các thủ 
tục xác nhận lãnh sự đế được thực hiệnr khônẹ thu thuê trùng hai lân theo Hiệp 
định tránh đánh thuế trùng giữa hai quốc gia. . - 7  •  

3 Đoạn nàỵ được sừa dồi, bồ sung theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 119/2014/TT-BTC 
sửa đồi, bô sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư 
số 11 l/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, 
Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/201Ĩ/TT-BTC ngày 
17/6/2011. Thông lư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC 
ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính dồ cài cách, dơn giàn các thủ tục hành chính về thuế, có 
hiệu lực kề từ ngày 01 tháng 9 năm 2014. 
4 Đoạn nàỵ được sửa đồi, bố sung theo quy dịnh tại Điều 2 Thông tir số 119/2014/TT-BTC 
sửa đồi, bô sung một sổ điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư 
sổ lll/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, rhông lư số 2I9/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, 
Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 
17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư sổ 78/2014/TT-BTC 
ngày 18/6/2014 cùa Bộ Tài chính đề cải cách, đơn giản các thù tục hành chính về thuế, có 
hiệu lực kề từ ngày 01 tháng 9 năm 2014. 
5 Đoạn này được sửa đồi, bồ sung theo quy định tại Điều 2 Thông tư sô 119/2014/TT-BTC 
sửa đồi, bồ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư 
số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/20137 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, 
Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 
17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC 
ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính dẻ cài cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế, có 
hiộu lực kề từ ngày 01 tháng 9 năm 2014. 
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Đổi với cả nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại 
Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.6 

1. Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau đây: 

a) Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trờ lên tính trong một năm dương lịch 
hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam, trong đó 
ngày đến và ngày đi được tính là một (01) ngày. Ngày đến và ngày đi được căn 
cứ vào chứng thực của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh trên hộ chiếu (hoặc giấy 
thông hành) của cá nhân khi đến và khi rời Việt Nam. Trường hợp nhập cảnh và 
xuất cánh trong cùng một ngày thì được tính chung là một ngày cư trú. 

Cá nhân có mặt tại Việt Nam theo hướng dẫn tại điểm này là sự hiện diện 
của cá nhân đó trên lãnh thổ Việt Nam. 

b) Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam theo một trong hai trường hợp 
sau: 

b. I) Có nơi ờ thường xuyên theo quy định của pháp luật về cư trú: 

b.1.1) Đối với công dân Việt Nam: nơi ở thường xuyên là nơi cá nhân 
sinh sống thường xuyên, ồn định không có thời hạn tại một chỗ ở nhất định và 
đã đăng ký thường trú theo quy định của pháp luật về cư trú. 

b.1.2) Đối với người nước ngoài: nơi ờ thường xuyên là nơi ờ thường trú 
ghi trong Thẻ thường trú hoặc nơi ở tạm trú khi đăng ký cấp Thẻ tạm trú do cơ 
quan có thẩm quyền thuộc Bộ Công an cấp. 

b.2) Có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở, 
với thời hạn của các hợp đồng thuê từ 183 ngày trờ lên trong năm tính thuế, cụ 
thề như sau: 

b.2.1) Cá nhân chưa hoặc không có nơi ở thường xuyên theo hướng dẫn 
tại điềm b.l, khoản 1, Điều này nhưng có tồng số ngày thuê nhà để ở theo các 
hợp đồng thuê từ 183 ngày trở lên trong nám tính thuế cũng được xác định là cá 
nhân cư trú, kể cả trường hợp thuê nhà ở nhiều nơi. 

b.2.2) Nhà thuê để ở bao gồm cả trường hợp ở' khách sạn, ở nhà khách, 
nhà nghỉ, nhà trọ, ở nơi làm việc, ở trụ sở cơ quan,... không phân biệt cá nhân tự 
thuê hay người sử dụng lao dộng thuê cho người lao động. 

Trường hợp cá nhân có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam theo quy định 
tại khoản này nhưng thực tế có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày trong năm tính 

6 Đoạn nàỵ được sửa đổi, bồ sung theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 119/2014/TT-BTC 
sừa đôi, bo sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư 
số 11 l/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013" Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, 
Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 
17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-B TC 
ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính đề cải cách, đơn giàn các thù tục hành chính về thuế, có 
hiệu lực kê từ ngày 01 tháng 9 năm 2014. 



thuế mà cá nhân không chứng minh được là cá nhân cư trú của nước nào thì cá 
nhân đó là cá nhân cư trú tại Việt Nam. 

Việc chứng minh là đối tượng cư trú của nước khác được căn cứ vào Giấy 
chứng nhận cư trú. Trường hợp cá nhân thuộc nước hoặc vùng lãnh thổ đã ký 
kết Hiệp định thuế với Việt Nam không có quy định cấp Giấy chứng nhận cư trú 
thì cá nhân cung cấp bản chụp Hộ chiếu để chứng minh thời gian cư trú. 

2. Cá nhân không cư trú là người không đáp ứng điều kiện nêu tại khoản 
. 1, Điều này. 

3. Người nộp thuế trong một sổ trường hợp cụ thể được xác định như sau: 

a) Đối với cá nhân có thu nhập từ kinh doanh. 

a.l) Trường hợp chỉ có một người đứng tên trong Giấy chứng nhận đăng 
ký kinh doanh thì người nộp thuế là cá nhân đứng tên trong Giấy chứng nhận 
đăng ký kinh doanh. 

a.2) Trường hợp nhiều người cùng đứng tên trong Giấy chứng nhận dăng 
ký kinh doanh (nhóm cá nhân kinh doanh), cùng tham gia kinh doanh thì người 
nộp thuế là từng thành viên có tên trong Giấy chứng .nhận đăng ký kinh doanh. 

a.3) Trường hợp trong một hộ gia đình có nhiều người cùng tham già kỉnh 
doanh nhưng chỉ có một người đứng tên trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh thì người nộp thuế là cá nhân đứng tên trong Giấy chứng nhận đăng iký 
kinh doanh. 

a.4) Trường hợp cá nhân, hộ gia đình thực tế có kinh doanh nhưng-'khộng 
có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Chứng chỉ, Giấy phcp, hành 
nghề) thì người nộp thuế là cá nhân đang thực hiện hoạt động kỉnh doanh.;• ;; 

a.5) Đối với hoạt động cho thuê nhà, quyền sử dụng đất, mặt nước, tài sản 
khác không có đăng ký kinh doanh, người nộp thuế là cá nhân sở hữu nhà, 
quyền sử dụng đất, mặt nước, tài sản khác. Trường hợp nhiều.cá nhân cùng sở 
hữu nhà, quyền sử dụng đất, mặt nước, tài sản khác thì người nộp thuế là từng cá 
nhân có quyền sở hữu, quyền sử dụng. 

b) Đối với cá nhân có thu nhập chịu thuế khác. 

b.l) Trường hợp chuyển nhượng bất động sản là đồng sở hữu, người nộp 
thuế là từng cá nhân đồng sờ hữu bất động sản. 

b.2) Trường hợp ủy quyền quản lý bất động sân mà cá nhân được ủy 
quyên có quyên chuyên nhượng bất động sản hoặc có các quyền như đôi với cá 
nhân sờ hữu bất động sản theo quy định của pháp luật thỉ người nộp thuế là cá 
nhân ủy quyền bất động sản. 

b.3) Trường hợp chuyền nhượng, chuyển giaọ quyền sợ hừu, quyền sử 
dụng các đối tượng được bảo hộ theo quy định cùa Luật Sờ hữu trí tuệ, Luật 
Chuyền giao công nghệ mà đối tượng chuyền giao, chuyển quyền là đồng sở 
hữu, đồng tác giả của nhiều cá nhân (nhiều tác giả) thì người nộp thuế là từng cá 
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nhân có quyền sở hữu, quyền tác giả và hưởng thu nhập từ việc chuyển giao, 
chuvển quyền nêu trên. 

b.4) Trường hợp cá nhân nhượng quyền thương mại theo quy định của 
Luật Thương mại mà đối tượng nhượng quyền thương mại là nhiều cá nhân 
tham gia nhượng quyền thì người nộp thuế là từng cá nhân được hưởng thu nhập 
từ nhượng quyền thương mại. 

4. Người nộp thuế theo hướng dẫn tại các khoản 1 và 2, Điều này bao 
gồm: 

a) Cá nhân có quốc tịch Việt Nam kể cả cá nhân được cử đi công tác, lao 
động, học tập ở nước ngoài có thu nhập chịu thuế. 

b) Cá nhân là người không mang quốc tịch Việt Nam nhưng có thu nhập 
chịu thuế, bao gồm: người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, người nước ngoài 
không hiện diện tại Việt Nam nhưng có thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt 
Nam. 

Điều 2. Các khoản thu nhập chịu ỉhuế 

Theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân và Điều 3 Nghị 
định số 65/2013/NĐ-CP, các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân baò 
gồm: 

l. Thu nhập từ kinh doanh 

Thu nhập từ kinh doanh là thu nhập có được từ hoạt động sản xuất, kinh 
doanh trong các lĩnh vực sau: 

a) Thu nhập từ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả các 
lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật như: sản xuất, kinh 
doanh hàng hóa; xây dựng; vận tải; kinh doanh ăn uống; kinh'doanh dịch vụ, kể 
cả dịch vụ cho thuê nhà, quvền sử dụng đất, mặt nước, tài sản khác. 

b) Thu nhập từ hoạt dộng hành nghề độc lập của cá nhân trong những lĩnh 
vực, ngành nghề được cấp giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề .theo quy định 
của pháp luật. 

. c) Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, lâm nghiệp, 
làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản không đáp ứng đù điều kiện được miễn 
thuế hướng dẫn tại điểm e, khoản 1, Điều 3 Thông tư này. 

- 2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công . 

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được 
từ người sử dụng lao động, bao gồm: 

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công 
dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bang tiền. ' 

. b) Các kiioản phụ câp, trợ câp, trừ các khoản phụ câp, trợ câp sau: 
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b.l) Trợ cấp, phụ cắp ưu đãi hàng tháng và trợ cấp một lần theo quy định 
của pháp luật về ưu đãi người có công. : 

b.2) Trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần đối với các đối tượng tham gia 
kháng chiến, bảo vệ tồ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, thanh niến xung phong đã 
hoàn thành nhiệm vụ. 

b.3) Phụ cấp quốc phòng, an ninh; các khoản trợ cấp đối với lực lượng vũ 
trang. 

b.4) Phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với những ngành, nghề hoặc công 
vỉộc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm. 

b.5) Phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực. 

b.6) Trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp, trợ cấp một lằn khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, mức hưởng chế 
độ thai sản, mức hưởng dường sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản, trợ cấp do 
suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hun trí một lần, tiền tuất hàng tháng, trợ 
cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thất nghiệp và các khoản trợ cấp 
khác theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội. 

b.7) Trợ cấp đối với các đối tượng được bảó trợ xã hội theo quy định của 
pháp luật. 

b.8) Phụ cấp phục vụ đối với lănh đạo cấp cao. 

b.9)7 Trợ cấp một lần đoi với cá nhân khi chuyển công tác đếntvùng có 
điều kiện kỉnh tế xã hội đặc biệt khỏ khăn, ho trợ một lân đôi với cán :bộ công 
chức làm công tác về chủ quyền biển đảo theo quy định của pháp ỉụật. Trợ cấp 
chuyên vùng một lần đoi với người nước ngoài đến cư trú tại VỉệíìSam, người 
Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, người Việt Nam cư tru dài hạn ở nưởc ngoài 
vê Việt Nam ìăm việc. 

b. 10) Phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản. , 

b. 11) Phụ cấp đặc thù ngành nghề. 

Các khoản phụ cấp, trợ cấp và mức phụ cấp, trợ cấp không tính vào thu 
. nhập chịu thuế hướng dẫn tại điểm b, khoản 2, Điều này phải được cơ quan Nhà 

nước có thẳm quyền quy định. 

Trường hợp các văn bản hướng dẫn về các khoản phụ cấp, trợ cấp, mức 
phụ cấp, trợ cấp áp dụng đối với khu vực Nhà nước thì các thành phần kinh tế 

7 Tiết này dược sửa đồi, bồ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư số 92/2015/TT-
BTC hướng dẫn thực hiện thuê giá trị gia tăng và thuê thu nhập cá nhân đôi với cá nhân cư trú 

. có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đồi, bồ sung về thuế thu 
nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đồi, bồ sung một số điều của các Luật về thuế số 
71/2014/QI-113 và Nghị định số i 2/2015/NĐ-CP ngay 12/02/2015 của Chính phu quy định chi 
tiết thi hành Luật sửa đồi, bồ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đồi, bồ sung một 
số điều cùa các Nghị định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2015 và áp dụng 
cho kỳ tính thuế thu nhập cá nhân từ năm 2015 trở đi. 
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khác, các cơ sở kinh doanh khác được căn cứ vào danh mục và mức phụ cấp, trợ 
cấp hướng dần đối với khu vực Nhà nước để tính trừ. 

Trường hợp khoản phụ cấp, trợ cấp nhận được cao hơn mức phụ cấp, trợ 
cấp theo hướng dẫn nêu trên thì phần vượt phải tính vào thu nhập chịu thuế. 

Riêng trợ cấp chuyên vùng một lần đối với người nước ngoài đến cư trú 
tại Việt Nam, người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài được trừ theo mức ghi 
tại Hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể. 

c) Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như: tiền hoa hồng đại lý 
bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới; tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa 
học, kỹ thuật; tiền tham gia các dự án, đề án; tiền nhuận bút theo quy định của 
pháp luật về chế độ nhuận bút; tiền tham gia các hoạt động giảng dạy; tiền tham 
gia biểu diễn văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thề thao; tiền dịch vụ quảng cáo; tiền 
dịch vụ khác, thù lao khác. ' 

d) Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị 
doanh nghiệp, ban kiểm soát doanh nghiệp, ban quản lý dự án, hội đồng quản lý, 
các hiệp hội, hội nghề nghiệp và các tổ chức khác. 

đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiềri 
công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi 
hình thức: 

đ. ỉf Tiền nhà ở, điện, nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có), không bao 
gồm: khoản lợi ích vê nhà ở, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nêu có) đôi với 
nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng đê cung câp miền phỉ cho ngicờỉ lao 
động làm việc tại khu công nghiệp; nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng 
tại khu kinh tế, địa bàn cỏ điêu kiện kinh tê xã hội khó khấn, địa bàn cỏ điêu 
kiện kinh tế xã hội đặc biệt khỏ khăn cung cấp miễn phỉ cho người lao động làm 
việc tại đó. 

Trường hợp cả nhân ở tại trụ sở làm việc thì thu nhập chịu thuế căn cứ 
vào tiền thuê nhà hoặc chi phỉ khấu hao, tiền điện, nước và các dịch vụ khác 
tỉnh theo tỷ lệ giữa diện tích cả nhún sử dụng với diện tích trụ sở làm việc. 

8 Tiết này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư số 92/2015/TT-BTC 
hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăn| và thuế thu nhập cá nhân đổi với cá nhân cư trú có hoạt động 
kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quv dinh 
tại Luật sửa dổi. bổ sung inột số điều cùa các Luật về thuế số 71/2014/QI-113 và Nghị định số 
12/2ỌI5/NĐ-CP ngày 12/02/2015 cùa Chính phủ quy đjnh chi tiết thi hành Luật sừa đổi, bổ sung một 
sổ điều của các Luật vè thuế và sửa đổi, bổ sung một sổ điều của các Nghị định vc thuế, có hiệu lực kể 
từ ngày'30 tháng 7 năm 2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập cá nhân từ năm 2015 trờ đi. 
' Tiết này đã được sira đổi, bồ sung theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 151/2014/TT-BTC 

hướng'dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phù về việc 
sửa dổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế, cỏ hiệu lực kổ từ ngày 15 tháng 11 
năm 2014. 



Khoản tiền thuê nhà, điện mrởc vã cảc dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với 
nhà ở do đơn vị sử dụng lao động trả thay tính vào thu nhập chịu thuế theo so 
thực tế trả thay nhưng không vượt quá ĩ5% tong thu nhập chịu thuế phát sinh 
(chưa bao gồm tiền thuê nhà, điện nước và dịch vụ kèm theo (nếu cỏ)) tại đơn vị 
không phân biệt nơi trả thu nhập. 

đ.2)9 Khoản tiền do người sử dụnạ lao động mua bào hiểm nhân thọ, bảo 
hiểm không bắt buộc khác có tích ỉũy về phỉ bảo hiểm; mua bảo hiểm hưu trí tự 
nguyện hoặc đỏng góp Quỹ hưu trí tự nguyện cho người lao động. 

Trường hợp người sừ dụng lao động mua cho người lao động sản phâm 
bào hiểm không bẳt buộc không có tích lũy về phỉ bảo hiếm (kê cả trường hợp 
mua bào hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập và hoạt động 
theo phảp luật Việt Nam được phép bản bào hiếm tại Việt Nam) thì khoán tiền 
phí mua sản phẩm bào hiểm này không tỉnh vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá 
nhân của người lao động. Bảo hiếm không bắt buộc và không có tích lũy ve phỉ 
bảo hiểm gồm cảc sản phẩm bảo hiêm như: bảo hỉếm sức khoẻ, bào hiểm từ kỳ 
(không bao gồm sản phẩm bảo hiểm từ kỳ có hoàn phí), ... mù người tham gia 
bảo hiếm không nhận được tiền phỉ tích lũy từ việc tham gia bảo hiêm, ngoài 
khoản tiền bảo hiểm hoặc bồi thường theo thoả thuận tại hợp đồng bảo hiểm do 
doanh nghiệp bảo hiềm trả. . :• 

đ.3) Phí hội viên và các khoản chi dịch vụ khác phục vụ cho cá nhân tlieo 
yêu cầu như: chăm sóc sức khoẻ, vui chơi, thể thao, giải trí, thầm mỹ, cụ thể như 
sau: .... 

d.3.1) Khoản phí hội viên (như thẻ hội viên sân gôn, sân quần vợt,,-;thẻ 
sinh hoạt câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao...) nếu thẻ có gty đích 
danh .cá nhân hoặc nhóm cá nhân sử dụng. Trường hợp thẻ được sử dụng chung, 
không, ghi tên cá nhân hoặc nhóm cá nhân sử dụng thì không tính vào thu nhập 
chịu thuế. 

đ.3.2) Khoản chi dịch vụ khác phục vụ cho cá nhân trong hoạt động chăm 
sóc sức khoẻ, vui chơi, giải trí thẩm mỹ... nếu nội dung chi trà ghi rõ tên cá nhân 
được hương. Trường hợp nội dung chi trả phí dịch vụ không ghi tên cá nhân 
được hưởng mà chi chung cho tập thể người lao động thì không tính vào thu 
nhập chịu'thuế. 

9 Tiết này dược sửa dồi, bồ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Thônp tư số 92/2015/TT-
BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú 
có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đôi, bổ sung vê thuê thu 
nhập cá nhân quy định tại Luật sừa đồi, bè sung một số điều cùa các Luật về thuế số 
71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phu quy định chi 
tiết thi hành Luật sửa đồi, bồ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đối, bồ sung một 
số diều cùa các Nghị dinh về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2015 và áp dụng 
cho kỳ tính thuế thu nhập cá nhân từ năm 2015 trừ đi. 
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đ.4) Phần khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang 
phục,... cao hơn mức quy định hiện hành của Nhà nước. Mức khoán chi không 
tính vào thu nhập chịu thuế đối với một số trường hợp như sau: 

đ.4.1) Đối với cán bộ, công chức và người làm việc trong các cơ quan 
hành chính sự nghiệp, Đảng, đoàn thế, Hội, Hiệp hội: mức khoán chi áp dụng 
theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

đ.4.2) Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức kinh doanh, các 
văn phòng đại diện: mức khoán chi áp dụng phù hợp với mức xác định thu nhập 
chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thụế 
thu nhập doanh nghiệp. * 

đ.4.3) Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức quốc tế, các văn 
phòng đại điện của tồ chức nước ngoài: mức khoán chi thực hiện theo quy định 
của Tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện của tồ chức nước ngoài. 

đ.5)10 Đối với khoản chi về phương tiện phục vụ đưa đón người lao động 
từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại thì không tỉnh vào thu nhập chịu thuế của 
người lao động theo quy chế của đơn vị. 

đ.6) Đối với khoản chi trả hộ tiền đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề cho 
người lao động phù hợp với công việc chuyên môn, nghiệp vụ của người lao 
động hoặc theo kế hoạch của đơn vị sử dụng lao động thì không tính vào thu 
nhập của người lao động. 

đ.7) Các khoản lợi ích khác. 

Các khoản lợi ích khác mà người sử dụng lao động chi cho người lao 
động như: chi trong các ngày nghỉ, lễ; thuê các dịch vụ tư vấn, thuê khai thuế 
cho đích danh một hoặc một nhóm cá nhân; chi cho người giúp việc gia đình 
như ỉái xe, người nấu ăn, người làm các công việc khác trong gia đình theo hợp 
đồng... 

e) Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, 
kế cả thường bằng chứng khoán, trù các khoản tiền thưởng sau dây: 

e. 1) Tiền thường kèm theo các danh hiệu được Nhà nước phong tặng, bao 
gồm cả tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thường 
theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng, cụ thể: 

10 Tiết này được sừa đỏi, bồ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Thông tư số 92/2015/TT-
BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đồi với cá nhân cư trú 
có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đồi, bồ sung về thuế thu 
nhập cá nhân quy định tại Luật sừa đồi, bồ sung một số điều của các Luật về thuế số 
71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phù qụy định chi 
tict thi hành Luật sừa đôi, bô sung một sô điều cùa các Luật vê thuê và sửa đôi, bô sung một 
số điều cùa các Nghị định về thuế, có hiệu lực kể từ.ngày 30 tháng 7 nâm 2015 và áp dụng 
cho kỳ tính thuế thu nhập cá nhân từ năm 2015 trờ di. 
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e.1.1) Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua như Chiến sĩ thi đua 
toàn quốc; Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương; Chiến sĩ thi đua cơ sờ, Lao động tiên tiến, Chiến sỹ tiẽn 
tiến. 

e.1.2) Tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng. 

e. 1.3) Tiền thường kèm theo các danh hiệu do Nhà nừớc phong tặng. 

e.1.4) Tiền thưởng kèm theo các giải thường do các Hội, tổ chức thuộc 
các Tồ chức chính trị, Tổ chức chính trị - xã hội, Tổ chức xã hội, Tổ chức xã hội 
- nghề nghiệp của Trung ương và địa phương trao tặng phù hợp với điều lệ của 
tổ chức đó và phù hợp với quy định của Luật Thi đua, Khen thường. 

e.1.5) Tiền thưởng kèm theo giải thường Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà 
nước. 

e. 1.6) Tiền thưởng kèm theo Kỷ niệm chương, Huy hiệu. 

e. 1.7) Tiền thường kèm theo Bằng khen, Giấy khen. 

Thẩm quyền ra quyết định khen thưởng, mức tiền thường kèm theo các 
danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng nêu trên phải phù hợp với quỵ định 
của Luật Thi đua khen thưởng. -V 

e.2) Tiền thưởng kèm theo giải thưởng quốc gia, giải thưởng quốc tấ được 
Nhà nước Việt Nam thừa nhận. -

e.3) Tiền thưởng về cài tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh được cờ, quan 
Nhà nước có thẩm quyền công nhặn. ; . 

e.4) Tiền thưởng về việc phát hiện, khai báo hành vi vi phạm phập: luật 
với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 

g) Không tính vào thu nhập chịu thuế đối với các khoản sau: 

g.l) Khoản hỗ trợ của người sử dụng lao động cho việc khám chữa bệnh 
hiểm nghèo cho bản thân người lao động và thân nhân của người lao động. 

g. 1.1) Thân nhân của người lao động trong trường hợp này bao gôm: con 
đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ hoặc chồng; vợ hoặc 
chông; cha đẻ, mẹ đè; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chông, mẹ chông); cha dượng, 
mẹ kê; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp. 

g. 1.2) Mức hỗ trợ không tính vào thu nhập chịu thuế là số tiền thực tế chi 
trả theo chứng từ trả tiền viện phí nhưng tối đa không quá số tiền trả viện phí 
cùa người lao động và thân nhân người lao động sau khi đã trừ số tiền chi trả của 
tồ chức bảo hiềm. 

g.1.3) Người sử dụng lao động chi tiền hỗ trợ có trách nhiệm: lưu giữ bản 
sao chứng từ trả tiền viện phí có xác nhận của người sử dụng lao động (trong 
trường họp người lao động và thân nhân người lao động trả phần còn lại sau khi 
tồ chức bảo hiểm trả trực tiếp với cơ sở khám chữa bệnh) hoặc bản sao chứng từ 



trả viện phí; bản sao chứng từ chi bảo hiểm y tế có xác nhận của người sử dụng 
lao động (trong trường hợp người lao động và thân nhân người lao động trả toàn 
bộ viện phí, tổ chức bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người lao động và thân nhân 
người lao động) cùng với chứng từ chi tiền hỗ trợ cho người lao động và thân 
nhân người lao động mắc bệnh hiểm nghèo. 

g.2) Khoản tiền nhận được theo quy định về sử dụng phương tiện đi lại 
trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức Đảng, đoàn thể. 

g.3) Khoản tiền nhận được theo chế độ nhà ở công vụ theo quy định cùa 
pháp luật. 

g.4) Các khoản nhận được ngoài tiền lương, tiền công do tham gia ý kiến, 
thẩm định, thẩm tra các vãn bản pháp luật, Nghị quyết, các báo cáo chính trị; 
tham gia các đoàn kiềm tra giám sát; tiếp cử tri, tiếp công dân; trang phục và các 
công việc khác có liên quan đến phục vụ trực tiếp hoạt động của Văn phòng 
Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu 
Quốc hội; Văn phòng Trung ương và các Ban cùa Đảng; Văn phòng Thành ủy, 
Tỉnh ủy và các Ban của Thành uỷ, Tỉnh ủy. 

g.5) Khoản tiềri ăn giữa ca, ăn trưa do người sử dụng lao động tổ chức 
bữa ăn giữa, ăn trưa ca cho người lao động dưới các hình thức như trực tiếp nấu 
ăn, mua suất ăn, cấp phiếu ăn. 

Trường hợp người sử dụng lao động không tồ chức bữa ăn giữa ca, ăn 
trưa mà chi tiền cho người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế của cá 
nhân nếu mức chi phù hợp với hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội. Trường hợp mức chi cao hơn mức hướng dẫn của Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội thì phẩn chi vượt mức phải tính vào thu nhập chịu thuế 
của cá nhân. 

Mức chi cụ thể áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước và các tồ chức, 
đơn vị thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp, Đảng, Đoàn thể, các Hội không quá 
mức hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Đổi với các doanh 
nghiệp ngoài Nhà nước và các tồ chức khác, mức chi do thủ trưởng đơn vị thống 
nhất với chủ tịch công đoàn quyết định nhưng tối đa không vượt quá mức áp 
dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước. 

g.6) Khoản tiền mua vé máy bay khứ hồi do người sử dụng lao động trả 
hộ (hoặc thanh toán) cho người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt 
Nam, người lao động là người Việt Nam làm việc ở nước ngoài về' phép mỗi 
năm một lần. 

. Căn cứ xác định khoản tiền mua vé máy bay là họp đồng lao động và 
khoản tiền thanh toán vé máy bay từ Việt Nam đến quốc gia người.nước-ngoài 
mang quốc tịch hoặc quốc gia nơi gia đình người nước ngoài sinh sống và ngược 
lại; khoản tiền thanh toán vé máy bay từ quốc gia nơi người Việt Nam đang làm 
việc vê Việt Nam và ngược lại. 
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g.7) Khoản tiền học phí cho con của người lao động nước ngoài làm việc 
tại Việt Nam học tại việt Nam, con của ngựợLIao động Việt Nam đang làm việc 
ở nước ngoài học tại nước ngoài theo bậc học từ mầm non đến trung học phố 
thông do người sử dụng lao động trả hộ. 

g.8) Các khoản thu nhập cá nhân nhận được từ các Hội, tồ chức tài trợ 
không phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân nếu cá nhân nhận tài 
trợ là thành viên của Hội, của tồ chức; kinh phí tài trợ được sử dụng từ nguồn 
kinh phí Nhà nước hoặc được quản lý theo quy định cùa Nhà nước; việc sáng tác 
các tác phẩm văn học nghệ thuật, công trình nghiên cứu khoa học... thực hiện 
nhiệm vụ chính trị của Nhà nước hay theo chương trình hoạt động phù hợp với 
Điều lệ của Hội, tổ chức đó; 

g.9) Các khoản thanh toán mà người sử dụng lao động trả để phục vụ việc 
điều động, luân chuyển người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt 
Nam theo CỊuy định tại hợp đồng lao động, tuân thủ lịch lao động chuẩn theo 
thông lệ quốc té của một số ngành như dầu khí, khai khoáng. 

Căn cứ xác định là hợp đồng lao động và khoản tiền thanh toán vé máy 
bay từ Việt Nam đến quốc gia nơi người nước ngoài cư trú và ngược lại. 

Ví dụ 1: Ông X là người nước ngoài được nhà thầu dầu khí Y diềiúchuyển 
đến làm việc tại giàn khoan trên thềm lục địa Việt Nam. Theo quy địnhr.tại hợp 
đồng lao động, chu kỳ làm việc của ông X tại giàn khoan là 28 ngày liên,tục, sau 
đó được nghỉ 28 ngày. Nhà thầu y thanh tọán cho ông X các khoản tiền xẻ máy 
bay từ nước ngoài đến Việt Nam và ngược lại mỗi lần đổi ca, chi phí cụng cấp 
trực thăng đưa đón ông X chặng từ đất liền Việt Nam ra giàn khoan và; ngược 
lại, chi phí lưu trú trong trường hợp ông X chờ chuyến bay trực thăng.đưa ra 
giàn khoan làm việc thì không tính các khoản tiền này vào thu nhập chịu thuê 
thu nhập cá nhân của ông X. 

g.ỉO)11 Khoản tiền nhận được do tể chức, cả nhân trả thu nhập chi đám 
hiếu, hi cho bản thân và gia đình người lao động theo quy định chung của tô 
chức, cả nhân trả thu nhập và phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu 
nhập doanh nghiệp theo các văn bản hưởng dan thi hành Luật thuế thu nhập 
doanh nghiệp. 

3. Thu nhập lừ đầu tư vốn 

Thu nhập từ đầu tư vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được dưới các 
hình thức: 

11 Tiết này dược bồ sung theo quy định tại khoản 5 Điều 11 Thông tư số 92/2015/TT-BTC 
hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đôi với cá nhân cư trú có 
hoạt dộng kinh doanh; hướng dẫn thực hiộn một số nội dung sửa đồi, bồ sung về thuế thu 

.nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đồi, bồ sung một số điều cùa các Luật về thuế số 
71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-pP ngay 12/02/2015 của Chính phu quy định chi 
tiết thi hành Luật sửa đối, bồ sung một số điều cùa các Luật về thuế và sứa đồi, bô sung một 
số điều cùa các Nghị định về thuế, cỏ hiệu lực kổ từ ngày 30 tháng 7 năm 2015 và áp dụng 
cho kỳ tính thuế thu nhập cá nhân từ năm 2015 trở đi. 



a) Tiền lãi nhận được từ việc cho các tố chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, 
cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh vay theo hợp đồng vay hoặc thỏa 
thuận vay, trừ lãi tiền gửi nhận được từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài theo hướng dẫn tại tiết g. I, điểm g, khoản 1, Điều 3 Thông tư 
này. 

b) Cổ tức nhận được từ việc góp vốn mua cổ phần. 

c)n Lợi tức nhận được do tham gia góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu 
hạn, công ty hợp danh, họp tác xã, ỉỉên doanh, hợp đồng hợp tác kỉnh doanh và 
cảc hìrỉh thức kinh doanh khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật 
Hợp tác xã; lợi tức nhận được do tham gia góp von thành lập tổ chức tín dụng 
theò quy định của Luật các tô chức tín dụng; góp von vào Quỹ đầu tư chủng 
khoán và quỹ đầu tư khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp 
luật. 

Không tỉnh vào thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn đối với lợi tức của doanh 
nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dơ cả nhân làm 
chủ. 

d) Phần tăng thêm của giá trị vốn góp nhận được khi giải thể doanh 
nghiệp, chuyển đổi mô hình hoạt động, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh 
nghiệp hoặc khi rút vốn. 

đ) Thu nhập nhận được từ lãi trái phiếu, tín phiếu và các giấy tờ có giá 
khác do các tổ chức trong .nước phát hành, trừ thu nhập theo hướng dẫn tại tiết 
g. 1 và g.3, điểm g, khoản 1, Điều 3 Thông tư này. 

e) Các khoản thu nhập nhận được từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác 
kể cả trường hợp góp vốn đầu tư bằng hiện vật, bằng danh tiếng, bàng quyền sử 
dụng đất, bằng phát minh, sáng chế. 

g) Thu nhập từ cổ tức trả bằng cồ phiếu, thu nhập từ lợi tức ghi tăng vốn. 

4. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn 

Thu nhập từ chuyền nhượng vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được 
bao gồm: 

a) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp trong công .ty trách nhiệm hừu 
hạn (bao gồm cả công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên), công ty hợp 

12 Tiết này được sửa đổi, bồ sung theo quy định tại khoản 6 Điều 11 Thông tư số 92/2015/TT-
BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá tri gia tãng và thuế thu nhập cá nhân dối với cá nhân cu trú 
có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội đung sửa đổi, bồ sung về thuế thu 
nhập cá nhân quy dịnh tại Luật sửa đồi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 
71/2014/QH13 và Nghị định số Ỉ2/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 cùa Chính phù qụy dịnh chi 
tiết thi hành Luật sửa đổi, bồ sung một số điều của các Luật về thuế và sìra đổi, bồ sung một 
số điều của các Nghị định về thuế, có hiộu lực kề từ ngày 30 tháng 7 năm 2015 và áp dụng 
cho kỳ tính thuế thu nhập cá nhân từ năm 2015 trở đi. 
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danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tô chức 
kinh tế, tổ chức khác. . . 

b)'3 Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, bao gồm: thu nhập từ 
chuyến nhượng cố phiếu, quyển mua co phiếu, trải phiếu, tin phiếu, chứng chỉ 
quỹ và các loại chứng khoản khác theo quy định tại Khoản ĩ Điều 6 của Luật 
chửng khoản. Thu nhập từ chuyến nhượng cổ phiếu của các cá nhân trong công 
ty co Phần theo quy định tại Khoản 2 Điểu 6 cùa Luật chứng khoán và Điều Ỉ20 
của Luật doanh nghiệp. 

c) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn dưới các hình thức khác. 

5. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sàn 

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là khoản thu nhập nhận được từ 
việc chuyền nhượng bất động sản bao gồm: 

a) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất. 

b) Thu nhập từ chuyền nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với 
đất. Tài sản gan liền với đất bao gồm: 

b. 1) Nhà ở, kể cà nhà ờ hình thành trong tương lai. 

b.2) Kết cấu hạ tầng và các công trình xây dựng gắn liền với đấộcể cả 
công trình xây dựng hình thành trong tương lai. ', 

b.3) Các tài sản khác gắn liền với đất bao gồm các tài sản là sảiửphẩm 
nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp (như cây trồng, vật nuôi). 

c) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ờ, kể cả nhà ợ hình 
thành trong tương lai. % 

d) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền thuê đất, quyền thuê mặt nước. 

đ) Thu nhập khi góp vốn bàng bất động sản để thành lập doanh nghiệp 
hoặc tăng vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của pháp 
luật. 

e) Thu nhập từ việc ủy quyền quản lý bất động sản mà người được ủy 
quyền có quyền chuyến nhượng bất động sản hoặc có quyền như người sở hữu 
bât động sản theo quy định của pháp luật. 

g) Các khoản thư nhập khác nhận được từ chuyển nhượng bất động sản 
dưới mọi hình thức. 

Quy định về nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai nêu tại 
khoản 5 Điều này thực hiện theo pháp luật về kinh'doanh bất động sàn. 

13 Điềm này được sửa dải, bồ sung theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 25/2018/TT-BTC 
hựớng dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Chính phìr và sửa 
đồi, bồ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Bộ 
Tài chính, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính, có 
hiộu lực kc từ ngày 01 tháng 5 năm 2018. 
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6. Thu nhập từ trúng thưởng 

Thu nhập từ trúng thưởng là các khoản tiền hoặc hiện vật mà cá nhân 
nhận được dưới các hình thức sau đây: 

a) Trúng thưởng xổ số do các công ty xổ số phát hành trả thưởng. 

b) Trúng thưởng trong các hình thức khuyến mại khỉ tham gia mua bán 
hàng hóa, dịch vụ theo quy định của Luật Thương mại. 

c) Trúng thường trong các hình thức cá cược, đặt cược được pháp luật cho 
phép. 

dỷ4 (được bãi bỏ) 

đ) Trúng thưởng trong các trò chơi, cuộc thi có thưởng và các hình thức 
trúng thưởng khác do các tổ chức kinh tế, cơ quan hành chính, sự nghiệp, các 
đoàn thể và các tổ chức, cá nhân khác tổ chức. 

7. Thu nhập từ bản quyền 

Thu nhập từ bản Cịuyền là thu nhập nhận được khi chuyển nhượng, chuyển 
giao quyền sở hữu, quyền sử dụng các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ theo 
quy định của Luật Sở hữu trí tuệ; thu nhập từ chuyển giao công nghệ theo quy 
định của Luật Chuyển giao công nghệ. Cụ thể như sau: 

a) Đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ thực hiện theo quy định tại Điều 3 
của Luật Sở hữu trí tuệ và các vãn bản hướng dẫn liên quan, bao gồm: 

a.l) Đối tượng quyền tác giả bao gồm các tác phầm vãn học, tác phẩm 
nghệ thuật, khoa học; đối tượng quyền liên quan đến quyền tác giả bao gồm: ghi 
hình, ghi âm chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được 
mã hoá. 

a.2) Đối tượng quyền sờ hữu công nghiệp bao gồm sáng chế, kiểu dáng 
công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, bí mật kinh doanh, nhãn 
hiệu, tên thương mại và chỉ dân địa lý. 

a.3) Đối tượng quyền đối với giống cây trồng là vặt liệu nhân giống và vặt 
liệu thu hoạch. 

b) Đối tượng của chuyển giao công nghệ thực hiện theo quy định tại Điều 
7 của Luật Chuyền giao công nghệ, bao gồm: 

b. 1) Chuyền giao các bí quyết kỹ thuật. . 

M Điểm này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 7 Điều 25 Thông tư số 92/2015/TT-BTC 
hướng dẫn thực hiộn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân dối với cá nhân cư trú có 
hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sừa đồi, bồ sung về thuế thu 
nhập cá nhân quy định tại Luật sừa đổi, bồ sung một số điều của các Luật về thuế số 
71/2014/QI-T13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-pP ngày 12/02/2015 của Chính phủ qụy định chi 
tiêt thi hành Luật sừa đồi, bồ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đồi, bè sung một 
số điều của các Nghị dịnh về thuế, có hiệu lực kề từ ngày 30 thảng 7 năm 2015 và áp dụng 
cho kỳ tính ĩhuế thu nhập cá nhân từ năm 2015 trở đi. 
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b.2) Chuyển giao kiến thức kỳ thuật về công nghệ dưới dạng phương án 
công nghệ, quy trình công nghệ, giải pháp kỹ thuật, công thức, thông số kỹ 
thuật, bản vẽ, sơ đô kỹ thuật, chương trình máy tính, thông tin dữ liệu. 

b.3) Chuyển giao giải pháp hợp lý hóa sản xuất, đổi mới công nghệ. 

Thu nhập từ chuyển giao, chuyển quyền các đối tượng của quyền sờ hữu 
trí tuệ và chuyển giao công nghệ nêu trên bao gồm cả trường họp chuyển 
nhượng lại. 

8. Thu nhập từ nhượng quyền thương mại 

Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng 
quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán 
hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện của bên nhượng quyền tại hợp 
đồng nhượng quyền thương mại. 

Thu nhập từ nhượng quyền thương mại là các khoản thu nhập mà cá nhân 
nhận được từ các hợp đồng nhượng quyền thương mại nêu trên, bao gồm cả 
trường hợp nhượng lại quyền thương mại theo quy định của pháp luật về 
nhượng quyền thương mại. .. 

9. Thu nhập từ nhận thừa kê 

Thu nhập từ nhận thừa kê là khoản thu nhập mà cá nhân nhận được theo 
di chúc hoặc theo quy định cùa pháp luật về thừa kế, cụ thổ như sau: ;1 

a) Đối với nhận thừa kế là chứng khoán bao gồm: cổ phiếu, quyềii, mua cổ 
phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo 
quy định của Luật Chứng khoán; cồ phần của cá nhân trong công ty: cô phân 
theo quy định của Luật Doanh nghiệp. ',;-

b) Đối với nhận thừa kế là phần vốn trong các tồ chức kinh tế, cơ sở kinh 
doanh bao gồm: vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn, hợp tác xã, công ty 
hợp danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh; vốn trong doanh nghiệp tư nhân, cơ sở 
kinh doanh của cá nhân; vốn trong các hiệp hội, quỹ được phép thành lập theo 
quy định của pháp luật hoặc toàn bộ cơ sở kinh doanh nếu là doanh nghiệp tư 
nhân, cơ sở kinh doanh của cá nhân. 

c) Đối với nhận thừa kế là bất động sản bao gồm: quyền sử dụng đất; 
quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất; quyền sở hữu nhà, kề cả nhà ở 
hình thành trong tương lai; kêt câu hạ tâng và các công trình xây dựng găn liên 
với đất, kể cả công trình xây dựng hình thành trong tương lai; quyền thuê đất; 
quyền thuê mặt nước; các khoản thu nhập khác nhận được từ thừa kế là bất động 
sản dưới mọi hình thức; trừ thu nhập từ thừa kế là bất động sàn theo hướng dẫn 
tại điểm d, khoản 1, Điều 3 Thông tư này. 

d) Đối với nhận thừa kế là các tài sản khác phải dăng ký quyền sở hữu 
hoặc quyền sử dụng với cơ quan quản lý Nhà nước như: ô tô; xe gắn máy, xe mô 
tô; tàu thủy, kể cả sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy; thuyền, kể cả du thuyền; tàu 
bay; súng săn, súng thề thao. 



10. Thu nhập từ nhận quà tặng 

Thu nhập từ nhận quà tặng là khoản thu nhập của cá nhân nhận được từ 
các tồ chức, cá nhân trong và ngoài nước, cụ thể như sau: 

a) Đối với nhận quà tặng là chứng khoán bao gồm: cồ phiếu, quyền mua 
cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo 
quy định của Luật Chứng khoán; cổ phần của các cá nhân trong công ty cồ phần 
theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 

b) Đối với nhận quà tặng là phần vốn trong các tố chức kinh tế, cơ sở kinh 
doanh bao gồm: vốn trong công ty trách nhiệm hữu hạn, hợp tác xã, công ty hợp 
danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, vốn trong doanh nghiệp tư nhân, cơ sở kinh 
doanh của cá nhân, vốn trong các hiệp hội, quỹ được phép thành lập theo quy 
định cùa pháp luật hoặc toàn bộ cơ sở kinh doanh nếu là doanh nghiệp tư nhân, 
cơ sở kinh doanh của cá nhân. 

c) Đối với nhặn quà tặng là bất động sản bao gồm: quyền sử dụng đất; 
quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất; quyền sở hữu nhà, kể cả nhà ở 
hình thành trong tương lai; kết cấu hạ tầng và các công trình xây dựng gắn liền 
với đất, kề cả công trình xây dựng hình thành trong tương lai; quyền thuê đất; 
quyền thuê mặt nước; các khoản thu nhập khác nhận được từ thừa kế là bất động 
sản dưới mọi hình thức; trừ thu nhập từ quà tặng lả bất động sản hướng dẫn tại 
điểm d, khoản 1, Điều 3 Thông tư này. 

d) Đối với nhận quà .tặng, là các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu 
hoặc quyền sử dụng với cơ quan quản lý Nhà nước như: ô tô; xe gắn máy, xe mô 
tô; tàu thủy, kể cả sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy; thuyền, kể cả du thuyền; tàu 
bay; súng săn, súng thề thao. 

Điều 3. Các khoản thu nhập được miễn thuế 

1. Căn cứ quy định tại Điều 4 của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Điều 4 của 
Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, các khoản thu nhập được miễn thuế bao gồm: 

a) Thu nhập từ chuyên nhượng bất động sản (bao gồm cả nhà ở hình 
thành trong tương lai, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy 
định pháp luật vê kinh doanh bât động sản) giữa: vợ với chông; cha đẻ, mẹ đỏ 
với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng,-mẹ chồng với con dâu; 
bố vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với 
cháu ngoại; anh chị em ruột với nhau. 

Trường hợp bất động sản (bao gồm cả nhà ở hình thành trong tường lai, 
công trình xây dựng hình thành trong .tương lai theo quy .định pháp luật về kinh 
doanh bất động sản) do vợ hoặc chồng tạo lập trong thời kỳ hôn nhân được xác 
định là tài sản chung của vợ chồng, khi ly hôn được phân chia theo thỏa thuận 
hoặc do tòa án phán quyết thì việc phân chia tài sản này thuộc diện được .miễn 
thuế. ' . 
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b) Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ờ, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn 
liền với đắt ở của cá nhân trong trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy 
nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. 

b.l) Cá nhân chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở được miễn thuế 
theo hướng dẫn tại điềm b, khoản 1, Điều này phải đồng thời đáp ứng các điều 
kiện sau: 

b.l.I) Chỉ có duy nhất quyền sở hữu một nhà ở hoặc quyền sử dụng một 
thửa đất ở (bao gồm cả trường hợp có nhà ờ hoặc công trình xây dựng gắn liền 
với thừa đất đó) tại thời điểm chuyển nhượng, cụ thể như sau: 

b. 1.1.1) Việc xác định quyền sờ hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở căn cứ 
vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sờ hữu nhà ờ và tài sản khác gắn 
liền với đất. 

b.l.1.2) Trường hợp chuyển nhượng nhà ờ có chung quyền sở hữu, đất ở 
có chung quyền sử dụng thì chỉ cá nhân chưa có quyền sờ hữu nhà ở, quyên sử 
dụng đất ở nơi khác được miễn thuế; cá nhân có chung quyền sở hữu nhà ở, 
quyền sử dụng đất ở còn có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở khác 
không được miễn thuế. 

b.1.1.3) Trường hợp vợ chồng có chung quyền sở hữu nhà ở, quyền sừ 
dụng đất ở và cũng là duy nhất của chung vợ chồng nhưng vợ hoặc chồng còn 
có nhà ở, đất ở riêng, khi chuỵển nhượng nhà ờ, đất ở của chung vợ chông thì vợ 
hoặc chồng chưa có nhà ờ, đất ở riêng được miễn thuế; chồng hoặc VỢ;CÓ nhà ở, 
đất ở riêng không được miễn thuế. -

b.ĩ.2)15 Có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tính đến tỷiờỉ điểm 
chuyến nhượng tối thiếu là ỉ 83 ngày. " 

Thời điếm xảc định quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở là ngày cấp 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyển sở hữu nhà ở và tài sán khác gãn 
ỉỉển với đất. Riêng trường hợp được cấp ỉại, cấp đoi theo quy định của pháp luật 
về đất đai thì thời điểm xác định quyền sở hữii nhà ở, quyển sử dụng đất ở được 
tính theo thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyển sử dụng đất, quyên sở hữu nhà 
ở và tài sản khác gắn liền với đất trước khi được cấp lạỉ, cấp đôi. 

b. 1.3) Chuyển nhượng toàn bộ nhà ở, đất ở. 

15 Tiết này được sìra dồi, bồ sung theo quy định tại khoản 1 Điều. 12 Thông tư số 92/2015/TT-
BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuê thu nhập cá nhân đôi với cá Iihân cư trú 
có hoạt dộng kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một sô nội đung sừa dôi, bô sung vê thuê thu 
Iihập cá nhân quy định tại Luật sừa đồi, bồ sung một số diều cùa các Luật về thuế số 
71/2014/QH13 và Nghị định sổ 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ qụydịnh chi 
tiết thi hành Luật sửa dồi, bồ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa dổi, bô sung một 
số điều của các Nghị định về thuế, có hiệu lực kề từ ngày 30 tháng 7 năm 2015 và áp đụng 
cho kỳ tính thuế thu nhập cá nhân từ năm 2015 trở đi. 
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Trường hợp cá nhân có quyền hoặc chung quyền sở hữu nhà, quyền sừ 
dụng đất ở duy nhất nhưng chuyển nhượng một phần thì không được miễn thuế 
cho phần chuyển nhượng đó. 

b.2) Nhà ờ, đất ở duy nhắt được miễn thuế do cá nhân chuyển nhượng bất 
động sản tự khai và chịu trách nhiệm. Neu phát hiện không đúng sẽ bị xử lý truy 
thu thuế và phạt về hành vi vi phạm pháp luật thuế theo quy định của pháp luật 
về quản lý thuế. 

b.3) Trường hợp chuyển nhượng nhà ở, công trình xây dựng hình thảnh 
trong tương lai không thuộc diện được miễn thuế thu nhập cá nhân theo hướng 
dẫn tại điểm b, khoản 1, Điều này. 

c) Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao 
đất không phải trả tiền hoặc được giảm tiền sử dụng đất theo quv định của pháp 
luật. 

Trường hợp cá nhân được miễn, giảm tiền sử dụng đất khi giao đất, nếu 
chuyển nhượng diện tích đất được miễn, giảm tiền sử dụng đất thì khai, nộp thuế 
đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản hướng dẫn tại Điều 12 Thông 
tư này. 

d) Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản (bao gồm cả nhà ở, 
công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật về 
kinh doanh bât động sản) giữa: vợ với chông; cha đỏ, mẹ đẻ với con đẻ; cha 
nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ 
với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội, ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh 
chị em ruột với nhau. 

đ) Thu nhập từ chuyển đổi đất nông nghiệp để hợp lý"hóa sản xuất nông 
nghiệp nhưng không làm thay đồi mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân 
trực tiếp sản xuất nông nghiệp, được Nhà nước giao để sản xuất. 

e) Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản 
xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồnẹ, đánh bắt thủy sản chưa qua 
chế biến hoặc chi qua sơ chế thông thường chưa che biến thành sản phẩm khác. 

Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất theo 
hướng dẫn tại diểm này phải thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau: 

e.í) Có quyền sử dụng đất, quyền thuê đất, quyền sừ dụng mặt nước, 
quyền thuê mặt nước hợp pháp đề sản xuất vả trực tiếp tham gia lao động sản 
xuât nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muôi, nuôi trông thủy sản. ' 

Trường hợp đi thuê lại đất, mặt nước của tồ chức, cá nhân khác thì phải có 
văn bản thuê đât, mặt nước theo quy định của pháp luặt (trừ trường hợp hộ gia 
đình, cá nhân nhận khoán trồng rừng, chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng với các 
công ty Lâm nghiệp). Đối với hoạt, động đánh bát thủy sản phải có giấy chứng 
nhận quyên sở hữu hoặc hợp đông thuê tàu, thuyên sử dụng vào mục đích đánh 
băt và trực tiêp tham gia hoạt động đánh bắt thủy sản (trừ trường hợp đánh bắt 
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thủy sản trên sông bằng hình thức đáy sông (đáy cá) và không thuộc nhừng hoạt 
động khai thác thủy sản bị cấm theo quy định cùa pháp luật). 

e.2) Thực tế cư trú tại địa phương nơi diễn ra hoạt động sản xuất nông 
nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản. 

Địa phương nơi diễn ra hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm 
muối, nuôi trồng thủy sản theo hướng dẫn này là quận, huyện, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh (gọi chung là đơn vị hành chính cấp huyện) hoặc huyện giáp ranh với 
nơi diễn ra hoạt động sản xuất. 

Riêng đối với hoạt động đánh bắt thủy sản thì không phụ thuộc nơi cư trú. 

e.3) Các sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng đánh 
bắt thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc mới chỉ sơ che thông 
thường là sản phẩm mới được làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, tách hạt, cắt, ướp 
muối, báo quản lạnh và các hình thức bảo quản thông thường khác. 

g) Thu nhập từ lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 
ngoài, lãi từ họp đồng bảo hiểm nhân thọ; thu nhập từ lãi trái phiếu Chính phủ. 

g. 1) Lãi tiền gửi được miễn thuế theo quy định tại điểm này là thu nhập cá 
nhân nhận được từ lãi gửi Đồng Việt Nam, vàng, ngoại tệ tại các tồ. chức tín 
dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoải được thành lập và hoạt động:theo quy 
định của Luật các tồ chức tín dụng dưới các hình thức gửi không kỳ hặn;:có kỳ 
hạn, gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền, gửi, kỳ p.hiếu, tín phiếu và các hình thức nhận 
tiền gửi khác theo nguyên tắc cỏ hoàn trả đầy đù tiền gốc, lãi cho người'gửi theo 
thỏa thuận. • 

Căn cứ để xác định thu nhập miễn thuế đối với thu nhập từ lãi tiền gừi là 
sổ tiết kiệm (hoặc thẻ tiết kiệm), chứng chì tiền gửi, kỳ phiếu, tín pliieu và các 
giấy tờ khác theo nguyên tắc có hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi cho người gửi theo 
thỏa thuận. 

g.2) Lãi từ họrp đồng bảo hiểm nhân thọ là khoản lãi mà cá nhân nhận 
được theo hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ của các doanh nghiệp bảo hiểm. 

Căn cứ để xác định thu nhập miễn thuế đối với thu nhập íừ lãi hợp đồng 
bảo hiềm nhân thọ là chứng từ trả tiền lãi từ hợp đồng bào hiểm nhân thọ. 

g.3) Lãi trái phiếu Chính phủ là khoản lãi mà cá nhân nhận được từ việc 
mua trái phiếu Chính phủ do Bộ Tài chính phát hành. 

Căn cứ để xác định thu nhập miễn thuế đối với thu nhập từ lãi trái phiếu 
Chính phù là mệnh giá, lãi suất và kỳ hạn trên trái phiêu Chính Phủ. 

h/6 Thu nhập từ kiều hói được miễn thuế là khoản tiền cá nhân nhận 

16 Hiểm này được sừa đối, bồ 'sung theo quy dịnh tại khoản 2 Điều 12 "ỉ"hông tư số 92/2015/TI -ỉìTC hướng dần ihực hiện 
thuế giá trị £Ìa lăng và thuế thu nhập cá nhân dôi với cá nhán cư trú cỏ hoạt dộng kinh doanh, hướng dân thực hiộn một sô nội 
dung sửa đoi, bổ sung về thuc thu nhập cá nhản quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luậi về thụé số 
71/2014/QH13 và Nghị định số I2/2Ọ15/NĐ-CP ngậy 12/02/2015 cùa Chính phủ quy định chi tiẻt thi hành Luật sửa đòi. bỏ 
sung một số diều của các Luật về thuế và sứa đổi, bổ sung một số diều của các Nghị định vù tliuc, cỏ hiệu lực kẻ từ ngày 30 
Iháng 7 năm 2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập cá nhân lừ năm 2015 trớ đi. 
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được từ nước ngoài do thân nhân là người Việt Nam định cư ở nưởc nạoài, 
người Việt Nam đi lao động, công tác, học tập tại nước ngoài gửi tiền vể cho 
thân nhân ở trong mrớc; 

Trường hợp cả nhân nhận được tiên từ mcởc ngoài do thán nhân là người 
nước ngoài gửi về đáp ứng điều kiện vế khuyến khích chuyển tiền về nước theo 
quy định của Ngân hàng nhà nước Việt nơm thì cũng được miễn thuế theo quy 
định tại điểm này. 

Căn cứ xác định thu nhập được miễn thuế tại điểm này là các giấy tờ 
chứng mình rìgiỉôn tiền nhận từ nước ngoài và chứng từ chi tiền cùa tổ chức trả 
hộ (nếu có). ' 

i) Thu nhập từ phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ 
được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong 
giờ theo quy định của Bộ luật Lao động. Cụ thể như sau: 

i.l) Phần tiền lương, tiền công trả cao hơn do phải làm việc ban đêm, làm 
thêm giờ được miễn thuế cãn cứ vào tiền lương, tiền công thực trả do phải làm 
đêm, thêm giờ trừ (-) đi mức tiền lương, tiền công tính theo ngày làm việc bình 
thường. ' . 

Ví dụ 2: Ông A có mức lương trả theo ngày làm việc bình thường theo 
quy định của Bộ luật Lao động là 40.000 đồng/giờ. 

- Trường hợp cá nhân làm thêm giờ vào ngày thường, cá nhân được trả 
60.000 đồng/giờ thì thu nhập được miễn thuế là: 

60.000 đồng/giờ - 40.000 đồng/giờ = 20.000 đồng/giờ 

' - Trường hợp cá nhân làm thêm giờ vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ, cá nhân 
được trả 80.000 đồng/giờ thì thu nhập được miễn thuế là: 

80.000 đồng/giờ - 40.000 đồng/giờ = 40.000 đồng/giờ . 

. i.2) Tồ chức, cá nhân trả thu nhập phải lập bảng kê phản ánh rõ thời gian 
làm-đêm, làm thêm giờ, khoản tiền lương trả thêm do làm đêm, làm thêm giờ đã 
trả cho người lao động. Bảng kê này được lưu tại đơn vị trả thu nhập và xuất 
trình khi có yêu cầu của ca quan thuế. 

k) Tiền lương hưu do Quỹ bảo hiểm xã hội trả'theo quy định của Luật 
Bào hiểm xã hội; tiền lương hưu nhận được hàng tháng từ Quỹ hưu trí tự 
nguyện. . 

Cá nhân sinh sống, làm việc tại Việt Nam được miễn thuế đối với tiền 
lương hưu được trả từ nước ngoài. ' • • 

' m) Thu nhập từ học bổng, bao gồm: . . / 

' m. l )  Học bổng nhận được từ ngân sách Nhà nước bao gồm: học bồng của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường công lập hoặc các 
loại học bổng khác có nguồn từ ngân sách Nhà nước. 



m.2) Học bông nhận được từ tô chức trong nước và ngoài nước (bao gôm 
cả khoản tiền sinh hoạt phí) theo chương trình hỗ trợ khuyến học của tô chức đó. 

Tồ chức trả học bồng cho cá nhân nêu tại điểm này phải lưu giữ các quyết 
định cấp học bổng và các chứng từ trả học bồng. Trường hợp cá nhân nhận học 
bồng trực tiếp từ các tồ chức nước ngoài thì cá nhân nhận thu nhập phải lưu giữ 
tài liệu, chứng từ chứng minh thu nhập nhận được là học bồng do các tồ chức 
ngoài nước cấp. 

. n)ì? Thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phỉ nhân thọ, 
bảo hiểm sức khỏe; tiền bồi thường tai nạn lao động; tiền bồi thường, ho trợ 
theo quy định của pháp luật về bồi thường, ho trợ, tải định cư; các khoản bồi 
thường Nhà nước và cảc khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật. 
Cụ the trong một số trường hợp như sau: 

n.ỉ) Thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, 
bảo hiểm sức khỏe ỉà khoản tiền mà cá nhân nhận được do tô chức bảo hỉẻm 
nhân thọ, phi nhân thọ, bảo hiếm sức khỏe trả cho người được bảo hiêm theo 
thoả thuận tại hợp đồng bảo hiếm đã ký kết. Căn cứ xác định khoản bôi thường 
này là văn bản hoặc quyết định bồi thường của to chức bảo hiêm hoặc toà án và 
chúng từ trà tiền bồi thường. . _ 

n,2) Thu nhập từ tiền bồi thường tai nạn lao động là khoản tiền người lao 
động nhận được íừ người sử dụng lao động hoặc quỹ bảo hiêm xã hội do bị tai 
nạn trong quả trình íham gia lao động. Căn cứ xác định khoản bôi thường này 
là văn bản hoặc quyết định bồi thường của người sử dụng lao động hoặcrtoà án 
và chửng từ chi bôi thường tai nạn lao động. ; v. 

n.3) Thu nhập từ bồi thường, hễ (rợ theo quy định của phảp ỉuậúỵề bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư là tiền bồi thường, ho trợ do Nhà nước thu hồi đất, 
kể cả cảc khoản thu nhập do các to chức kinh tế bồi thường, ho trợ khi thực hiện 
thu hồi đắt theo quy địrìh. 

Căn cứ để Xác định thu nhập từ bồi thường, ho trợ theo quy định cùa 
pháp luật về bồi thường, ho trợ, tái định cư là quyết định của cơ quan Nhà nước 
có thấm quyền về việc thu hồi đắt, bồi thường tải định cư và chứng từ chi tiến 
bồi thường. ' 

n.4) Thu nhập từ bồi thường Nhà mcởc và các khoản bồi thường khác theo 
quy định của pháp ìuật về bồi thường Nhà nước là khoản tiên cả nhân được bôi 
thường do các quyết định xử phạt vi phạm hành chính không đúng cùa người có 

17 Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Thông tư sổ 
92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân dôi với 
cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sừa đồi, bô 
sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa dồi, bồ sung một số diều của các Luật vê 
thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 cim Chính phủ quỵ 
định chi tiết thi hành Luật sửa đồi, bồ sung một số điều cùa các Luật về thuế và sửa đôi, bô 
sung một số diều cùa các Nghị định về thuế, có hiệu lực kề từ ngày 30 tháng 7 riăm 2015 và 
áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập cá nhân từ năm 2015 trở di. 



thấm quyển, của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền gây thiệt hại đến quyền lợi 
của cá nhân; thu nhập từ bổi thường cho người bị oan áo cơ quan có tham 
quyển trong hoạt động tô tụng hình sự quyết định. Cân cứ xác định khoản bồi 
thường này là quyết định của cơ quan Nhà nước có tham quyền buộc cơ quan 
hoặc cá nhân có quyết định sai phảỉ bồi thường và chứng từ chi bồi thường. 

n.5) Thu nhập từ bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo quy định của 
Bộ Luật dân sự. 

p) Thu nhập nhận được từ các quỹ từ thiện được cơ quan Nhà nước có 
thẩm quyền cho phép thành lập hoặc công nhận, hoạt động vì mục đích từ thiện, 
nhân đạo, khuyến học không nhàm mục đích thu lợi nhuận. 

Quỹ từ thiện nêu tại điểm này là quỹ từ thiện được thành lập và hoạt động 
theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày. 12/4/2012 của Chính phu 
về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 

Căn cứ xác định thu nhập nhận được từ các quỹ từ thiện được miễn thuế 
tại điểm này là văn bản hoặc quyết định trao khoản thu nhập của quỹ từ thiện và 
chúng từ chi tiền, hiện vật từ quỹ từ thiện. 

q) Thu nhập nhận được từ các nguồn viện trợ của nước ngoài vì mục đích 
từ thiện, nhân đạo dưới hình thức Chính phủ và phi Chính phủ được cơ quan 
Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

. Căn cứ xác định thu nhập được miễn thuế tại điểm này là văn bản của cơ 
quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt việc nhận viện trợ. 

. r)18 Thu nhập từ tiền lương, tiền công cùa thuyền viên là người Việt Nam 
nhận được do làm việc cho các hãng tàu nước ngoài hoặc các hãng tàu Việt 
Nam vận tải quốc tế. 

s)19 Thu nhập của cả nhân ỉà chủ tàu, cá nhân có quyền sử dụng tàu và cá 
nhân làm việc trên tàu có được từ hoạt động cung cắp hàng hóa, dịch vụ trực 
tiêp phục vụ hoạt động khai thác thủy sản xa bờ. 

18 Điểm này được bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Thông tư sổ 92/2015/rỉ-BTC hướng dẫn 
thực, hiện thuế-ệiá trị gia tăng và thuê thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh 
doanh; hướng dan thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại 
Luật sửa đôi, bô sung một số đicu của các Luật về thuế số 71 /2014/QH13 và Nghị định số 
12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sira đổi, bồ sung một 
số điểu của các Luật về thuế và sửa dổi, bổ sung một số điều cùa các Nghị định về thuế, có hiệu lực kể 
từ ngày 30 tháng 7 năm 2015 và áp dụng cho kỷ tính thuế thu nhập cá nhân từ nãm 2015 trờ đi. 
19 Điểm này đựợc bồ sung theo quy định tại khoản 5 Điều 12 Thông tư số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn 
thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với-cá nhân cư trú có hoạt động kinh 
doanh; hướng đẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi. bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy dinh tại 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 7I/2014/QH13 và Nghị định số 
12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 cùa Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa dổi, bổ sung một 
số điều của các Luật về thuế và sừa đổi, bổ sung một số điều cùa các Nghị định về thuế, có hiệu lực kể 
từ ngày 30 thảng 7 năm 20) 5 và ầp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập cá nhân từ năm 2015 trờ di. 



2. Thủ tục, hồ sơ miễn thuế đối với các trường hợp miễn thuế nêu tại điểm 
a, b, c, d, đ, khoản 1, Điều này được thực hiện.theo văn bản hướng dẫn về quản 
lý thuế. 

Điều 4. Giảm thuế 

Theo quy định tại Điều 5 Luật thuế Thu nhập cá nhân, Điều 5 Nghị định 
số 65/2013/NĐ-CP, người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, 
bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xét giảm thuế 
tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp. Cụ thể 
như sau: 

1. Xác định số thuế được giảm 

a) Việc xét giảm thuế được thực hiện theo năm tính thuế. Người nộp thuế 
gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo trong năm tính 
thuế nào thì được xét giảm số thuế phải nộp của năm tính thuế đó. 

b) Số thuế phải nộp làm căn cứ xét giảm thuế là tổng số thuế thu nhập cá 
nhân mà người nộp thuế phải nộp trong năm tính thuế, bao gồm: 

b.l) Thuế thu nhập cá nhân đã nộp hoặc đà khấu trừ đối với thu nhập từ 
đầu tư vốn, thu nhập từ chuyển nhượng vốn, thu nhập từ chuyển nhượng bât 
độnẹ sản, thu nhập từ trúng thưởng, thu nhập từ bản quyền, thu nhập từ.'nhượng 
quyền thương mại, thu nhập từ thừa kế; thu nhập từ quà tặng. ••••• 

b.2) Thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với thu nhập từ kinh 'doanh và 
thu nhập từ tiền lương, tiền công. ": :l 

c) Căn cứ để xác định mức độ thiệt hại được giảm thuế là tồrigxhi phí 
thực tế đề khắc phục thiệt hại trừ (-) đi các khoản bồi thường nhận đửợc từ tổ 
chức bảo hiểm (nếu có) hoặc từ tồ chức, cá nhân gây ra tai nạn (nếu có). 

d) Số thuế giảm được xác định như sau: . 

d.l) Trường hợp số thuế phải nộp trong năm tính thuế lớn hơn mức độ 
thiệt hại thì số thuế giảm bằng mức độ thiệt hại. 

d.2) Trường hợp số thuế phải nộp trong năm tính thuế nhỏ hơn mức độ 
thiệt hại thì số thuế giảm bằng số thuế phải nộp. 

2. Thủ tục, hồ sơ xét giảm thuế thực hiện theo vãn bản hướng dẫn về quản 
lý thuế. . 

Điều 5?°(được bãi bỏ) 

Điều 6.2ĩịđược bãi bỏ) 

20 Diều này được bãi bỏ theo quy dịnh tại điềm n khoản 4 Điều 87 Thông tư số 80/2021/TT-BTC hướng dẫn thi 
hành một số điều cùa Luật Quàn lý thuế và Nghị dịnh số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 cùa 
Chinh phủ quy định chi tiết mội số diều của Luật Quản lý thuế, có hiệu lực kê từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. 
21 Điều này được bãi bỏ theo quy (lịnh tại diổm n khoản 4 Điều 87 Thông tư sô 80/2021/TT-BTC hướng dân thi 
hành một số điều cùa Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng io nãm 2020 cùa 
Chính phù quy định chi tiểt một số diều cùa Luật Quân lý tlìué, có hiệu lực kẻ từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. 
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Chưong 2 
CÃN CỨ TÍNH THUẾ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CƯ TRÚ 

Điều 7. Căn cứ tính thuế đối vói thu nhập chịu thuế 22 từ tiền lương, 
tiền công 

Căn cứ tính thuế đối với 23 thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập 
tính thuế và thuế suất, cụ thể như sau: 

1. Thu nhập tính thuế được xác định bằng thu nhặp chịu thuế theo hướng 
dẫn tại Điều 8 Thông tư này trừ (-) các khoản giảm trừ sau: 

a) Các khoản giảm trừ gia cảnh theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều 9 Thông 
tư này. 

b) Các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyộn theo hướng dẫn tại 
khoản 2, Điều 9 Thông tư này. 

c) Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học theo hướng dẫn tại 
khoản 3, Điều 9 Thông tư này. 

2. Thuế suất 

Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập 24 từ tiền lương, tiền 
cồng được áp dụng theo Biểu thuế lũy tiến từng phần quy định tại Điều 22 Luật 
Thuế thu nhập cá nhân, cụ thể như sau: 

Bậc 
thuế 

Phần thu nhập tính 
thuế/năm (triệu đồng) 

Phần thu nhập tính 
thuế/tháng (triệu đồng) 

Thuế suất 
(%) 

1 Đen 60 Đến 5 . 5 

22 Nội dung liên quan đến thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh tại Điẻu này được băi bỏ theo quy 
định tại khoán 6 Điêu 25 Thòng tư sổ 92/2015/TT-BTC hướng đẫn thực hiện thué giá trị gia tăng và thué thu 
nhập cá nhân đổi với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hưởng dẫn thực hiện một số nội đung sửa đồi, bồ 
sung vê thué thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa dôi, bồ sung một số điều của các Luật về thuế số 
71 /2014/QH13 và Nghị dịnh số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 cùa Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật 
sửa doi, bổ sung một so diều cùa các Luật về thuế và sửa đỏi, bổ sung một số dièu của các Nghị định về thuế, có 
hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2015 và áp dụnẹ cho kỳ tính thuế thu nhập cá nhân từ năm 2015 trở đi. 
23 Nội dung liên quan dên thuê thu nhập cá nhân doi với cá nhân kinh doanh tại Điều này đưực bài bỏ theo quy 
định tại khoản 6 Điều 25 Thông tư sô 92/2015/TT-BTC hướng đẫn thực hiện thué giá trị gia tăng và thuế thu 
nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ 
sung vc thuế thu nhập cá nhan quy định tại Luật sửa đôi, bổ sung một số điều cùa các Luật về thuế số 
71/2014/QH13 và Nghị định sô I2/20I5/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật 
sửa đôi, bô.sung một số điều cùa các Luật vồ thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều cùa các Nghị định về thué, cỏ 
hiệu lực kồ từ ngày 30 tliáng 7 năm 2015 và áp dụng cho kỳ tinh thuế thu nhập cá nhân từ năm 2015 trờ đi. 

;4  Nội dụng liên quan dến thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh tại Điều này dược :bãi bỏ theo quy 
định tại khoán 6 Đièu 25 Thông tir số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tàng và thuế thu 
nhập cá nhân đổi với cá nhân cư trú có hoạt'dộng kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội đung sửa đỏi, bổ 

•sung về thuế 'thu nhập cá nhán quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều cùa các Luật về thuế số 
7I/20M/QH13 và Nghị định sô 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 cùa Chinh phủ quy định chi tiết thi hành Luật 
sửa dôi, bổ sung một số điêu cùa các Luật về thuế và sửa đồi, bổ sung một số điều cùa các Nghị định về thuế, có 
hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập cá nhân từ năm 2015 trở đi. 
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2 Trên 60 đcn 120 Trên 5 đến 10 10 

3 Trên 120 đến 216 Trên 10 đến 18 15 

4 Trên 216 đến 384 Trên 18 đến 32 20 

5 Trên 384 đến 624 Trên 32 đến 52 25 

6 Trên 624 đến 960 Trên 52 đến 80 30 

7 Trên 960 Trên 80 35 

3. Cách tính thuế 

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập 25 từ tiền lương, tiền công là tổng 
số thuế-tính theo từng bậc thu nhập, số thuế tính theo từng bậc thu nhập bằng 
thu nhập tính thuế của bậc thu nhập nhân (x) với thuế suất tương ứng cùa bậc 
thu nhập dó. 

Để thuận tiện cho việc tính toán, có thể áp dụng phương pháp tính rút gọn 
theo phụ lục số 01/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này. 

Ví dụ 4: Bà c có thu nhập từ tiền lương, tiền công trong tháng là 40 triệu 
đồng và nộp các khoản bảo hiểm là: 7% bảo hiểm xã hội, 1,5% bảo hiôm y tê 
trên tiền lương. Bà c nuôi 2 con dưới 18 tuổi, trong tháng Bà c không đóng góp 
từ thiện, nhân đạo, khuyến học. Thuế thu nhập cá nhân tạm nộp trong tháng của 
Bà c được tính như sau: 

- Thu nhập chịu thuế của Bà c là 40 triệu đông. 

- Bà c được giảm trừ các khoản sau: 

-r Giảm trừ gia cảnh cho bản thân: 9 triệu đông 

+ Giảm trừ gia cảnh cho 02 người phụ thuộc (2 con): 

3,6 triệu dồng X 2 = 7,2 triệu đồng 

+ Bảo hiêm xẩ hội, bảo hiêm y tê: 

40 triệu đồng X (7% + 1,5%) = 3,4 triệu đồng -

25 Nội dung licn quan dcn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh tại Điều này 
được bãi bò theo quy định tại khoàn 6 Điều 25 Thông tư số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực 
hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh 
doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa dồi. bồ sung về thuế thu nhập cá nhân quy 
định tại Luật sửa đồi, bè sung một số điều của các Luật vè thuê sô 71/2014/QH13 và Nghị 
định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phù quy định chi tiết thi hành Luật sửa 
dồi, bồ sung một số diều cùa các Luật về thuế và sửa đồi, bồ sung một số điều của các Nghị 
định vè thuế, cỏ hiệu lực kế từ ngày 30 tháng 7 năm 2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu 
nhập cá nhân từ nâm 2015 trờ di. 
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Tồng cộng các khoản đựợc giảm trừ: 

9 triệu đồng + 7,2 triệu đồng + 3,4 triệu đồng = 19,6 triệu đồng 

- Thu nhập tính thuế của Bà c là: 

40 triệu đồng - 19,6 triệu đồng = 20,4 triệu dồng 

- Số thuế phải nộp: 

Cách 1: Số thuế phải nộp tính theo từng bậc của Biểu thuế lũy tiến từng 
phần: 

+ Bậc 1: thu nhập tính thuế đến 5 triệu đồng, thuế suất 5%: 

5 triệu đồng X 5% = 0,25 triệu đồng 

+ Bậc 2: thu nhập tính thuế trên 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng, thuế suất 
10%: 

(10 triệu đồng - 5 triệu đồng) X 10% = 0,5 triệu đồng 

+ Bậc 3: thu nhập tính thuế trôn 10 triệu đồng đến 18 triệu đồng, thuế suất 
15%: ' 

(18 triệu đồng - 10 triệu đồng) X 15% = 1,2 triệu đồng 

+ Bậc 4: thu nhặp tính thuế trên 18 triệu đồng đến 32 triệu đồng, thuế suất 
20%: ' ' 

(20,4 triệu dồng - 18 triệu đồng) X 20% = 0,48 triệu đồng 

- Tổng số thuế Bà c phải tạm nộp trong tháng là: 

0,25 triệu đồng + 0,5 triệu đồng + 1,2 triệu đồng + 0,48 triệu đồng = 2,43 
- t r i ệ u  đ ô n g .  •  .  

Cách 2: Số thuế phải nộp tính theo phương pháp rút gọn: • • 

Thu nhập tính thuế trong tháng 20,4 triệu đồng là thu nhập tính thuế thuộc 
bậc 4. Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp như sau: 

20,4 triệu đồng X 20% - 1,65 triệu đồng = 2,43 triệu đồng 

. 4. Quy đồi thu nhập không bao gồm thuế thành thu nhập tính thuế 

Trường hợp tố chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cho 
nẹười lao động theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 2 Thông tư này không bao 
gồm thuế thì phải quy đồi thu nhập không bao gồm thuế thành thu nhập tính 
thuê theo Phụ lục sô 02/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông.tư này đc xác định 
thu nhập chịu thuế. .Cụ thề như sau: ' 

a)26 Thu nhập làm căn cứ quy đổi thành thu nhập tỉnh thuế là thu nhập 

16 Diẻm nãy đtrực sưa dổi, bổ sung theo quy dinh [ai khoan I Dicu 14 Thỏng Iir só 92/2015/TT-BTC hướng dan thưc hiện thuê giá tf j gia tang 
vá thuc Uiu nháp cả nliần đỏi với cí nhàn cư trù có ho<it dộng kinli doaiih, hươiiy dàn thực hiộn một số ni)i dung sửa dối, bố sung vê lliuỏ thù 
nliỳp ca nhãn quy dinh lai Luịìl sứa dổi,.bỏ sung một sổ đièu của các Luậl vồ thuế só 7I/20Ỉ4/QHI3 vã Nệhị dịnh só 12'2015/NĐ-CP ngAy 
12/02/2015 cún Chinh phủ quy đinh chi ticl (hi hành Luặt sửa đói, bồ sung niộl sỏ diótt cúa các Luậl vẻ thuc và sửa dồi, bồ sung mội sỏ cìiốu 
của các Nghi đinh vố lỉiuố, có hiệu lực kổ từ ngày 30 tháng 7 nârn 2015 và áp dụng clio kỳ linh thuỏ Ihu nhập cá nhân từ nam 2015 irở di-
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thực nhận (không bao gồm thu nhập được miễn thuế) cộng (+) các khoản ỉợi ích 
ảo người sỉr dụng lao động trả thay cho người ỉao động (nếu cỏ) trừ (-) các 
khoản giảm trừ. Trường hợp người sử dụng ỉao động áp dụng chính sách "tiền 
thuế giá định "tiền nhà giả định " thì thu nhập làm căn cứ quy đoi thành thu 
nhập tỉnh thuê không bao gôm "tiến thuê giả định", "tiền nhà giả định". 
Trường hợp trong các khoản trà thay có tiền thuê nhà thì tiền thuê nhà tỉnh vào 
thu nhập làm căn cứ quy đổi bằng số thực ỉrà nhưng không vượt quá ỉ5% tổng 
thu nhập chịu thuê phát sinh tại đơn vị không phán biệt nơi trả thu nhập (chưa 
bao gồm tiền thuê nhà, điện, nước và cảc dịch vụ kèm theo thực té phát sinh, 
"tiền nhà già định " (nêu cỏ)). 

Công thức xác định thu nhập làm căn cừ quy đôi: 

Thu nhập làm _ Thu nhập Cảc khoản Các khoản 
căn cứ quy đoi thực nhận trả thay giảm trừ 

Trong đổ: 

- Thu nhập thực nhận là tiền lương, tiền công không bao gồm thuế mà 
người ỉao động nhận được hàng tháng (không bao gồm thu nhập đửợc miên 
thuế). y 

- Các khoản trà thay là các khoản ỉợi ích bang tiền hoặc không bung tiến 
do người sứ dụng lao động trả cho người lao động theo hướng dân tậì đỉêm đ, 
khoản 2, Điều 2 Thông tư sỗ ĩ 11/2013/TT-BTC và khoản 2, khoản 3, - khoản 4 
Điều ỉ ỉ Thông tư sổ 92/20Ỉ5/TT-BTC. Ặ 

- Các khoản giảm trừ bao gồm: giảm trừ gia cảnh; giảm trừ đónạ bảo 
hiểm, quỹ huv trí tự nguyện; giảm trừ đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học 
theo hướng dẫn tạì Điều 9 Thông tư sổ ỉ ỉ Ỉ/2ỒÌ3/TT-BTC và Điều ĩ5 Thông tư 
số 92/20ỉ5/TT-BTC. 

b) Trường hợp cá nhân thuộc diện quyết toán thuế theo quy định thì thu 
nhập chịu thuế của năm là tổng thu nhập chịu thuế của từng tháng được xác định 
trên cơ sờ thu nhập tính thuế đã quy đồi. Trường hợp cá nhân có thu nhập không 
bao gồm thuế từ nhiều tồ chức trả thu nhập thì thu nhập chịu thuế của năm là 
tồng thiMihập chịu thuế từng tháng tại các tổ chức trả thu nhập trong năm. 

Ví dụ 7: Giả sử ông D tại ví dụ 6 nêu trên, ngoài thu nhập tại công ty X, 
từ tháng 01/2014 đến tháng 5/2014 ông còn có hợp đồng nhận thu nhập tại cỏng 
tỵ Y là 12 triệu đồng/tháng. Công ty Y cũng trả thay thuế thu nhập cá nhân cho 
Ong D. 

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân của ông D năm 2014 như sau: 

- Tại công ty X, thu nhập chịu thuế năm của ông D là: 

' 42,687 triệu đồng X 12 tháng = 512,244 triệu đồng 
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- Tại công ty Y: 

+ Thu nhập tính thuế hàng tháng (quy đổi theo Phụ lục số 02/PL-TNCN): 

(12 triệu đồng - 0,75 triệu đồng)/0,85 = 13,235 ưiệu đồng 

+ Thu nhập chịu thuế năm tại công ty Y: 

13,235 triệu đồng X 5 tháng = 66,175 triệu đồng 

- Tổng thu nhập chịu thuế của ông D năm 2014: 

512,244 triệu đồng + 66, 175 triệu đồng = 578,419 triệu đồng 

- Thu nhập tính thuế tháng: ; 

(578,419 triệu đồng : 12 tháng) - (9 triệu đồng + 1,5 triệu đồng) = 37,702 
triệu đồng 

- Thuế Thu nhập cá nhân phải nộp trong năm: 

^ (37,702 ưiệu đồng X 25% - 3,25 triệu đồng) X 12 tháng = 74,105 triệu 
đồng. 

5.27 (được bãi bỏ) 

62S Căn cứ tỉnh thuế đối với tiền tích ỉũy mua bảo hiểm không bắt buộc ỉà 
khoản tiền phỉ tích ỉuỹ mua bào hiếm nhân thọ (không bao gồm bảo hiếm hưu trỉ 
tự nguyện), hảo hiêm không bẳt buộc khác do người sử dụng lao động mua hoặc 
đỏng góp cho người lao động và tỳ lệ kháu trừ 10%. 

Trường hợp người sừ dụng lao động mua cho người lao động bảo hiểm 
nhân thọ (không bao gồm bảo hiểm hưu trí tự nguyên), bào hiểm không bắt buộc 
khác, cỏ tích lũy về phỉ bào hỉểm của doanh nghiệp bảo hiếm được thành lập và 
hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, người lao động chưa phải tính 
vào thu nhập chịu thuế khi người sử dụng lao động mua bảo hiểm. Đen thời 
điêm đáo hạn hợp đòng, doanh nghiệp bảo hiếm cỏ trách nhiệm khấu trừ tiền 

27 Nội dung liên quan đến thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh tại Điều này 
được bài bò theo quy định tại khoản 6 Điều 25 Thông tư sồ 92/2015/TT-BTC hưởng dẫn thực 
hiện thué giá trị gia tãng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt dộng kinh 
doanh; hướng dẫn thực hiện một so nội dung sửa đồi, bồ sung về thuế thu nhập cá nhân quy 
định tại Luật sửa đồi, bố sung một số điều của các Luật về thuế số 71 /2014/QH13 và Nghị 
định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 cùa Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sừa 
đôi, bô sung một sô điêu cùa các I.uật về thuế và sừa dồi, bồ sung một số điều của các Nghị 
định về thuế, có hiệu lực kể từ ngàv 30 tháng 7 năm 2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu 
nhập cá nhân từ năm 2015 trờ đi. . 
28 Khoản này 'được sừa đồi, bô sung, theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Thông tu số 
92/20 15/TTtBTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân dối với 
cá nhân cư trú' có hoạt dộng kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sừa dổi, bô 
sung về thué thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đồi, bồ sung một số điều của các Luật về 
thuc số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phù quỵ 
dịnh chi tiết thi hành Luật sừa đồi, bồ sung một số diều của các Luật về thuế và sửa đồi, bồ 
sung một số điều cùa các Nghị định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2015 và 
áp dụng cho kỳ tinh thuế thu nhập cá nhân từ nãm 2015 trở di. 



thuế theo tý ỉệ 10% trên khoản tiền phí tích lũy tương ứng với phan người sử 
dụng lao động mua cho người lao động từ ngày 0ỉ tháng 7 năm 20Ĩ3. Trường 
hợp khoản phỉ tích luỹ được trả nhiều ỉần thì tiền thuế được khấu trừ theo tỳ ỉệ 
Ỉ0% tương ủng với từng lân trả tiên phỉ tích luỹ. 

Trường hợp người sử dụng lao động mua cho người lao động bảo hiếm 
nhân thọ (không bao gồm bảo hiểm hiru trí tự nguyện), bảo hiếm không bắt buộc 
khác cỏ tích lũy về phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiếm không thành lập và 
hoạt động theo pháp luật Việt Nam được phép bán bảo hiếm tại Việt Nam thì 
người sứ dụng lao động cỏ trách nhiệm khấu trừ thuế theo tỳ lệ 10% trên khoản 
tiền phỉ bảo hiểm đã mua hoặc đóng góp trước khỉ trả lương cho người lao 
động. 

Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm theo dõi riêng phần phỉ bảo hiểm 
nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác do ngicời sử dụng lao động mua hoặc 
đỏng góp cho người lao động đế làm căn cứ tỉnh thuế thu nhập cả nhân. 

Điều 8. Xác định thu nhập chịu thuế 29 từ tiền lương, tiền công 

1,30(được bãi bỏ) 

2. Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công . 

a) Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được xác định bằng tổng số 
tiền lương, tiền công, tiền thù lao, các khoản thu nhập khác có tính.xhất tiền 
lương, tiền công mà người nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế thẹo hướng 
dẫn tại khoản 2, Điều 2 Thông từ này. V; 

b) Thời điềm xác định thu nhập chịu thuế. . 

Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền 
công là thời điểm tồ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế. 

Riêng thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với khoản tiền phỉ mua 
sản phẩm bảo hiểm có tích lũy theo hướng dẫn tại điểm đ.2, khoản 2, Điều 2 
Thông tư này là thời điểm doanh nghiệp bảo hiểm 3Ỉ trả tiền bảo hiểm. 

3.32(đuợc bãi bỏ) 

•N Nội dung liứn quan đốn thui thu nhập cá nhân đối vởi cá nhần kinh doanh lụi Dicu này được bài bỏ theo quy định tụi khoản 6 Diều 25 
niòng ttr số 92/2015/TT-BTC hướng dAn Ihực hiộn ttuiố giâ trị fií) tang vả lliuô Ihu nhập cá nhản đỏi với cá nhân cự trú có hoạt độtiậ kinh 
doanh, hướng dẫn th\rc hiộn mởt số nội dung M'ra dổi, bỏ sung vò Ihuố thu nhổp câ nhản quy định t(ìi I.iiiỉt sửa đổi, hổ sung một số diểu cịia 
các Luật vi thụố số 7I/20M/QHI3 và Nghị địnli số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 cùa Chinh pliịi quy định chi thi hành Luậi sữa dôi, 
bổ sung mộl sồ diều của củc l.uịìl vẻ Ihuô vá sứa đồi, bổ bung mỹl số điều cùa cảc Nghị dịnli về Iluié, có hiộu lực kể từ ngày 30 tháng 7 năm 
2015 vá áp dụng cho kỳ linh Ihué Ihu nhýp cá nhân từ nam 2015 trở đi
*" Nội dung liỉu quan đéiì thuè thu nhập Cíi nliàn đồi với cá nhân kinh donnh tại khoán này dược bâi bỏ Ihco quy định lyi klioản 6 Diiu 25 
Thòng tu số 92/2015/TT-UTC hướng dẫn ilutc hiộn tbuò giá tri ậia tăng vá thuê thu nhỳp cá nhâi) dối với cá nhân cự trú cớ hoai động kinh 
doanh; lurởng dẫn thực hiộn một số nội dung sira dồi, bỏ sung vỉ thué thu nhập cá nliản quy định tại Luật sửa đổi, bỏ sung một số điểu của 
các Luật vồ tliụé số 7I/20I4/QHI3 vA Nghi đinh số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/20] 5 của Chinh phụ quy định chi tiét ilũ hành Luột sửa đổi. 
bỏ sung một sỏ diều của câc Luật vỏ Ihnể vá sửa đổi, bổ sung một sỏ điồu của các Nghị đinh vi thuế, cở [liệu lực kc từ ngáy 30 tháng 7 nilm 
2015 và áp dụng cho kỳ tinh thuể thu nhập cá nhân tir nam 2015 trở đi. • • • * ' 
".Cum.tử!'cỏng ty quản lý quỹ hưu trl tự ngu)ộn" được bai bỏ t1>eo quv dinh tai F)i<iu 15 Thổng iưsố 92/2015/TT-RTC hưởng dẫn thực hiộn 
thtié giá trị gia tông và thiiố thu nhập cả'nhàn đối với cả nhân cư trú có hoyl động kinh doanh; hướng dẫnthực liiCn mỏi số nội dung sửa dổi, 
bò sunc. vè thui thu nhập cá nhân quy dịnlì 1(11 Luật sửa dồi, bổ sung niỏl sồ dièu của các LiitK vẻ tluié sồ 7I/2014/QH13 và N'ghị định sA 
I2/20I5/ND-CP ngày 12/02/2015 của Chinh phũ quy định chi tiét thi hánh l.uải sửa đói, bổ sung một sỗ diiỉu của các Luặl vồ ỉhuẻ và sửa 
dồi, bó sung một số diều cùa các Nghi dịníi vè thuế, tò hiộn lực kc từ ngày 30 thảng 7 nam 2015 vá áp dụng cho kỳ tinh Ihuô thu nhập cá 
nh;in lừ n.lm 2015 trở đi. ' 
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Điều 9. Các khoản giảm trừ 

Các khoản giảm trừ theo hướng dẫn tại Điều này là các khoản dược trừ 
vào thu nhập chịu thuế của cá nhân trước khi xác định thu nhập tính thuế từ tiền 
lương, tiền công 3'\ Cụ thể như sau: 

1. Giảm trừ gia cảnh 

Theo quy định tại Điều 19 Luật Thuế thu nhập cá nhân; khoản 4, Điều 1 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân; Điều 12 Nghị 
định số 65/2013/NĐ-CP, việc giảm trừ gia cảnh được thực hiện như sau: 

a) Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi 
tính thuế đối với thu nhập 34 thu nhập từ tiền lương, tiền công của người nộp 
thuế là cá nhân cư trú. 
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b) Mức giảm trừ gia cảnh 

b.l) Đối với người nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng, 108 triệu đồng/năm. 

32 Nội dung liên quan dến thué thu nhập cả nhân đối với cá nhân kinh doanh tại khoản này dược 
băi bỏ theo quy đinh tại khoản 6 Điều 25 Thông tư số 92/2015/TĨ-BTC hướng dẫn thực hiện thuế 
giá trị gia (ăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú cỏ hoạt động kinh doanh; hướng 
dẫn thực hiện một số nội dung sửa đồi, bồ sunẹ về thuế thu nhập cá nhân-quy dinh tụi Luật sửa 
đổi, bổ sung một sổ điều của các Luật về thuế sô 71/2014/QH13 và Nghị định sổ 12/2015/NĐ-CP 
ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa doi, bổ sung một số diều cùa 
các Luật về thuế và sủa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thué, có hiệu lực kề từ 
ngày 30 tháng 7 nảm.2015 và áp dụng cho kv tính thuế thu nhập cả-nhân từ năm 2015 trở đi. 
33 Nội dung licn quan đốn thuế thu nhập cá nhân.đổi với cá nhân kinh doanh tại Đièu này đirực bãi 
bỏ theo quv định tại khoản 6 Điều 25 Thông tư số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá 
trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân CƯ trú cỏ hoạt động kinh doanh; hướnẹ dần 
thực hiện một sổ nội dung sửa đổi, bồ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đoi, bồ 
sung một số điều của các Luật về thuế sổ 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 
12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa dổi, bô sung một sô đicu của các 
Luật về thuê và sửa dồi, bổ sung một sé điều cùa các Nghị định về thuế, cỏ hiệu lực kể từ ngày 30 
tháng 7 năm 2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập cá nhân từ năm 2015 trở đi. 

Nội dung liên quan dến thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh tại Diều này được bãi 
bỏ theo quy định tại khoản 6 Điều 25 Thông tư số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá 
trị.gia tấng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân CƯ trứ có hoạt dộng kinh doanh; hướng dẫn 
thực hiện.một SQ nội dung sửa đôi, bô sung về thuê thư nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đôi, bô 
sung" một số điều của các Luật về thué số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/KĐ-CP ngày 
12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa dồi, bồ sung một số điều của các 
Luật về thuế và sửa dồi, bổ sung một số điều cùa các Nghị định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 30 
tháng 7 năm 2015 và áp dụng cho kỳ tính ihuế thu nhập cá nhân từ năm 2015 írờ đi. ' 
3" Nội dung liên quan đến thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh tại Điều này dứợc bãi 
bỏ thèo quy định tại khoản 6 Điều 25 Thông tư số 92/2015/TT-BTC hướrig dẫn thực hiện thuế giá 
trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt dộng kinh doanh; hướnẹ dần 
thực hiện một số nội dung sửa đồi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại I-.uật sửa đối, bổ 
sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 
12/02/2015 của' Chính phủ quy định chi.tiết thi hành Luật sửa đổi, bồ sung một số diều của các 
Luật về thuế và sừa đồi, bố sung một số diều của các Nghị định về'thuế, có hiệu lực kể từ ngày 30 
tháng 7 năm 2015 và áp dụng cho kỳ tính thuê thu nhập cá nhân từ nâm 2015 trở đi. .. . 
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b.2) Đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng. 

c) Nguycn tắc tính giảm trừ gia cảnh . 

c. 1) Giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế: 

c. 1.1) Người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công 36 

thì tại một thời điểm (tính đủ theo tháng) người nộp thuế lựa chọn tính giảm trừ 
gia cảnh cho bán thân tại một nơi. 

c.1.2) Đối với người nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam được tính 
giảm trừ gia cảnh cho bản thân từ tháng 01 hoặc từ tháng đến Việt Nam trong 
trường hợp cá nhân lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam đến tháng kết thúc hợp 
đồng lao động và rời Việt Nam trong năm tính thuế (được tính đủ theo tháng). 

Ví dụ 8: Ông E là người nước ngoài đến Việt Nam làm việc liên tục từ 
ngày 01 /3/2014. Đen ngày 15/11 /2014, ông E kết thúc Hợp đồng lao động và về 
nước. Từ ngày 01/3/2014 đến khi về nước ông E có mặt íại Việt Nam trên 183 
ngày. Như vậy, năm 2014, ônẹ E là cá nhân cư trú và được giảm trừ gia cảnh 
cho bản thân từ tháng 01 đến het tháng 11 năm 2014. 

Ví dụ 9: Bả G là người nước ngoài đến Việt Nam lần đầu tiên vào ngày 
21/9/2013. Ngày 15/6/2014, Bà G kết thúc hợp đồng lao động và rời Việt Nam. 
Trong khoảng thời gian từ-ngày 21/9/2013 đến ngày 15/6/2014 Bà G có:'mặt tại 
Việt Nam 187 ngày. Như vậy trong năm tính thuế đầu tiên (từ ngàý 21/9/2013 
đến ngày 20/9/2014), Bà G đựợc xác định là cá nhân cư trú của Việt Nam và 
được giảm trừ gia cảnh cho bản thân từ tháng 9/2013 đến hết tháng 6/2014. 

c.1.3) Trường họp trong năm tính thuê cá nhân chưa giảm trừ cho bản 
thân hoặc giảm trừ cho bản thân chưa đủ 12 tháng thì được giảm trừ; đủ 12-tháng 
khi thực hiện quyết toán thuế theo quy định. " 

C.2) Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc . 

c.2.1) Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc 
nếu người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã sổ thuế. 

c.2.2) Khi người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc 
sẽ đirợc cơ quan thuế cấp mã số thuế cho người phụ thuộc và được tạm tính 
giảm trừ gia cảnh trong năm kể từ khi đăng ký. Đối với người phụ thuộc đã 
được đăng ký giảm trừ gia cảnh trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì 
tiêp tục được giảm trừ gia cảnh cho đôn khi được câp mã sô thuê. 

36 Nội đung liên quan đến thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh tại Điều này 
được bãi bỏ theo quy dịnh tại khoản 6 Điều 25 Thông tư số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực 
hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh 
doanh; hướng đẫn thực hiện một số nội dung sửa đồi, bồ sung về thuế thu nhập cá nhân quy 
định tại Luật sửa đồi, bồ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 vả Nghị 
định sổ 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy dịnh chi tiết thi hành Luật sừa 
đồi, bồ sung một số diều cùa các Luật về thuc và sửa dồi, bồ sung một sỗ điêu cùa các Nghị 
dinh về thuế, có hiệu lực kề từ ngày 30 tháng 7 năm 2015và áp dụng cho kỳ tính thuế thu 
nhập cá nhân từ năm 2015 trở đi. ' 



c.2.3) Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người 
phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ 
tháng phát sinh nghĩa vụ nuôỉ dường khi người nộp thuố thực hiện quyết toán 
thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Riêng đối với người 
phụ thuộc khác theo hướng dẫn tại tiết d.4, điềm d, khoản 1, Điều này thời hạn 
đãng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất lả ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế, quá 
thời hạn ncu trên thì không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó. 

c.2.4) Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giàm trừ một lần vào một người 
nộp thuế trong năm tính thuế. Trường họp nhiều người nộp thuế có chung người 
phụ thuộc phái nuôi dưỡng thì người nộp thuế tự thỏa thuận để đãng ký giảm trừ 
gia cảnh vào một người nộp thuế. 

d) Người phụ thuộc bao gồm: 

d.l) Con: con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ, 
con riêng của chồng, cụ thể gồm: 

d. 1.1) Con dưới 18 tuổi (tính đủ theo tháng). 

Ví dụ 10: Con ông H sinh ngày 25 tháng 7 năm 2014 thì được tính là 
người phụ thuộc từ tháng 7 năm 2014. J 

d.'l .2) Con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động. 

d.lế3) Con đang theo học tại Việt Nam hoặc nước ngoài tại bậc học đại 
học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, kể cả con từ 18 tuôi trở lên 
đang học bậc học phổ thông (tính cả trong thời gian chờ kết quả thi đại học từ 
tháng 6 đến tháng 9 năm lớp 12) không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân 
tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng. 

d.2) Vợ hoặc chồng của người nộp thuế đáp ứng điệu kiện tại điểm đ, 
khoản 1, Điều này. 

d.3) .Cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chòng, mẹ chồng); cha 
dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế đáp ứng điều 
kiện tại diễm đ, khoản 1, Điều này. 

d.4) Các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải 
trực tiếp nuôi dưỡng và đáp ứng điều kiện tại điềm đ, khoản 1, Điều này bao 
gồm:. . ' 

d.4.1) Anh ruột, chị ruột, em ruột của người nộp thuế. 

d.4.2) Ông nội, bà nội; ông ngoại, bà ngoại; cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú 
ruột, bác ruột của người nộp thuế. . . 

"d.4.3) Cháu ruột của người nộp thuế bao gồm: con của anh ruột, chị ruột, 
em ruột. 

d.4.4) Người phải trực tiếp nuôi dường khác'theo quy định cùa pháp luật. 
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đ) Cá nhân được tính là người phụ thuộc theo hướng dẫn tại các tiết d.2, 
d.3, d.4, điổm d, khoản I, Điều này phải đáp ứng các điều kiện sau: 

đ . l )  Đố i  vớ i  ngườ i  t rong  độ  t uồ i  l ao  động  phả i  đáp  ứng  đồng  thờ i  c ác  đ iều  
kiện sau: 

đ. 1.1) Bị khuyết tật, không có khả năng lao động. 

đ. 1.2) Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ 
tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng. 

đ.2) Đối với người ngoài dộ tuồi lao động phải không có thu nhập hoặc có 
thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt 
quá 1.000.000 đồng. 

e) Người khuyết tật, không có khả năng lao động theo hướnệ dẫn tại tiết 
đ.I.I, điểm đ, khoản 1, Điều này là những người ihuộc đối tượng điều chĩnh của 
pháp luật về người khuyết tật, người mắc bệnh không có khả năng lao động (như 
bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,...). 

g)37 Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc 

g.ỉ) Đổi với con: 

g. L ỉ) Con dưới 18 tuổi: Hồ sơ chứng minh là bản chụp Giấy khạỉ sinh và 
bản chụp Chủng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân (nếu có). . 

g.L2) Con từ ĩ8 tuổi trở ỉên bị khuyết tật, không cỏ khả năng lao động, 
hồ sơ chúrìg mình gồm: •; 

g. ì.2. ỉ) Bản chụp Giấy khai sinh và bản chụp Chủng minh nhấn ldân hoặc 
Căn cước cõng dân (nêu cỏ). 

g.ỉễ2.2) Bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật 
về người khuyết tật. 

g.ỉ.3) Con đang theo học tại các bậc học theo hướng dan tại ỉiết d.ỉ.3, 
điếm d, khoản ỉ, Điểu này, hồ sơ chửng mình gồm: 

g. 1.3. ỉ) Bản chụp Giấy khai sinh. 

g.ỉ.3.2) Bản chụp Thè sinh viên hoặc bản khai có xác nhận của nhà 
trường hoặc giấy tờ khác chúng minh đang theo học tại các trường học đại học, 
cao đãng, trung học chuyên nghiệp, trung học phô thông hoặc học nghề. 

g. ì.4) Trường hợp ỉà con nuôi, con ngoài giả thủ, con riêng thì ngoài các 
giấy tờ theo tùng trường hợp nêu trẽn, hồ sơ chúng minh cần có thêm giây tờ 
khác để chứng minh mối quan hệ như: bản chụp quyết định công nhận việc nuôi 
con nuôi, quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan nhà nước 
cỏ thâm quyển... 

•17 Điềm này được sửa đồi, bồ sung theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 79/2022/TT-BTC 
sửa đổi, bồ sung inột số văn bàn quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực kề 
từ ngày 01 tháng 01 năm 2023. 
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g.2) Đối vói vợ hoặc chồng, hồ sơ chúng minh gồm: 

- Bản chụp Chủng minh nhân dân hoặc Căn cước công dần. 

- Bản chụp Giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc Thông bảo sổ định 
danh cả nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc giấy tờ 
khác do cơ quan Cơ quan Công an cấp (chứng minh được moi quan hệ vợ 
chông) hoặc Bàn chụp Giấy chứng nhận kết hôn. 

Trường hợp vợ hoặc chồng trong độ tuổi lao động thì ngoài cảc giấy tờ 
nêu trên hổ sơ chứng minh cần cỏ thêm giấy tờ khác chửng minh người phụ 
thuộc không có khả năng lao động như bản chụp Giấy xảc nhận khuyết tật theo 
quy định của phảp luật về người khuyết ĩật đoi với người khuyết tật không có 
khả nàng lao động, bản chụp hồ sơ bệnh ảrì đối với người mắc bệnh không cỏ 
khả năng lao động (như bệnh AỈDS, ung thư, suy thận mãn,..). 

g.3) Đôi với cha đẻ, mẹ đè, cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng), 
cha dượng, mẹ kế, cha nuôi hợp pháp, mẹ nuôi hợp pháp hồ sơ chứng minh 
gồm: -

' - Bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân. 

- Giây tờ họp pháp để xác định mối quan hệ của người phụ thuộc vởỉ 
ngicời nộp thuế như bản chụp Giắy xác nhận thông tin về cư trú hoặc Thông bảo 
số định, danh cả nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gìa về dân cư hoặc 
giấy tờ khác do cơ quan Cơ quan Công atĩ cấp, giấy khai sình, qiiyếi định công 
nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan Nhà nước cỏ thẩm quyền. 

• Trường hợp trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên, hồ sơ 
chứng minh cần có thêm giấy tờ chứng minh ỉà người khuyết tật, không cỏ khả 
năng lao động như bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định cùa pháp 
luật vê người khuyêt tật đối với người khuyết tật không có khả năng ỉao động, 
bản chụp hổ sơ bệnh án đoi với người mắc bệnh không cỏ khả năng laò động 
(như bệnh AỈDS, ung thư, suy thận mãn,..). 

g.4) Đối với các cả nhân khác theo hướng dan tại tiết d.4, điềm d, khoản 
ì, Điểu này hồ sơ chứng minh gồm: 

" g.4. ỉ) Bán chụp Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc 
Giấy khai sinh. . ' 

g.4.2) Các giây tờ hợp pháp đê xảc định trách nhiệm nuôi dưỡng theo quy 
định của pháp luật. ' 

Trường hợp người phụ thuộc trong độ tuổi lao động thì ngoai các giẩy tờ 
nêu trên, hồ sơ chứng minh cần cỏ thêm giấy tờ chứng minh không cổ khả nâng 
lao động như bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về 
người khuyêt tật đôi với người khuyêỉ tật không cỏ khả năng lao động, bản chụp 
hô sơ bệnh án đôi với người mắc bệnh không cỏ khả năng lào động (như bệnh 
AỈDS, ung thư, suy thận mãn,..). 
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Cảc giấy tờ hợp pháp tại tiết g.4.2, điểm g, khoản ỉ, Điều này là bắt kỳ 
giây tờ pháp ỉỷ nào xác định được mối quan hệ của người nộp thuế với người 
phụ thuộc như: 

- Bản chụp giây ĩờ xác định nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định cùa pháp 
luật (nếu cỏ). 

- Bản chụp Giấy xác nhận thông tin về cư trứ hoặc Thông bảo số định 
danh cả nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc giấy tờ 
khác do cơ quan Cơ quan Công an câp. 

- Bản tự khai của người nộp thuế theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư 
sổ 80/202Ị/ĨT-BTC ngày 29/9/202Ỉ của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi 
hành một số điểu của Luật Quản ìỷ thuế và Nghị định so Ỉ26/2020/NĐ-CP ngày 
ỉ 9/ỉ 0/2020 của Chỉnh phủ quy định chi tiết một số điểu cùa Luật Quản ỉý thuế 
có xác nhận của ủy ban nhân dân cấp xã nơi người nộp thuế cư trú về việc 
người phụ thuộc đang sổng cùng. 

- Bản tự khai của người nộp thuế theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư 
số 80/202 ỉ/TT-BTC ngày 29/9/202 ỉ của Bộ trưởng Bộ Tài chính hưởng dẫn thi 
hành một số điểu của Ị Mật Quàn lý thuế và Nghị đinh số Ỉ26/2020/NĐ-CP ngày 
Ỉ9/Ỉ0/2020 của Chỉnh phủ quy định chỉ tiết một số điểu của Luật Quản lỷ thuế 
có xác nhận của ủy ban nhân dân cấp xã nơi người phụ thuộc đang qứ trú về 
việc người phụ thuộc hiện đang cư trú tại địa phương và không có -ai nuôi 
dưỡng (trường hợp không sống. củng). *'* :• 

g.5) Cả nhân cư tì"ú là người nước ngoài, nếu không có hô sơ thẻo hưởng 
dân đối với từng trường hợp cụ thê nêu trên thì phải cỏ cảo tài ỉiệừ pháp ỉỷ 
tương tự đế làm' căn cứ chúng minh người phụ thuộc. 

g.6) Đổi với người nộp thuế làm việc trong các tổ chức kinh té, các cơ 
quan hành chính, sự nghiệp cỏ bô, mẹ, vợ (hoặc chông), con và những người 
khác thuộc dỉện được tỉnh là người phụ thuộc đã khai rõ trong ỉỷ lịch của người 
nộp thuế thì hồ sơ chứng minh người phụ thuộc thực hiện theo hưỏng dan tại 
các tiết g. Ị, g.2, g.3, g.4, g.5, điểm g, khoản ỉ, Điểu này hoặc chỉ cần Tờ khai 
đăng ký người phụ thuộc theo mau ban hành kèm theo Thông tư sổ 80/202 Ì/TT-
BTC ngày 29/9/202ỉ của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh hướng dẫn thỉ hành một so 
điểu cùa Luật Quàn lý thuế và Nghị định sổ I26/2020/NĐ-CP ngàỵ 19/10/2020 
cùa Chỉnh phủ quy định chỉ tiết một số điều của Luật Quản lý thuế có xác nhận 
củả Thủ trưởng đơn vị vào bên trải tờ khai. 

Thủ trưởng đơn vị chỉ chịu trách nhiệm đổi với các nội dung sau: họ tên 
người phụ thuộc, năm sinh và quan hệ với người nộp thuế; các nội dung khác, 
người nộp thuê tự khai và chịu trách nhiệm. 

g. 7) Ke từ ngày Cơ quan thuế thông bảo hoàn thành việc kết nối dữ ỉỉệu 
với Cơ sở dữ ỉỉệu quốc gia ve dân cư, người nộp thuế không phải nộp các giây 
tờ chứng minh người phụ thuộc nêu trên nếu thông tin trong những giây tờ này 
đã cỏ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 
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h) Khai giảm trừ đối với người phụ thuộc 

h.l) Người nộp thuế có thu nhập 38 từ tiền lương, tiền công từ 09 triệu 
đồng/tháng trở xuống không phải khai người phụ thuộc. 

h.2) Người nộp thuế có thu nhập 39 từ tiền lương, tiền công trên 09 triệu 
đồng/tháng để được giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc khai như sau: 

h.2.1) Đối với người nộp thuế có thu nhập từ tiền lương, tiền công 

h.2.1.1) Đăng ký người phụ thuộc 

h.2.1.1.1) Đăng ký người phụ thuộc lần đầu: 

Người nộp thuế có thu nhập từ tiền lương, tiền công đăng ký người phụ 
thuộc theo mau ban hành kèm theo vãn bản hướng dẫn về quản lý thuế và nộp 
hai (02) bản cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập đề làm căn cứ tính giám trừ cho 
người phụ thuộc. 

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập lưu giữ một (01) bản đăng ký và nộp một 
(01) bản đăng ký cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý cùng thời điềm nộp tờ khai 
thuế thu nhập cá nhân.của kỳ khai thuế đó theo quy định của luật quản lý thuế. 

Riêng đối với cầ nhân trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế thì cá nhân nộp 
một (01) bản đăng ký người phụ thuộc theo mẫu ban hành kèm theo văn bản 
hướng dẫn về quản lý thuế cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức trả thu 
nhập cùng thời điểm nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân của kỳ khai thuế đó theo 
quy định của Luật Quản lý thuế. 

h.2.1.1.2) Đăng ký khi có thay đổi về người phụ thuộc: 

Khi CÓ thay đổi (tăng, giảm) về người phụ thuộc, người nộp thué thực 
hiện khai bố sung thông tin thay đổi của người phụ thuộc theo mẫu ban hành 
kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế và nộp cho tổ chức, cá nhân trả thu 

38 Nội dung liên quan đến thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh tại Điều này 
đirợc bãi bỏ theo quy dịnh tại khọản 6 Điều 25 Thông tư số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực 
hiện thuê giá trị gia tăng và thuê thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh 
doanh; hướng dẫn thực hiộn một sô nội đung sửa đôi, bồ sung về thuế thu nhập cá nhân quy 
dịnh tại Luật sửa đồi, bồ sung một số điểu của các Luật về thué số 71/2014/QH13 và Nghị 
định sọ 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sừa 
đồi, bồ sung một số diều cùa các Luật về thué và sửa đồi, bồ sung một số diều của các Nghị 
dinh về thuế, cỏ hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập 
cá nhân từ nám 2015 trở di. 
39 Nội dung licn quan đến thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh tại Đièu này 
dược bãi bỏ theo quy định tại khoản 6 Điều 25 Thông tư số 92/2015/TT-BTC hướng dần thực 
hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú cỏ hoạt dộng kinh 
doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội đung sửa đồi. bồ sung về thuế thu nhập cá nhân quy 
dịnh tại Luật sừa dồi, bô sung một sô diêu của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị 
định sô I2/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phù quỵ dịnh chi tiết thi hành Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa dồi, bồ sung một số diều của các Nghị 
định"về thuế, có hiệu lực kổ từ ngày 30 tháng 7 năm 2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập 
cá nhân từ năm 2015 trở đi. . 
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nhập hoặc cơ quan thuế đối với người nộp thuế thuộc diện khai thuế trực tiếp 
với cơ quan thuế. . 

h.2.1.2) Địa điểm, thời hạn nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc: 

- Địa điểm nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc là nơi người nộp thuế 
nộp bản đăng ký người phụ thuộc. 

Tồ chức trả thu nhập có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ chứng minh người phụ 
thuộc và xuất trình khi cơ quan thuế thanh Ira, kiềm tra thuế. 

- Thời hạn nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc: trong vòng ba (03) 
tháng kề từ ngày nộp tờ khai đăng ký người phụ thuộc (bao gồm cả trường hợp 
đăng ký thay đổi người phụ thuộc). 

Quá thời hạn nộp hồ sơ nêu trên, nếu người nộp thuế không nộp hồ sơ 
chứng minh người phụ thuộc sẽ không được giảm trừ cho người phụ thuộc và 
phải điều chỉnh lại số thuế phải nộp. 

h.2.2)40 (được bãi bỏ) 

• i) Người nộp thuế chỉ phải đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh cho mỗi một 
người phụ thuộc một lần trong suốt thời gian được tính giảm trừ gia cảnh. 
Trường họp người nộp thuế thay đồi nơi làm việc 41 thì thực hiện đang ký và 
nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như trường hợp đăng ký người phụ 
thuộc lần đầu theo hướng dẫn tại tiết h.2.1.1.1, điểm h, khoản 1, Điều riày. 

2. Giảm trừ đối với các khoản đóng bảo hiểm, Quỹ hưu trí tự nguyện 

a) Các khoản đóng bảo hiềm bao gồm: bảo hiếm xã hội, bảo-hiểm y tế, 
bảọ hiểm thất nghiệp, bảo hiềm trách nhiệin nghề nghiệp đối với một:,số ngành 
nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc. * 

40 Nội dung liên quan đến thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh tại Điều nảy 
được bãi bỏ theo quy định tại khoản 6 Điều 25 Thông tư số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực 
hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân dối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh 
doanh; hướng dẫn thực hiộn một số nội dung sửa đồi, bè sung về thuế thu nhập cá nhân quy 
định tại Luật sừa đồi, bồ sung một số điều cùa các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị 
định sô 12/20I5/NĐ-CP ngày 12/02/2015 cùa Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa 
đôi. bô sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đồi, bồ sung một số điều của các Nghị 
định về thuế, cỏ hiệu lực kẻ từ ngày 30 tháng 7 năm 2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu 
nhập cá nhân từ năm 2015 trở đi. 
41 Nội dung liên quan đến thué thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh tại Điều này 
được bài bỏ theo quy định tại khoản 6 Điều 25 Thông tư số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực 
hiệri thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân dối với cá nhân cư trú có hoạt tìộng kinh 
doanh; hướng đẫn thực hiện một số nội đung sừa đồi, bồ sung về thuế thu nhập cá nhân quy 
dịnh tại Luật sửa đồi, bồ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị 
định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiệt thi hành Luật sửa 
dôi, bô sung một số diêu của các Luật về thuế và sừa đồi, bô sung một số điều của các Nghị 
định về thuế, có hiệu lực kề từ ngày 30 tháng 7 năm 2015 và áp dụng cho kỳ tính thuc thu 
nhập cá nhân từ năm 2015 trờ đi. 
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b)42 Các khoản đóng vào Quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hicu tri tự 
nguyện 

Mức đóng vào quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện 
được trừ ra khỏi thu nhập chịu thuê theo thực tê phát sinh nhung tôi đa không 
quả một (01) triệu đông/thảng đoi với người ỉao động tham gia các sản phẩm 
hưu trí tự nguyện theo hướng dan của Bộ Tài chỉnh bao gồm cả so tiền do người 
sử dụng lao động đỏng cho người lao động và cả số tiền do người lao động tự 
đóng (nếu cỏ), kế cả trường hợp tham gia nhiều quỹ. Căn cứ xác định thu nhập 
được trừ là bản chụp chứng từ nộp tiền (hoặc nộp phỉ) do quỹ hưu trí tự nguyên, 
doanh nghiệp bảo hiểm cấp. 

c) Người nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam là cá 
nhân cư trú nhưng làm việc tại nước ngoài có thu nhập 43 từ tiền ỉương, tiền 
công ờ nước ngoài đã tham gia đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc theo quy định 
của quốc gia nơi cá nhân cư trú mang quốc tịch hoặc làm việc tương tự quy định 
của pháp luật Việt Nam như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 
nghiệp, bảo hiềm trách nhiệm nghề nghiệp bất buộc và các khoản bảo hiểm bắt 
buộc khác (nếu có) thì được trừ các khoản phí bảo hiềm đó vào thu nhập chịu 
thuế 44 từ tiền lương, tiền công khi tính thuế thu nhập cá nhân. 

Cá nhân người nước ngoài và người Việt Nam có tham gia đóng các 
khoản bảo hiểm nêu trên ở nước ngoài se được tạm giảm trừ ngay vào thu nhập 

42 Điểm này được sửa đồi, bồ sung theo quy dinh tại Điều 15 Thông tư số 92/2015/TT-BTC 
hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có 
hoạt dộng kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đồi, bồ sung về thuế thu 
nhập cá Ìihân quy dinh tại Luật sửa đồi, bồ sung một số điều của các Luật về thuế số 
71/20I4/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành Luật sửa doi, bồ sung một số điều cùa các Luật về thuế và sira cỉồi, bồ sung một 
số diều của các Nghị định về thuế, cỏ hiệu lực kề từ ngày 30 tháng 7 năm 2015 và áp dụng 
cho kỳ tính thuê thu nhập cá nhân từ năm 2015 trờ đi ẽ 
43 Nội dung licn quan đến thuế thu nhập cá nhân dối với cá nhân kinh doanh tại Diều này 
dược bãi bỏ theo quy định tại khoản 6 Điều 25 Thông tư số 92/2015/TT-BTC hướng đẫn thực 
hiện thuê giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân dôi với cá nhân cư trú cỏ hoạt động kinh 
doanh; hướng dẫn thực hiện một sô nội dung sửa đổi, bồ sung về thuế thu nhập cá nhân quy 
đinh tại Luật sửa đồi, bồ sung một số diều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị 
định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sừa 
đồi, bồ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa dồi, bồ sung một số điều của các Nghị 
dịnh vc thuê, có hiệu lực kê từ ngày 30 tháng 7 năm 2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu 
nhập cá nhân từ năm 2015 trở đi. 
44 Nội đung liên quan đến thuế thu nhập cá nhân dối với cá nhân kinh doanh tại Điều này 
được bãi bỏ theo quy định tại khoản 6 Điều 25 Thông tư số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực 
hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân dối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh 
doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đồi, bồ sung về thuế thu nhập cá nhân quy 
định tại Luật sửa đôi, bô sung một sô đicu cùa các Luật về thuê sô 71/2014/QI113 và Nghị 
định sô 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phù quỵ dịnh chi tiết thi-hành Luật sừa 
dôi, bô sung một sô đicu của các Luật về thuế và sửa đôi, bồ sung một số điều của các Nghị 
định vê thuê, có hiệu lực kê từ ngày 30 tháng 7 năm 2015 và áp dụng cho kỳ tính thué thu 
nhập cá nhân từ năm 2015 trở đi. . . 
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để khấu trừ thuế trong năm (nếu có chứng từ) và tính theo số chính thức nếu cá 
nhân thực hiện quyết toán thuế theo quy định. Trường hợp không có chứng từ đề 
tạm giảm trừ trong năm thì sẽ giảm trừ một lần khi quyết toán thuế. 

d) Khoản đóng góp bảo hiềm, đóng góp vào Quỹ hưu trí tự nguyện của 
năm nào được trừ vào thu nhập chịu thuế của năm đó. 

đ) Chứng từ chứng minh đối với các khoản bảo hiểm được trừ ncu trên là 
bản chụp chứng từ thu tiền của tồ chức bảo hiểm hoặc xác nhận của tổ chức trả 
thu nhập về số tiền bảo hiểm đã khấu trừ, đã nộp (trường hợp tổ chức trả thu 
nhập nộp thay). 

3. Giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiộn, nhân đạo, khuyến học 

a) Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học được trừ vào thu 
nhập chịu thuê đôi với thu nhập 4S từ tiên lương, tiên công trước khi tính thuê 
của người nộp thuế là cá nhân cư trú, bao gồm: 

a.l) Khoản chi đóng góp vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ 
em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật, người già không nơi 
nương tựa. 

Các tổ chức cơ sờ chăm sóc nuôi dường trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, 
người khuyết tật, phải được thành lập và hoạt động theo quy định tậi Nghị định 
so 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục 
thành lập, tồ chức, hoạt động, và giải thề cơ sở bảo trợ xã hội; Nghị định số 
81/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012 của Chính phù sửa đồi, bồ sung NgKị định 
68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục 
thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội và Nghị định số 
109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung.một số điều 
của Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính Ẹhủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao dộng về thời giờ làm việc, thời 
giờ nghỉ ngơi. 

Tài liệu để chứng minh đóng góp vào các tồ chức, cơ sờ chăm sóc, nuôi 
dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật, người già không 
nơi nương tựa là chứng từ thu hợp pháp của tồ chức, cơ sở. 

a.2) Khoản chi đóng góp vào các quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyên 
họcđược thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP 

45 Nội dung liên quan đến thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh tại Đicu này 
được bãi bỏ theo quy định tại khoản 6 Điều 25 Thông tư số 92/2015/TT-BTC hirớng dẫn thực 
hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh 
doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa dồi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy 
định tại Luật sửa đồi, bồ sung một số điều cùa các Luật về thuế số 71 /2014/QM13 và Nghị 
định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sừa 
dổi, bỏ sung một số diều của các Luật về thuế và sửa dồi, bồ sung một số diêu cùa các Nghị 
định vê thuê, có hiệu lực kê từ ngày 30 tháng 7 năm 2015 và áp dụng cho kỳ tinh thuê thu 
nhập cá nhân từ năm 2015 trở đi. 
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ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tồ chức, hoạt dộng của quỹ xã hội, quỹ từ 
thiện, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, khuyến học, không nhàm mục 
đích lợi nhuận và quy định tại các văn bản khác cỏ liên quan đến việc quản lý, 
sử dụng các nguôn tài trợ. . 

Tài liệu chứng minh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học là chứng từ 
thu hợp pháp do các tô chức, các quỹ cùa Trung ương hoặc của tỉnh cấp. 

b) Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học phát sinh vào năm 
nào được giảm trừ vào thu nhập chịu thuế của năm tính thuế đó, nếu giảm trừ 
không hết không được trừ vào thu nhập chịu thuế của năm tính thuế tiếp theo. 
Mức giàm trừ tối da không vượt quá thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công 
46 của năm tính thuế phát sinh đóng góp từ thiện nhân đạo, khuyến học. 

Điều 10ẽ Căn cử tính thuế đối vói thu nhập từ đầu tư vốn 

Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn là thu nhập tính thuế và 
thuế suất. 

1. Thu nhập tính thuế 

Thu nhập tính-thuế từ đầu tư vốn ỉà thu nhập chịu thuế mà cá nhân nhận 
được theo hướng dẫn tại khoản 3, Điều 2 Thông tư này. 

2. Thuế suất đối với thu nhập từ đầu tư vốn áp dụng theo Biểu thuế toàn 
phần với thuế suất là 5%. 

3. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế 

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn là 
thời điểm tồ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế. 

Riêng thời điềm xác định thu nhập tính thuế đối với một số trường hợp 
như sau: 

a) Đối với thu nhập từ giá trị phần vốn góp tăng thêm theo hướng dẫn tại 
điểm d, khoản 3, Điều 2 Thông tư này thì thời điểm xác định thu nhập từ đầu tư 
vồn là thời điêm cá nhân thực nhận thu nhập khi giải thổ doanh nghiộp, chuyển 
đồi mô hình hoạt động, chia, tách, sáp nhập, họp nhất doanh nghiệp hoặc khi rút 
vốn. 

46 Nội dung licn quan dến thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh tại Điều này 
dược bãi bỏ theo quy định tại khoản 6 Điều 25 Thông tư số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực 
hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh 
doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đồi, bổ sung vè thuế thu nhập cá nhân quy 
định tại Luật sửa đôi, bô sung một sô điều cùa các Luật về thuế số 71/2014/QI-113 và Nghị 
định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 củạ Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa 
đồi, bố sung một số điều cùa các Luật về thuế và sửa đồi, bổ sung một số điều của các Nghị 
dịnh về thuê, có hiệu lực kê tù ngày 30 tháng 7 năm 2015 và ảp dụng cho kỳ tính thuế thu 
nhập cá nhân từ nâm 2015 trở đi. 
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b) Đối với thu nhập từ lợi tức ghi tăng vốn theo hướng dẫn tại điềm g, 
khoản 3, Điều 2 Thông tư này thì thời điềm xác định thu nhập từ đầu tư vốn là 
thời điềm cá nhân chuyển nhượng vốn, rút vốn. 

c) Đối với thu nhập từ cổ tức trả bang cồ phỉếu theo hướng dẫn tại điềm g, 
khoản 3, Điều 2 Thông tư này thì thời điểm xác dịnh thu nhập từ đầu tư vốn là 
thời điêm cá nhân chuyền nhượng cồ phiếu. 

- d) Trường hợp cá nhân nhận được thu nhập do việc đầu tư vốn ra nước 
ngoài dưới mọi hình thức thì thời điềm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm 
cá nhân nhận thu nhập. 

4. Cách tính thuế 

Số thuế thu nhặp = Thu nhập Thuế suất 
cá nhân phải nộp tính thuế 5% 

Điều 11. Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ chuyền nhượng vốn 

1. Đôi với thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn góp 

Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ chuyền nhượng phần vốn góp là thu 
nhập tính thuê và thuê suât. V 

a) Thu nhập tính thuế: thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng phần .vốn góp 
được xác định băng giá chuyển nhượng trừ giá mua của phần vốn chuyển 
nhượng và các chi phí họp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập, từ chuyền 
nhượng vốn. 

Trường hợp doanh nghiệp hạch toán kế toán bằng đồng ngoại tộ, cá nhân 
chuyên nhượng vốn góp bằng ngoại tệ thì giá chuyển nhượng và giá miia của 
phần vốn chuyển nhượng được xác định bằng đồng ngoại tệ. Trường hợp doanh 
nậhiộp hạch toán kế toán bằng đồng Việt Nam, cá nhân chuyền nhượng vốn góp 
bằng ngoại tệ thì giá chuyền nhượng phải được xác định bằng đồng Việt Nam 
theo tý giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm chuyển nhượng. 

a.l) Giá chuyển nhượng 

Giá chuyên nhượng là sô tiền mà cá nhân nhận được theo hợp đồng 
chuyển nhượng vốn. 

Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không quy định giá thanh toán 
hoặc giá thanh toán trên hợp đồng không phù hợp với giá thị trường thì cơ quan 
thuế có quyền ấn định giá chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về quàn 
lý thuế. . 

a.2) Giá mua 

Giá mua của phần vốn chuyền nhượng là trị giá phần vốn góp tại thời 
điêm chuyển nhượng vốn. 
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Trị giá phần vốn góp tại thời điểm chuyển nhượng bao gồm: trị giá phần 
vốn góp thành lập doanh nghiệp, trị giá phần vốn của các lần góp bổ sung, trị giá 
phần vốn do mua lại, trị giá phần vốn từ lợi tức ghi tăng vốn. Cụ thể như sau: 

a.2.1) Đối với phần vốn góp thành lập doanh nghiệp là trị giá phần vốn tại 
thời điểm góp vốn. Trị giá vốn góp được xác định trên cơ sở sổ sách kế toán, 
hóa đơn, chứng từ. 

a.2.2) Đối với phần vốn góp bồ sung là trị giá phần vốn góp bồ sung tại 
thời điềm góp vốn bổ sung. Trị giá vốn góp bổ sung được xác định trên cơ sở sổ 
sách kế toán, hóa đơn, chứng từ. 

a.2.3) Đối với phần vốn do mua lại là giá trị phần vốn đó tại thời điểm 
mua. Giá mua được xác định căn cứ vào hợp đồng mua lại phần vốn góp. 
Trường hợp hợp đồng mua lại phần vốn góp không có giá thanh toán hoặc giá 
thanh toán trên hợp đồng không phù hợp với giá thị trường thì cơ quan thuế có 
quyền ấn định giá mua theo pháp luật về quản lý thuế . 

a.2.4) Đối với phần vốn từ lợi tức ghi tăng vốn là giá trị lợi tức ghi tăng 
vốn. 

a.3) Các chi phí liên quan được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế của 
hoạt động chuyển nhượng vốn là những chi phí hợp lý thực tế phát sinh ỉiẽn 
quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn, có hóa đơn, chứng từ hợp 
lệ theo quy định, cụ thể như sau: 

a.3.1) Chi phí để làm các thủ tục pháp lý cần thiết cho việc chuyổn 
nhượng. 

a.3.2) Các khoản phí và lệ phí người chuyển nhượng nộp ngân sách khi 
làm thủ tục chuyển nhượng. 

a.3.3) Các khoản chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc chuyển 
nhượng vốn. . • 

b) Thuế suất " 

Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn 
góp áp dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 20%. 

. c) Thời điểm xác định thu nhập tính thuế 

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm họp đồng chuyển 
nhượng vốn góp có hiệu lực. Riêng đối vơi trường hợp góp vốn bằng phần vốn 
góp thì thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ chuyến nhượng vốn là thời điểm 
cá nhân.chuyển nhượng vốn, rút vốn. ' 

d)'Cách tính thuế 

Thuế thu nhập cá _ Thu nhập Thuế suất 
nhân phải nộp tính thuế 20% 

2. Đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán . 
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Căn cứ tính thuế đối với hoạt động chuyền nhượng chứng khoán là thu 
nhập tính thuế và thuế suất.. 

a)47 Thu nhập tỉnh thuế 

Thu nhập tỉnh thuế từ chuyển nhượng chủng khoán được xác định là giả 
' chuyến nhượng chứng khoản tùng ỉân. 

a. ỉ) Giá chuyển nhượng chứng khoán được xác định như sau: 

a. ỉ. ỉ) Đối với chứng khoản cùa công ty đại chủng giao dịch trên Sở Giao 
dịch chứng khoản, giả chuyển nhượng chứng khoản là giả thực hiện tại Sở Giao 
dịch chứng khoán. Giá thực hiện là giá chứng khoán được xác định từ kêt quả 
khớp lệnh hoặc giá hình thành từ các giao dịch thỏa thuận tại Sở Giao dịch 
chứng khoán. 

a. ĩ.2) Đối với chứng khoán không thuộc trường hợp nêu trên, giả chuyến 
nhượng là giả ghi trên hợp đồng chuyển nhượng hoặc giả thực tê chuyên 
nhượng hoặc giá theo so sách kế toán cùa đơn vị có chửng khoản chuyên 
nhượng tại thời điểm lập bảo cảo tài chỉnh gần nhất theo quy định của pháp luật 
về kế toán trước thời điểm chuyển nhượng. 

b)48 Thuế suất và cách tỉnh thuế: v 

Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán nộp thuế theo thuế suất: ọ, ỉ % trên 
giá chuyên nhượng chứng khoán từng lân. 

Cách tỉnh thuế: . 

Thuế thu nhập cá _ Giá chuyển nhượng Thuế suất 
nhản phải nộp chứng khoản tìcng lần 0, ì% - r 

. c) Thời điềm xác định thu nhập tính thuế 

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ hoạt động chuyền nhượng chứng 
khoán được xác định như sau: 

47 Điếm này dược sửa đổi, bổ sung theo quy dinh tại Điều 16 Thông tif số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn 
thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân dổi với cá nhân.cư trú có hoạt dộng kinh 
doanh; hướng dan thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thú nhập cá nhân quy định tại 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều cùa các Luật về thuế số 71/20I4/ỌH13 và Nghị định số 
12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phù quy định chi tiết thi hành Luật sừa đôi, bô sung một 
số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số diều cùa các Nghị định về thuế, có hiộu lực kổ 
tír ngày 30 tháng 7 năm 2015 và ảp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập cá nhân từ năm 2015 trờ đi. 
^ Điểm này được sừa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 92/2015/ÍT-BTC hướng dân 
thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh 
doanh; hướng dần thực hiện một số nội đung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nlìân quy định tại 
Luật sửa đôi, bô sung một sô điều cùa các Luật về thuê só 71/20I4/QH13 và Nghị định sò 
12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chmli phù quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bố sung một 
số diều của các Luật vồ thuế và sìra đổi, bổ sung một số diều cùa các Nghị định về thuế, có hiệu lực kể 
từ ngày 30 tháng 7 năm 2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập cá nhân từ năm 2015 trở đi. 



c.l) Đối với chứng khoán của công ty đại chúng giao địch trên Sở Giao 
dịch chứng khoán là thời điểm người nộp thuế nhận thu nhập từ chuyển nhượng 
chứng khoán. 

C.2) Đối với chúng khoán của công ty đại chúng không thực hiện giao 
dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán mà chỉ thực hiện chuyển quyền sở hữu qua 
hệ thống chuyển quyền của Trung tâm lưu ký chứng khoán là thời điểm chuyển 
quyền sở hừu chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán. 

C.3) Đối với chứng khoán không thuộc trường hợp nêu trên là thời điểm 
hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán có hiệu lực. 

C.4) Đối với trường hợp góp vốn bằng chứng khoán mả chưa phải nộp 
thuế khi góp vốn thì thời điểm xác định thu nhập từ chuyển nhượng chứng 
khoán do góp vốn là thời điểm cá nhân chuyền nhượng vốn, rút vốn. 

d) Đối với trường hợp nhận cổ tức bằng cồ phiếu. 

Trường hợp nhận cồ tức bàng cổ phiếu, cá nhân chưa phải nộp thuế thu 
nhập cá nhân khi nhận cổ phiếu. Khi chuyển nhượng số cồ phiếu này, cá nhân 
phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn và thu nhập từ 
chuyển nhượng chứng khoán, cụ thể như sau: '• 

d.l) Căn cứ để xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với thu 
nhập từ đầu tư vốn là giá trị cổ tức ghi trên sổ sách kế toán hoặc số lượng cổ 
phiếu thực nhận nhân (x) với mệnh giá của cồ phiếu đó và thuế suất thuế thu 
nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn. 

Trường hợp giá chuyển nhượng cồ phiếu nhận thay cổ tức thấp hơn mệnh 
giá thì tính thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động đầu tư vốn theo giá thị 
trường tại thời điểm chuyên nhượng. . : 

Sau khi nhận cố tức bằng cổ phiếu, nếu cá nhân cỏ chuyển nhượng cồ 
phiếu cùng loại thì khai và nộp thuế thu nhập cá nhân đối với cồ tức nhận bằng 
cổ phiếu cho tới khi hết số cồ phiếu nhận thay cổ tức. . 

d.2) Căn cứ đề xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với thu 
nhập từ chuyển nhượng chứng khoán được xác định theo hướng dẫn tại điểm b, 
khoản 2, Điều này. 

Ví dụ 12: Ông K là cổ đông cùa công ty cổ phần X (đã niêm yết trên Sở 
giao dịch chứng khoán). Năm 2011, ông K được nhận 5.000 cổ phiếu (CP) trả 
thay cồ tức của Công ty X (mệnh giá của cồ phiếu là 10.000 đồng). Tháng 
2/2014, Ông K chuyển nhượng 2.000 cổ phiếu của công ty X với giá là 30.000 
đồng/cổ phiếu. Tháng 8/2014, ông K chuyển nhượng 7.000 cổ phiếu với giá là 
20.000 đồng/cổ phiếu. ' ' . r 

• • Khi chuyển-nhượng ông K phái nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu 
nhập từ đầu tư vốn và thu nhập từ chuyển nhượng chửng khoáh, cụ thể như sau: 

*;Đối vởi lần chuyển nhượng tháng 2/2014 . 
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- Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tu vốn: 

(2.000 CP X 10.000 đồng) X 5%= 1.000.000 đồng 

- Thuế thu nhập cá nhân (tạm nộp) đối với thu nhập từ chuyền nhượng 
chứng khoán: • . 

(2.000 CP X 30.000 đồng) X 0,1% = 60.000 đồng 

* Đối với lần chuyển nhượng tháng 8/2014 

- Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn: 

(3.000 CP X 10.000 đồng) X 5% = 1.500.000 đồng 

- Thuế thu nhập cá nhân (tạm nộp) đối với thu nhập từ chuyển nhượng 
chứng khoán: 

(7.000 CP X 20.000 đồng) X 0,1% = 140.000 đồng 

Điều 12. Căn cứ tỉnh thuế đổi vởi thu nhập từ chuyển nhượng bất động 
sản49 

Căn cứ tính thuế đổi với thu nhập từ chuyển nhượrĩg bất động sàn là giả 
chuyên nhượng từng ìân và thuê suât. • 

Ị. Giả chuyến nhượng 

a) Giả chuyển nhượng đối với chuyển nhượng quyền sừ dụng":đất không 
có công trình xây dụng trên đất là giả ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tạỉ thời 
điếm chuyến nhượng. V-

Trường hợp trên hợp đồng chuyến nhượng không ghi giá hòặc giả trên 
hợp đồng chuyến nhượng thấp hơn giả đất do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy 
định tại thời điểm chuyển nhượng thì giả chuyển nhượng được xác định theo 
bảng giả đât do Uỳ ban nhân dân câp tinh quy định tại thời ãỉêm chuyên 
nhượng. . . 

b) Giả chuyển nhượng đổi với chuyến nhượng quyển sừ dụng đất gan với 
công trình xây đựng trên đất, kể cả nhà, công trình xây dựỉig hình thành trong 
tương lai là giả ghi trên hợp đông chuyên nhượng tại thời đỉêm chuyên nhượng. 

Trường hợp trên họp đồng chuyển nhượng không ghi giả đất hoặc giả đất 
trên hợp đồng chuyến nhượng thấp hơn giả do ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy 
định thì giá chuyên nhượng đất là giá do Uy ban nhân dân-câp tỉnh quy định tại 
thời điêm chuyên nhượng theo quy định của pháp luật vê đât đai. ' 

49 Diều này dược sừa dồi, bồ sung theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 92/2015/TT-BTC 
hướng dẫn thực hiện thuế giá tri gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có 
hoạt dộng kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội đung sừa đồi, bồ sung về thuế thu 
nhập cá nhân quy định tại Luật sừa đồi, bè sung một số điều cùa các . Luật về thuê sô 
71/2014/QI-113 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ qụy định chi 
tiếl thi hành Luật sửa dồi, bồ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đồi, bồ sung một 
số diều của các Nghị định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2015 và áp dụng 
cho kỳ tính thuế thu nhập cá nhcìn từ năm 2015 trờ đi. 
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Trường hợp chuyển nhượng nhả gắn liền với đẩt thì phần giá ĩrị nhà, kết 
cảu ha tâng và công trình kiên trủc gãn liên với đất được xác định càn cứ theo 
giá tính lệ phỉ trưởc bạ nhà do ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định. Trường hợp 
Úy ban nhân dân cấp tỉnh không cỏ quy định giả tỉnh lệ phỉ trước bạ nhà thì cân 
cứ vào quy định của Bộ Xây dựng về phân loại nhà, về tiêu chuẩn, định mức xây 
dụng cơ bủn, vể giá trị còn lại thực tế cùa công trình trên đất. 

Đôi với nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai, trường hợp 
hợp đồng khônạ ghi giá chuyến nhượng hoặc giả chuyển nhượng thấp hơn tỳ lệ 
góp vốn trên tông giá trị hợp đồng nhân với giá đất và giả tỉnh lệ phỉ trưởc bạ 
công trình xây dựỉĩg do Uy ban nhân dân cấp tỉnh quy định thì giả chuyển 
nhicợnạ được xác định theo giả Uỳ han nhân với tỷ lệ góp vốn trên tông giá //7ẵ 

hợp đông. Trường hợp Uy ban nhân dân câp tinh chưa có quy định vê đơn giá 
thì ảp dụng theo suất vốn đầu tư Xây dựng công trình do Bộ Xây dựng công bo, 
đang áp dụng tại thời điếm chuyến nhượng. 

c) Giá chuyển nhtcợng đổi vởi chuyển nhượng quyền thuê đất, thuê mặt 
nước ỉà giá ghi trên hợp đổng tại thời điểm chuyến nhượng quyền thuê mặt đất, 
thuê mặt nước. .. 

Trường hợp đơn giá cho thuê lại trên hợp đong thắp hơỉĩ giá do Uỷ bán 
nhân dán tỉnh quy định tại thời điếm cho thuê lại thì giả cho thuê lại được xác 
định cản cứ theo bảng giả do Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định. 

2. Thuế suất 

Thuế suất đối với chuyển nhượng bất động sản là 2% trên giá chuyến 
nhượng hoặc giá cho thuê lại. 

. 3. Thời điếm tính thuế từ chuyển nhượng bất động sản được xúc định như 
sau: 

- Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không có thòa thuận bẽn mua là 
người nộp thuế thay cho bên bản thì thời điểm tỉnh thuế là thời điểm hợp đòng 
chuyến nhượng có hiện ỉực theo quy định của pháp luật; 

- Trường hợp hợp đỏng chuyên nhượng có thỏa thuận bên mua là người 
nộp thuê thay cho bên bản thì thời điêm tỉnh thuê ỉà thòi điêm làm thù tục dâng 
kỷ quyển sở hữii, quyền sử dụng bất động sản. 

Trường hợp cả nhân nhận chuyên nhượng nhà ở hình thành trong tương 
lai, quyền sử dụng đất gắn với công trình xây dịmg tương ỉaì là thời điểm cá 
nhân nộp hồ sơ khai thuế với cơ quan thuế. 

4. Cách tính thuế 

a) Thuế thu nhập cả nhân đổi với thu nhập từ chuyển nhượng bất động 
sản được xảc định như sau: 

Thuế thu nhập cá nhân _ Giả chuyển Thuế suất 
phải nộp nhượng 2% 
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b) Trường hợp chuyển nhượng bẳt sản là đồng sở hừu ỉhì nghĩa vụ thuế 
được xác định riêng cho từng người nộp thuế theo tỳ lệ sở hũv bất độnạ sản. 
Căn cửxảc định tỳ ỉệ sở hữu là tài liệu hợp pháp như: thoả thuận góp vôn ban 
đầu, di chúc hoặc quyết định phân chia của íoà án,... Trường hợp không cỏ tài 
liệu hợp pháp thì nghĩa vụ thuế của từng ngườỉ nộp thuế được xảc định theo tỷ 
ỉệ bình quân. 

Điều 13. Căn cứ tính thuế đối vói thu nhập từ bản quyền 

Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ tiền bản quyền là thu nhập tính thuế 
và thuế suất. 

1. Thu nhập tính thuế 

Thu nhập tính thuế từ tiền bản quyền là phần thu nhập vượt trôn 10 triệu 
đồng theo hợp đồng chuyển nhượng, không phụ thuộc vào số lần thanh toán 
hoặc số lằn nhận tiền mà người nộp thuế nhận được khi chuyến giao, chuyến 
quyền sử dụng các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ. 

Trường hợp cùng là một đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ, chuyền giao 
công nghệ nhưng hợp đồng chuyền giao, chuyển quyền sử dụng thực hiện làm 
nhiều hợp đồng với cùng một đối tượng sử dụng thì thu nhập tính thụế là phần 
thu nhập vượt trên 10 triệu đồng tính trên tổng các hợp đồng chuyển giao, 
chuyển quyền sử dụng .. .. 

Trường họp đối tượng chuyển giao, chuyển quyền là đồng sở. hữu thì thu 
nhập tính thuế được phân chia cho từng cá nhân sở hữu. Tỷ lệ phân chia được 
căn cứ theo giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng cùa cơ quan Nhà 
nước có thẩm quyền. ị 

2. Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ bản quyền ap dụng 
theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 5%. 

3. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế 

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ bản quyền là thời điểm trả tiền 
bản quyền. 

4. Cách tính thuế 

Thuế thu nhập cá nhân Thu nhập Thuế suất 
phải nộp tính thuế 5%. 

Điều 14. Căn cứ tính thuế đối vói thu nhập từ nhưọng quyền thương 
mại 

Cãn cứ tính thuế đổi với thu nhập từ nhượng quyền thương mại là thu 
nhập tính thuế và thuế suất. 

1. Thu nhập tính thuế 
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Thu nhập tính thuế từ nhượng quyền thương mại là phần thu nhập vượt 
trên 10 triệu đông theo hợp đông nhượng quyên thương mại, không phụ thuộc 
vào số lần thanh toán hoặc sô lần nhận tiền mà người nộp thuế nhận được. 

Trường hợp cùng là một đối tượng của quyền thương mại nhưng việc 
chuyển nhượng thực hiện thành nhiều hợp đồng thì thu nhập tính thuế là phần 
vượt trên 10 triệu đồng tính trên tổng các hợp đồng nhượng quyền thương mại. 

2. Thuế suất 

Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ nhượng quyền 
thương mại áp dụng theo Biểu thuế toàn phần là 5%. 

3. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế 

Thời điềm xác định thu nhập tính thuế từ nhượng quyền thương mại là 
thời điểm thanh toán tiền nhượng quyền thương mại giữa bên nhận quyền 
thương mại và bên nhượng quyền thương mại. 

4. Cách tính thuế 

Thuế thu nhập cá Thu nhập Thuế suất 
nhân phải nộp tính thuế 5%. 

Điều 15. Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ ỉrúng íhưỏng 

Cãn cứ tính thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng là thu nhập tính thuế và 
thuế suất. 

1. Thu nhập tính thuc 

Thu nhập tính thuế từ trúng thưởng là phần giá trị giải thưởng vượt trên 
10 triệu đồng mà người nộp thuế nhận được theo tùng lằn trúng thưởng không 
phụ thuộc vào số lần nhận tiền thưởng. 

Trường hợp một giải thưởng nhưng có nhiều người trúng giải thì thu nhập 
tính thuế được phân chia cho từng người nhận giải thưởng. Người được trúng 
giải phải xuất trình các căn cứ pháp lý chứng minh. Trường hợp không có căn 
cứ pháp lý chứng minh thì thu nhập trúng thưởng tính cho một cá nhân..Trường 
hợp cả nhân trúng nhiều giải thường trong một cuộc .chơi thì thu nhập tính thuế 
được tính trên tổng giá trị cùa các giải thưởng. . . 

Thu nhập tính thuế đối với một số trò chơi có thường, cụ thề như sau: 

a) Đổi với trúng thường xổ số là toàn bộ giá trị tiền thưởng vượt trên 10 
triệu đồng trên một (01) vé xổ số nhận được trong một đợt quay thường chưa trừ 
bất cứ một khoản chi phí nào. . 

- b) Đối với trúng thưởng khuyến mại bàng hiện vật là giá trị của sản phẩm 
khuyến'mại vượt trên 10 triệu đồng được quy đổi thành tiền theo giá thị trường 
tặi thời điểm nhận thưởng chưa trừ bất cứ một khòản chi phí nào. 
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cỷ° Đổi với trứng thưởng trong các hình thức cả cược, đặt cược là toàn 
bộ giả trị giải thưởng vượt trên ỈO triệu đong mà người tham gia nhận được 
chưa trừ bất cứ một khoản chi phỉ nào. 

2. Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ trúng thưởng áp 
dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 10%. 

3. Thời điềm xác định thu nhập tính thuế 

Thời điềm xác định thu nhập tính thuế đổi với thu nhập từ trúng thưởng là 
thời điểm tồ chức, cá nhân trả thường cho người trúng thưởng. 

4. Cách tính thuế: 

Thuế thu nhập cá nhân = Thu nhập tính X Thuế suất 10% 
phải nộp thuế 

Điều 16. Căn cứ tính thuế từ thừa kế, quà tặng 

Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ thừa kế, quà tặng là thu nhập tính 
thuế và thuế suất. 

1. Thu nhập tính thuế -

Thu nhập tính thuế từ nhận thừa kế, quà tặng là phần giá trị tài sản nhận 
thừa kế, quà tặng vượt trên 10 triệu đồng mỗi lần nhận. Giá trị tài sản rihận thừa 
kế, quà tặng được xác định đối với từng trường hợp, cụ thể như sau: 

a)51 Đối với thừa ké, quà tặng là chứng khoản: giả trị tài sản nhận thừa 
kế là phần giả trị tài sản nhận thừa kế, quà tặng vượt trên 10 triệu-đồng tính 
trên toàn hộ các mã chứng khoản nhận được chưa trừ bât cứ một khoản chi phí 
nào tại thời điểm đăng kỷ chuyến quyền sở hữu. Cụ thể như sau: '' 

a.ỉ) Đối với chửng khoán giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán: giá 
trị cùa chứng khoán được căn cứ vào giá tham chiếu trên Sở giao dịch chírng 
khoán tại thời điểm đăng kỷ quyển SỎỂ hữu chứng khoán. ' 

a.2) Đoi với chứng khoán không thuộc trường họp trên: giả trị của chứng 
khoản được căn cứ vào giả trị so sách ke toán của công ty phát hành loại chứng 
khoản đó tại thời điểm lập báo cảo tài chỉnh gần nhắt theo quy định của pháp 
luật về kế toán trước thời điểm đàng ký quyển sở hữu chúng khoản. 

b) Đối với thừa kế, quà tặng là vốn góp trong các tổ chức kinh tế, cơ sờ 
kinh doanh: thu nhập để tính thuế là giá trị cùa phần vốn góp được xác định căn 

*" Điém nảy dược sửa dỏi. bổsungihso quy đinh tai Đièu 18 Thdng tưsỏ92/20l5/TT-BTC hưựng dẫn thực hỊCn Ihuếgiá trị gia tang và thui 
Ihu nhíp cá nhân dối với cA nhãn cư trũ cò hoại dộng kinh doanh, hưứng dàn thực hiên một sổ nội dung sửa đổi, bỏ sung vẻ Ihuẻ thu nhập cá 
nhân quy đinh tại Luốt sửa dổi, bổ sunẹ mỏi sổ diổu của các l.uật vc Ihuế sỏ 7I/20I4/QIU3 và Nghi đinh số 12/2015/NĐ-CP ngày 
12/02/2015 cùa Chinh phù quy đinh chi lict thi hành Luật sửa dổi, tw sung một sổ điểu của các Luật vè Ihué và sửa đồi, bổ sung mộl 5ồ dicu 
cúu các Nghi định vồ Ihuẻ, có hiệu lực kể từ ngáy 30 lliảng 7 năm 20] 5 vá áp (lụng cho kỳ tinh lỉiud thu nhập cá nhản lừ nam 2015 irở di 

Jl Điẻm này duục sửa dõi, bò sung ilieo quy dinh oi khoản I t)ièu 19 Thỏng tư sỏ 92/2015/TT-BTC hướng dàn Ihực hiộn lluiL- giá [f i gia lilrig 
và [huế ilui nhập cá nhân dỏi với c.i nhàn cư trú cố hoí»l dỏng kinh doanh; luróng ilàn (hực hiCn mỹl iồ nói dung sứa dỏi, bo sung vè thuc tlui 
nhập cả nhãn quy dịnli lại Luật sửa dổi, bổ sung niộl SI> điốu của các l.uál về lliuè sô 7I/20I4/QH13 vá Nghi ilinli số 1272015/ND-CI' ngày 
12/02/2015 cùa Chinh phù quy dinh chi úél tlii (lánh Luỹl sửa dổi, bỏ sung một số dicu của các Luật vù tluic Viì sửa đữi, bỏ sung một sỏ điẻu 
của các Nghi định vẻ thué, có hiộu lực ké lú ngầy 30 tliáng 7 năm 2015 vả áp dụng cho kỳ lính Ouic Uiu níiập cá nhán tử nâin 2015 trở di. 



cứ vào giá trị sổ sách kế toán của công ty tại thời điểm gần nhất trước thời điểm 
đăng ký quyền sở hữu phần vốn góp. 

c) Đối với tài sản thừa kế, quà tặng là bất động sản: giá trị bất động sản 
được xác định như sau: 

c.l) Đối với bất động sản là giá trị quyền sử dụng đất thì phần giá trị 
quyền sứ dụng đất được xác định căn cứ vào Bảng giá đất do ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh quy định tại thời điểm cá nhân làm thủ tục đãng ký quyền sử dụng bất 
động sàn. 

C.2) Đối với bất động sản là nhà và công trình kiến .trúc trên đất thì giá trị 
bất động sản được xác định căn cứ vào quy định của cơ cỊuan quản lý Nhà nước 
có thầm quyền về phân loại giá trị nhà; quy định ticu chuẩn, định mức xây dựng 
cơ bản do cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền ban hành; giá trị còn lại của 
nhà, công trình kiến trúc tại thời điểm làm thủ tục đăng ký quyền sờ hữu. 

Trường hợp không xác định được theo quy định trên thì cãn cứ vào giá 
tính lệ phí trước bạ do Ụy ban nhân dân cấp tinh quy định. .. 

dỹ2 Đỗi với thừa kế, quà tặng là các tài sản khác phải đăng ký quyển sớ 
hữu hoặc quyển sử dụng với cơ quan quản lý Nhà nước: giả trị tài sản được xác 
định trên cơ sở bảng giá tính lệ phí trước bạ do Uỷ ban nhân dân cáp tỉnh quy 
định tại-thời điểm cả nhân làm thủ tục đăng ký quyển sở hữu, quyển sử dụng tài 
sản thừa kế, quà tặng. 

Trường hợp cả nhân nhận thừa kê, quà tặng là tài sải 1 nhập khciu và cá 
nhân nhận thừa kế, quà tặng phải nộp các khoản thuế liên quan đến việc nhập 
khẩu tài sản.íhì giả trị tài sản để làm căn cứ tỉnh thuế thu nhập cả nhăn đối với 
thừa kế quà tặng là giả tính lệ phỉ trước bạ dò Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy 
định tại thời điếm làm thủ tục đăng kỷ quyển sở hữu, quyển sử dụng tài sản trừ 
(-) các khoản ỉhuế ớ khâu nhập khau mà cá nhân tự nộp ỉheo quy định. 

2. Thuế suất: Thuế suất thuế thu nhập cả nhân đối với thừa kế, quằ tặng 
được ấp dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 10%. 

3. Thời điểm xác dịnh thu nhập tính thuế 

Thời điềm xác định thu nhập tính thuế từ thừa kế, quà tặng là thời điềm cá 
nhân làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản thừa kế, quà tặng. 

• 4. Cách tính số thuế phải nộp . . 

52 Điềm này được sừà đổi, bồ sung theo quy dịnh tại khoản 2 Điều 19 Thỏng tư số 
92/2015/TT-BTC hướng đẫn thực hiện.thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân .đối với 
cá nhân cư trú có hoạt dộng kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sừa đồi, bè 
sunp vê thuc thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đôi, bô sung một sô điều của các Luật về 
thuc số 71/2014/QHÌ 3 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phu quỵ 
dịnh chi tict thi hành Luật sửa đôi, bô sung một sô diêu của các Luật vê thuê và sửa'đối, bô 
sung một số điều của các Nghị định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2015 và 
áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập cá nhán từ năm 2015 trở đi. 
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Thuế thu nhập cá nhân = Thu nhập 
phải nộp tính thuế 

X Thuế suất 
10% 

Chương 3 
CẢN CỨ TÍNH THUẾ ĐÓI VỚI CÁ NHÂN KHÔNG cu TRÚ 

Điều 17. Đối với thu nhập từ kỉnh doanh 

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh của cá nhân không 
cư.trú được xác định bằng doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh nhân (x) 
với thuế suất. 

1. Doanh thu: 

Doanh thu từ hoạt động kinh doanh của cá nhân không cư trú được xác 
định như doanh thu làm căn cứ tính thuế từ hoạt động kinh doanh của cá nhân 
cư trú theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều 8 Thông tư này. 

2. Thuế suất 

Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doạnh của cá 
nhân không cư trú quy định đối với từng lĩnh vực, ngành nghề sản; xuất, kinh 
doanh như sau: 

a) 1% đối với hoạt động kinh doanh hàng hóa. 

b) 5% đối với hoạt động kinh doanh địch vụ. 

c) 2% đối với hoạt dộng sản xuất, xây dựng, vận tài và hoạt động kinh 
doanh khác. ' " 

Trường họp cá nhân không cư trú có doanh thu từ nhiều lĩnh vực, ngành 
nghề sản xuất, kinh doanh khác nhau nhưng không tách riêng được doanh thu 
của từng lĩnh vực, ngành nghề thì thuế suất thuế thu nhập cá nhân được áp dụng 
theo mức thuế suất cao nhất đối với lĩnh vực, ngành nghề thực tế hoạt động trên 
toàn bộ doanh thu. 

Điều 18. Đối vói thu nhập từ tiền lương, tiền công 

1. Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiển công của cá 
nhân không cư trú được xác định bằng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền 
công nhân (x) với thuế suất 20%. 

2. Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú 
được xác định như đối với thu nhập chịu thuế thu nhập-cá nhân từ tiền lương, 
tiền công của cá nhân cư trú theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 8 Thông tư này. 

Việc xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền 
công tại Việt Nam trong trường hợp cá nhân không cư trú làm việc đồng thời ở 
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Việt Nam và nước ngoài nhưng không tách riêng được phần thu nhập phát sinh 
tại Việt Nam thực hiện theo công thức sau: 

a) Đối với trường hợp cá nhân người nước ngoài không hiện diện tại Việt 
Nam: 

Tổng thu SỐ ngày làm việc cho công Thu nhập từ tiền Thu nhập chịu 
nhập phát _ viẹc tại lẹt am lương, tiền công thuế khác (trước 

sinh tai Việt TẢ«« OẲ lA^, toàn câu (trước thuê) phát sinh tai xtL Tông sô ngày làm việc trong " > " VT " 
Nam thuê) Việt Nam 

Trong đó: Tổng số ngày làm việc trong năm được tính theo chế độ quy 
định tại Bộ Luật Lao động của Việt Nam. 

b) Đối với các trường hợp cá nhân người nước ngoài hiện diện tại Việt 
Nam: 

Tổng thu Số ngày có mặt ờ Thu nhập từ tiền Thu nhập chịu 
nhập phát _ Việt Nam lưcmg, tiền công thuế khác (trước 

sinh tại Viột toàn cầu (trước thuế) phát sinh tại 
Nam 365 ngày thuế) việt Nam 

Thu nhập chịu thuế khác (trước thuế) phát sinh tại Việt Nam tại điềm a, b 
nêu trên là các khoản lợi ích khác bằng tiền hoặc không bằng tiền mà người lao 
động được hường ngoài tiền lương, tiền công-do người sử dụng lao động trả 
hoặc trả hộ cho người lao động. 

Điều 19. Đối với thu nhập từ đầu tư vén 

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn của cá nhân không 
... cư trú được xác định bàng tổng thu nhập tính thuế mà cá nhân không cư trú nhận 

được .từ việc đầu tư vốn vào tổ chức, cá nhân tại Việt Nam nhân (x) với thuế 
. suất 5%. 

Thu nhập tính thuế, thời điểm xác định thu nhập tính thuế thu nhập cá 
nhân từ đầu tư von của cá nhân không cư trú được xác định như đối với thu nhập 
tính thuế, thời điểm xác định thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn 
của cá nhân cư trú theo hướng dẫn tại khoản 1, khoản 3, Điều 10 Thông tư này. 

Điều 20ẳ Đối vói thu nhập từ chuyển nhưọng vốn 

1. Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyền nhượng vốn của cá 
nhân không cư trú được xác định bằng tống số tiền mà cá nhâri không cư trú 

• nhậnđược từ việc chuyển nhượng phần vốn tại các tổ chức, cá nhân Việt Nam 
nhân (x) với thuế suất 0,1%, không phân biệt việc chuyển nhượng được thực 
hiện tại Việt Nam hay tại nước ngoài. . 



V 59 

Tồng số tiền mà cá nhân không cư trú nhận được từ việc chuyển nhượng 
phần vốn tại các tổ chức, cá nhân Việt Nam là giá chuyển nhượng vốn không trừ 
bất kỳ khoản chi phí nào kể cả giá vốn. 

2. Giá chuyển nhượng đối với từng trường hợp cụ thể được xác định như 
sau: 

a. Trườnệ hợp chuyển nhượng phần vốn góp thì giá chuyển nhượng được 
xác định như đối với cá nhân cư trú theo hướng dẫn tại diểm a.l, khoản 1, Điều 
11 Thông tư này. 

b. Trường hợp chuyển nhượng chứng khoán thì giá chuyển nhượng được 
xác định như đối với cá nhân cư trú theo hướng dẫn tại điểm a.l, khoản 2, Điều 
11 Thông tư này. 

3. Thời điềm xác định thu nhập tính thuế: 

a) Đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp của cá nhân không cư trú 
là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng vốn góp có hiệu lực. 

b) Đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán của cá nhân không cư 
trú được xác định như đối với cá nhân cư trú theo hướng dẫn tại điểm c, khoản 
2, Điều 11 Thông tư này. : 

Điều 21. Đối vói thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản 

1. Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyền nhượng íất động sàn 
tại Việt Nam của cá nhân không cư trú được xác định bàng giá chuyền nhượng 
bất động sản nhân (x) với thuế suất 2%. 

Giá chuyển nhượng bất động sản của cá nhân không cư trú là toàn bộ số 
tiền mà cá nhân nhận được từ việc chuyền nhượng bất động sản khôrìg trừ bất kỳ 
khoản chi phí nào kể cả giá vốn. 

2. Giá chuyên nhượng bất động sản của cá nhân không cư trú trong từng 
trường hợp cụ thể được xác định như xác định giá chuyển nhượng bất động sản 
của cá nhân cư trú theo hướng dẫn tại điểm a.l, b.l, c.l, đ.l, khoản 1, Điều 12 
Thông tư này. 

3. Thời điểm xác định thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là thời 
diêm cá nhân không cư trú làm thủ tục chuyển nhượng bất động sản theo quy 
định của pháp luật. 

Điều 22ể Đối vói ỉhu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại 

I. Thuế đối với thu nhập từ bản quyền 

a) Thuế đối với thu nhập từ bản quyền của cá nhân không cư trú được xác 
định bằng phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng theo tùng hợp đồng chuyển 
giao, chuyển quyền sử dụng các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao 
công nghệ tại Việt Nam nhân với thuế suất 5%. 
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Thu nhập từ bản quyền được xác định theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều 
13 Thông tư này. 

b) Thời điểm xác định thu nhập từ bản quyền là thời điềm tồ chức, cá 
nhân trả thu nhặp từ chuyển bản quyền cho người nộp thuế là cá nhân không cư 
trú. 

2. Thuế đối với thu nhập từ nhượng quyền thương mại 

a) Thuế đối với thu nhập từ nhượng quyền thương mại của cá nhân không 
cư trú được xác định bàng phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng theo từng hợp 
đồng nhượng quyền thương mại tại Việt Nam nhân với thuế suất 5%. „ 

Thu nhập từ nhượng quyền thương mại được xác định theo hướng dẫn tại 
khoản 1, Điều 14 Thông tư này. 

tọ Thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ nhượng quyền thương mại là 
thời điểm thanh toán tiền nhượng quyền thương mại giữa bên nhận quyền 
thương mại và bên nhượng quyền thương mại. 

Điều 23. Đối vói thu nhập từ trúng thưởng, thừa kế, quà tặng 

1. Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ trúng thưởng, thừa kế, quà 
tặng của cá nhân không cư trú được xác định bằng thu. nhập tính thuế theo 
hướng dẫn tại khoản 2, Điều này nhân (x) với thuế suất 10%. 

2. Thu nhập tính thuế 

a) Thu nhập tính thuế từ trúng thưởng của cá nhân không cư trú là phần 
giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng theo từng lần trúng thường tại Việt 
Nam. . 

Thu nhập từ trúng thưởng của cá nhân không cư trú được xác định như 
đối với cá nhân cư trú theo huớng dẫn tại khoàn 1, Điều 15 Thông tư này. 

b) Thu nhập chịu thuế từ nhận thừa kế, quà tặng của cá nhân không cư trú 
là phần giá trị tài sản thừa kế, quà tặng vượt trên 10 triệu đồng theo từng lằn 
phát sinh thu nhập nhận được tại Việt Nam. ' 

Thu nhập từ nhặn thừa kế, quà tặng của cá nhân không cư trú được xác 
định như dối với cá nhân cư trú theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều 16 Thông tư 
này. 

3. Thời điềm xác định thu nhập tính thuế 

a) Đối với thu nhập từ trúng thưởng: thời điểm xác định thu nhập tính 
thuế là thời điềm tổ chức, cá nhân ờ Việt Nam trả tiền thường cho cả nhân 
không cư trú. 

b) Đối với thu nhập từ thừa kế: thời điểm xác định thu nhập tính thuế là 
thời diểm cá nhân làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản 
tại Việt Nam. 
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c) Đối với thu nhập từ nhận quà tặng: thời điềm xác định thu nhập tính 
thuế là thời điểm cá nhân làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng 
tài sàn tại Việt Nam. 

Chương 4 
ĐẢNG KÝ THUẾ, KHẤU TRỪTHƯE, KHAI THUẾ, QƯYÉT TOÁN 

THUẾ, HOÀN THUẾ 

Điều 24.53(được bãi bỏ) 

Điều 25. Khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế 

1. Khấu trừ thuế 

Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số 
thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập, cụ thể 
như sau: 

a) Thu nhập của cá nhân không cư trú 

Tô chức, cá nhân trả các khoản thu nhập chịu thuế cho cá nhận không cư 
trú có trách nhiệm khấu trừ. thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thu nhập: số thuế 
phải khấu trừ được xác định theo hướng dẫn tại Chương III (từ Điều 17 đến 
Điều 23) Thông tư này. 

b) Thu nhập từ tiền lương, tiền công . 

b. 1) Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trờ lên 
thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến 
từng phần, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ ba (03) tháng trở lên tại 
nhiều nơi. • 

b.2) Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên 
nhưng nghỉ làm trước khi kết thúc hợp đồng lao động thì tồ chức,"cá nhân trả thu 
nhập vẫn thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần. 

b.3) Đồi với cá nhân là người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam thì tồ 
chức, cá nhân trả thu nhập căn cứ vào thời gian làm việc tại Việt Nam của người 
nộp thuế ghi trên Hợp đồng hoặc văn bản cử sang làm việc tại Việt Nam đề tạm 
khấu trừ thuế theo Biểu lũy tiến từng phần (đối với cá nhân có thời gian làm việc 
tại Việt Nam từ 183 ngày trong năm tính thuế) hoặc theo Biểu thuế toàn phần 
(đối với cá nhân có thời gian làm việc tại Việt Nam dưới 183 ngày trong năm 
tính thuế). 

53 Điều này được bãi bỏ theo quy dịnh tại diểm n khoản 4 Điều 87 Thông tư số 80/2021/TT-
BTC hướng dẫn thi hành một số điều cùa Luật Quàn lý thuế và Nghị dịnh số 126/2020/NĐ-
CP ngàv 19 tháng 10 năm 2020 cùa Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý 
thuc. có hiệu lực kề tìr ngày 01 tháng 01 năm 2022. 
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b.4)54 Doanh nghiệp báo hiểm có trách nhiệm khấu trừ thuế đối với khoản 
tiên phí tích lũy tương ứng với phần người sử dụng lao động mua cho người lao 
động bảo hiếm nhân thọ (không hao gồm bảo hiếm hưu trí tự nguyện), bảo hiểm 
không bàt buộc khác cỏ tích ỉữy về phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm 
được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp ĩuật Việt Nam. số thuế 
khấu trừ được xác định theo hưởng dan tại khoản 2 Đỉểu 14 Thông tư sổ 
92/20ỉ 5/TT-BTC. ' 

Tớ chức, cả nhân trả thu nhập cổ trách nhiệm khấu trừ thuế trên khoản 
tiền phỉ bảo hiểm đã mua hoặc đóng góp trước khi trả lương cho người lao 
động đối với khoản bảo hiểm nhân thọ, bào hiểm không bắt buộc khác có tích 
lũy ve phí hảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiếm không thành lập và hoạt động 
theo pháp ỉuật Việt Nam được phép bán bảo hiểm tại Việt Nam mà to chức, cá 
nhân trả thu nhập mua cho người lao động, số thuế khau trừ được xảc định ĩheo 
hướng dẫn tại khoản 2 Điều 14 Thông tư số 92/20Ỉ5/TT-BTC. 

b.5) Số thuế phải khấu trừ đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá 
nhân cư trứ được xác định theo hướng dẫn tại Điều 7 Thông tư này; của cá nhân 
không cu trú được xác định theo Điều 18 Thông tư này. 

c)55 Thu nhập từ làm đại lý bào hiểm, đại lý xổ số, bán hànq đa cấp; thu 
nhập từ hoạt động cho doanh nghiệp, tô chức kinh tẻ thuê tài sản. 

Công ty xổ sổ, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp, 
trả tiền hoa hồng cho cá. nhân ỉàm đại lý xổ so, đại ỉỷ bảo hiểm, bản hàng đa 
cấp với so-tiền hoa hồng trên ỉ 00 triệu đồng/năm có trách nhiệm khấu trừ thuế 
thu nhập cả nhân trước khi trả thu nhập cho cả nhân. So thuế khấu trừ được xảc 
định theo hưởng dẫn tại khoản 2 Điều 9 Thông tư so 92/20Ỉ5/TT-BTC. 

Doanh nghiệp, tô chức kinh íê thuê tài sản của cả nhân có trách nhiệm 
khấu trừ thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cả nhân trước khỉ trả thu nhập trẽn 
ỉ 00 triệu đồng/rỉãm cho cả nhân cho thuê tài sản nếu trong hợp đồng thuê có 
thoả thuận bên đi thuê là người nộp thuế thay. So thuế khau trừ được Xác định 
theo hướng dẫn tạỉ khoàn 2 Điều 8 Thông tư sẩ 92/20Ì5/TT-BTC. 

. d) Thu nhập từ đầu tư vốn 

54 Tiết này dựọc sửa đổi, hồ sung theo quy định tại khoàn 1 Điều 20 Thông tu số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn 
thực hiện thuê giá trị gia tăng và thuế thụ nhập cá nhân dối với cá nhân cư trú có hoạt dộng kinh doanh; hưcmg 

• dẫn thực hiện một sô nội dung sửa dôi, bò sung vê thuc thu nhập cá nhân quy dịnh tại Luật sửa dôi, bổ sung một 
số điều cùa các Luật về thuế số 7I/2ỌI4/QHI3 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày I2/Ọ2/2Ọ15 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành Luật sữa đổi, bổ sung một số điều cúa càc Luật về thuế và sửa dổi, bổ sung tnội số diều 
cùa các Nghị định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập cá 
nhân từ năm 2015 trở đi. 
15 Điểm này dược sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Diều 20 Thông tư số 92/2015/TT-BTC hưởng dần 
thực hiện thuc giả trị gia tăng và thuê thu nhập cá nhân đối với cá nhân cir trú có hoạt đụng kinh doanh;'hướng 
dẫn thực hiện một số nội dung sửa đồi, bò sung về thuế Ihu nhập cả nhân quy định tại Luật sửa dôi, bô sung một 
số diều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/Ọ2/2Ọ15 của Chính phù 
quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bồ sung một sè điều 
cùa các Nghị định vỗ thuê, có hiệu lực kể lừ ngày 30 tháng 7 năm 2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập cá 
nhán từ năm 2015 trờ đi. 
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Tồ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn theo hướng dẫn tại khoản 3, 
Điều 2 Thông tư này có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cả nhân trước khi trả 
thu nhập cho cá nhân trừ trường hợp cá nhân tự khai thuế theo hướng dẫn tại 
khoản 9, Điều 26 Thông tư này. số thuế khấu trừ được xác định theo hướng dẫn 
tại Điều 10 Thông tư này. 

đ) Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán 

Mọi trường hợp chuyển nhượng chứng khoán đều phải khấu trừ thuế theo 
thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng trước khi thanh toán cho người chuyển 
nhượng. Cụ thể việc khấu trừ thuế được thực hiện như sau: 

đ. 1) Đối với chứng khoán giao dịch trên Sờ Giao dịch chứng khoán: 

đ.1.1) Công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại nơi cá nhân mở tài 
khoản lưu ký chứng khoán có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo 
thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng trước khi thanh toán tiền cho cá nhân, số 
thuế khấu trừ được xác dinh như hướng dẫn tại điểm b.2, khoản 2, Điều 11 
Thông tư này. 

đ. 1.2) Công ty quản lý quỹ nơi cá nhân ủy thác quản lý danh mục đầu tư 
chứng khoán có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo thuế suất 0,1% 
trên giá chuyển nhượng chứng khoán của cá nhân ủy thác danh ỊTiục đâu tư 
chứng khoán theo bảng phân bồ của công ty gửi ngân hàng lưu ký;,mà công ty 
mở tài khoản lưu ký. V iY • 

đ.2) Đối với chứng khoán chuyển nhượng không qua hệ thống giao dịch 
trên Sở Giao dịch chứng khoán: 

đ.2.1) Đối với chứng khoán của công ty đại chúng đã đăng ký chứng 
khoán tập trung tại Trung lâm lưu ký chứng khoán: 

Công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại nơi cá nhân mờ tài khoản 
lưu ký chứng khoán khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo thuế suất 0,1% trên giá 
chuyển nhượng trước khi làm thủ tục chuyển quyền sở hữu chứng khoản tại 
Trung tâm Lưu ký chứng khoán. 

đ.2.2) Đối với chứng khoán của công ty cồ phần chưa là công ty đại 
chúng nhung tổ chức phát hành chứng khoán ủy quyền cho công ty chứng 
khoán quản lý danh sách cổ đông: 

Công ty chứng khoán được ủy quyền quản lý danh sách cô đông khấu trừ 
thuc thu nhập cá nhân theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng trước khi làm 
thủ tục chuyển quyền sở hữu chứng khoán. 

Cá nhân chuyền nhượng chứng khoán phải xuất trình họp đồng chuyền 
nhượng với Công ty chứng khoán khi làm thủ tục chuyền quyền sờ hữu chúng 
khoán. 

e.Thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp của cá nhân không cư trú 



Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn góp của cá nhân không cư trú 
có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo thuế suất 0,1% trcn giá 
chuyển nhượng vốn góp. 

g) Thu nhập từ trúng thưởng 

Tồ chức trả tiền thưởng có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 
trước khi trả thưởng cho cá nhân trúng thưởng, số thuế khấu trừ được xác định 
theo hướng dẫn tại Điều 15 Thông tư này. 

h) Thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại 

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại có 
trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thu nhập cho cá nhân. 
Số thuế khấu trừ được xác định bằng phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng theo 
từng hợp đồng chuyển nhượng nhân (X) với thuế suất 5%. Trường hợp hợp đồng 
có giá trị lớn thanh toán làm nhiều lần thì lần đầu thanh toán, tố chức, cá nhân 
trả thu nhập trừ 10 triệu đồng khỏi ẹiá trị thanh toán, số còn lại phải nhân với 
thuế suất 5% để khấu trừ thuế. Các lần thanh toán sau sẽ khấu trừ thuế thu nhập 
tính trên tống sổ tiền thanh toán của từng lần. 

i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác 

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân 
cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 
2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng.có tổng mức trả 
thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo 
mức 10% trcn thu nhập trước khi trả cho cá nhân.-

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu 
trừ thuế theo tỷ lệ ncu trên nhưng ước tính tồng mức thu nhập chịu thuế của cá 
nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập 
làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) 
gửi tồ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu 
trừ thuế thu nhập cá nhân. ' 

Cãn cứ vào cam kêt của người nhận thu nhập, tố chức trả thu nhập không 
khấu trừ thuế. Ket thúc năm tính thuế, tồ chức trả thụ nhập vẫn phải tồng hợp 
danh sầch và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu 
ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan 
thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, 
trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định cúa Luật quản lý 
thuế. 

• Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và 
'  ' c ó '  r r i ã  s ố  t h u ế  t ạ i  t h ờ i  đ i ể m  c a m  k ế t .  . . . . .  . . . .  

. , 2. Chứng từ khấu trừ . 

a) Tô chức, cá rvhân trả các khoản thu nhập đã khấu trừ thuế theo hướng 
dẫn tại khoản 1, Điều này phải cấp chứng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của cá 
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nhân bị khấu trừ. Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thì không cấp 
chúng từ khấu trừ. 

b) Cấp chứng từ khấu trừ trong một số trường hợp cụ thể như sau: 

b.l) Đối với cá nhân không ký họp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao 
động dưới ba (03) tháng: cá nhân có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân trả thu nhập 
cấp chứng từ khấu trừ cho mỗi lần khấu trừ thuế hoặc cấp một chứng từ khấu trừ 
cho nhiều lần khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế. 

Ví dụ 15: Ông Q ký hợp đồng dịch vụ với công ty X dề chăm sóc cây 
cảnh tại khuôn viên của Công ty theo lịch một tháng một lần trong thời gian từ 
tháng 9/2013 đến tháng 4/2014. Thu nhập của ông Q được Công ty thanh toán 
theo từng tháng với số tiền là 03 triệu đồng. Như vậy, trường hợp này ông Q có 
thể yêu cầu Công ty cấp chứng từ khấu trừ theo từng tháng hoặc cấp một chứng 
từ phản ánh số thuế đã khấu trừ từ tháng 9 đến tháng 12/2013 và một chứng từ 
cho thời gian từ tháng 01 đến tháng 04/2014. 

b.2) Đối với cá nhân ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên: tổ 
chức, cá nhân trả thu nhập chỉ cấp cho cá nhân một chứng từ khấu trừ trong một 
kỳ tính thuế. 

Ví dụ 16: Ông R ký hợp đồng lao động dài hạn (từ tháng-:9/2013 đến 
tháng hết tháng 8/2014) với công ty Y. Trong trường hợp này, nếu ống R thuộc 
đối tirợng phải quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế và có yêu cầu Công ty 
cấp chứng từ khấu trừ thì Công ty sẽ thực hiện cấp 01 chứng từ phản.anh số thuế 
đã khâu trừ từ tháng 9 đên hêt tháng 12/2013 và 01 chứng từ cho .'thời gian từ 
tháng 01 đến hết tháng 8/2014. ' 

Điều 26. Khai thuế, quyết toán thuế :• 

Tồ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân và cá 
nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân thực hiện khai thuế và 
quyết toán thuế theo hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ tại văn bản hướng dẫn về quản 
lý thuế. Nguyên tắc khai thuế đối với một số trường họp cụ thể: • 

ỉ.56(được bãi bỏ) 
2. Khai thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ 

kinh doanh 

a)57(đu'Ợc bãi bỏ) > 

b)5H(đu'ực bãi bỏ) 

56 Khoản nùy dược bai hò theo quy định tại điẻm n khoản 4 Đièu 87 Thông lư số 80/202I/TT-BTC hướng dẫn thi hành một 
sổ điều cùa Luật Quàn lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 cùa Chính phủ quy định chi tiêt 
mội số diều của Luật Quàn lý thuế, cỏ hiộu lực kể từ ngày 01 tháng 01 tiflm 2022. 
57 Diêm náy được bíli bỏ theo quy dịnh tại diêm n khoàn 4 t)ièu 87 Thỏng ur sỏ 80/2021/1T-BTC hưởng dân thi hành mội sô 
(tiều cùa l.uật Quàn lý tliué và Nậliị định số 126/2020/ND-CP ngày 19 tháng 10 nam 2020 cùa Chinh phủ quỵ định chi tiết 
một sỏ điêu của Luật Quản lý thuê, có hiộu lực kc từ ngày 01 tháng 01 năm 2022- _ 

Diẻm này đirợc Mi bỏ theo quy dịnh lợi điểm II khoản <1 Diều 87 Thông tư số 80/2021/TT-BTC hướng dầr) (hi hùnh một sộ 
diều ùia Ị.uặt Quân lý ihué và Nghi-dịnh sổ [26/2020/Nfc)-CP ngày 19 tháng 10 nflm 2020 cùa Chinh phù quy địnli chi liỏt 
một sò dicu của Luật Quản lý thuố, cỏ hiộu lực kê từ ngày 01 tháng 01 năm 2022-
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c)S9(du'Ợc bãi bỏ) 

d)6ữ(đwợc bãi bỏ) 

d)6!(được bãi bỏ) 
e) Nguyên tấc khai thuế, quyết toán thuế đối với một số trường hợp như 

sau: 

c.l) Trường hạp cá nhân cư trú có thu nhập phát sinh tại nước ngoài đã 
tính và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của nước ngoài thì được trừ số 
thuế đâ nộp ở nuớc ngoài, số thuế được trừ không vượt quá số thuế phải nộp 
tính theo biểu thuế của Việt Nam tính phân bồ cho phần thu nhập phát sinh tại 
nước ngoài. Tỷ lệ phân bổ được xác định bằng tỷ lệ giừa số thu nhập phát sinh 
tại nước ngoài và tồng thu nhập chịu thuế. 

e.2) Cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương, tiền 
công trong trường hợp số ngày có mặt tại Việt Nam tính trong năm dương lịch 
đầu tiên là dưới 183 ngày, nhưng tính trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên 
có mặt tại Việt Nam là từ 183 ngày trờ lên. 

- Năm tính thuế thứ nhất: khai và nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là 
ngày thứ 90 kể từ. ngày tính đủ 12 tháng liên tục. 

- Từ năm tính, thuế thứ hai: khai và nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất 
là ngày, thứ 90 ke từ ngày kết thúc năm dương lịch, số thuế còn .phải nộp trong 
năm tính.thue thứ.2 được .-xác định như sau: 

Số thuế còn phải nộp _ số thuế phải nộp của số thuế tính trùng 
năm tính thuế thứ 2 năm tính thuế thứ 2 được trừ 

Trong đó: 

Số thuc phải nộp Thu nhập tính thuế của Thuế suất thuế thu nhập cá 
của nãm tính thuế = năm tính thuế thứ 2 X nhân theo Biểu lũy tiến 

thứ 2 từng phần 

( ^ Số thuế phải nộp trong năm tính 
Số thuế tính trùng _ thuế thứ nhất số tháng tính 

được trừ trùng 
.  .  1 2  -

59 í)iềểm này được bâi bò theo quy định tại điểm n khoàn 4 Điều 87 Tlióng tư số 80/2021/TI -ỈỈTC hưởng dần thi hành một sổ 
đicu của Ị.uựt Quân lý thuê .và Nạhị dịnh số 126/2020/Ntt-CP ngày 19 (háng 10 nâm 2020 của Chinh phủ quy định chi tiốt 
mội sồ điôu cùa l.uặt Quàn lý Ihuc, cỏ hiộu lực kc [ừngảy 01 thảngOI năm 2022. ' 
" Diêm này đưực bAi bỏ theo quy định tại điềm n khoản 4 Đièu 87 Thông lư số 80/202I/TT-BTC hướng dẫn thi hành mộl số 
diều của Ị.uật Quản lý thuc và Nghị định sỏ 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quv định chi tiết 
mội số diêu của Luật Quân lý thuc, có hiệu lực kẻ từ ngày 01 thảng 01 năm 2022. • 
61 Điỗm này dược băi bỏ Ihco quy định tại điềm n khoán 4 Đièu 87 'Phông tư số 80/2021/TT-BTC hưởng dần thi hành một số 
điêu cùa Luật Quàn lý thuế và Nghị định số I26/2020/NĐ-CP ngàv 19 tháng 10 năm 2020 của Chinh phủ quy dịnli chi tiết 
một số đicu cúa Luật Quản lý thuê, cố hiệu lực kè từ ngày 01 tháng 01 năm 2022-
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Ví dụ 17: ông s là người nước ngoài lần đầu tiên tới Việt Nam làm việc 
theo họp đồng có thời hạn từ ngày 01/6/2014 đến 31/5/2016. Năm 2014, ông s 
có mặt tại Việt Nam 80 ngày và phát sinh thu nhập từ tiền lương, tiền công là 
134 triệu đồng. Năm 2015, ông s cỏ mặt tại Việt Nam trong thời gian từ 
01/01 /2015 đến hết ngày 31/5/2015 là 110 ngày và phát sinh thu nhập từ tiền 
lương, tiền công là 106 triệu đồng; từ ngày 01/6/2015 đến 31/12/2015, ông s có 
mặt tại Việt Nam là 105 ngày và phát sinh thu nhập từ tiền lương, tiền công là 
122 triệu đồng. Ông s không đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc và 
không phát sinh các khoản đóng góp bảo hiểm, từ thiện, nhân đạo, khuyến học. 

Số thuế thu nhập cá nhân của ông s phải nộp được xác định như sau: 

+ Neu tính theo năm 2014, ông s là cá nhân không cư trú, nhưng tính 
theo 12 tháng liên tục kể từ ngày 01/6/2014 đến hết ngày 31/5/2015, tổng thời 
gian ông s có mặt tại Việt Nam là 190 ngày (80 ngày +110 ngày). Vì vậy, ông 
s là cá nhân cư trú tại Việt Nam. 

+ Năm tính thuế thứ nhất (từ ngày 01/6/2014 đến ngày 31/5/2015): 

- Tồng thu nhập chịu thuế trong năm tính thuế thứ nhất: 

134 triệu đồng + 106 triệu đồng = 240 triệu đồng 

- Giảm trừ gia cảnh: 9 triệu đồng X 12 = 108 triệu đồng 

- Thu nhập tính thuế: 240 triệu đồng - 108 triệu đồng = 132 triệu đồng 

- Thuế thu nhập cá nhân phải nộp năm tính thuế thứ nhất: 60 triệu đồng X 
5% + (120 triệu đồng - óOtriệu đồng) X 10% + (132 triệu đồng - 120'triệu đồng) 
X 15%= 10,8 triệu đồng , 

. + Năm tính thuế thứ hai (từ 01/01/2015 đến hết ngày 31/12/2015): Ông s 
có mặt tại Việt Nam 215 ngày (110 ngày + 105 ngày) là cá nhân cư trú tại Việt 
Nam. 

- Thu nhập chịu thuế phát sinh trong năm 2015: 

106 triệu đồng + 122 triệu đồng = 228 triệu đồng 

- Giảm trừ gia cảnh : 9 triệu đồng X 12 = 108 triệu đồng 

- Thu nhập tính thuế năm 2015: 

228 triệu đồng - 108 triệu đồng = 120 triệu đồng 

- Thuế thu nhập cá nhân phải nộp năm 2015: 

^ (60 triệu đồng X 5%) + (120 triệu đồng - 60 triệu đồng) X 10% = 9 triệu 
đồng 

+ Quỵết toán thuế năm 2015 có 5 tháng tính trùng với quyết toán thuế 
năm thứ nhât (từ tháng 01/2015 đến tháng 05/2015) 

- Số thuế tính trùng được trừ : 

(10,8 triệu đồng/12'tháng) X 5 tháng = 4,5 triệu đồng. 
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- Thuế thu nhập cá nhân còn phải nộp năm 2015 là : 

9 triệu đồng - 4,5 triệu đồng = 4,5 triệu đồng 

eJ)62(đitợc bãi bỏ) 

e.4)63(được bãi bỏ) 

e.5)64(được bãi bỏ) 

e.6)65(được bãi bỏ) 

e. 7)66(được bãi bở) 

3. Khai thuế đối với thu nhập tù chuyển nhượng bất động sản 

a) Cá nhàn có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản thực hiện khai 
thuế theo từng lần phát sinh, kế cả trường hợp thuộc đối tượng được miễn thuế. 
Khai thuế đối với một số trường hợp cụ thể như sau: 

a.l) Trường họp cá nhân có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà nhưng 
đem thế chấp, bảo lãnh vay vốn hoặc thanh toán tại tổ chức tín dụng, chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài; đến hết thời hạn trả nợ, cá nhân không có khá năng trả 
nợ thì tồ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài làm thủ tục phát mại, 
bán bất động sản đó đồng thời thực hiện khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân 
thay cho cá nhân trước khi thực hiện thanh quyết toản các khoản nợ của cá nhân. 

a;2) Trường hợp cá nhân có quyền sử dụnạ đất, quyền sở hữu nhà: nhưng 
đem thế chấp để vay vốn hoặc thanh toán với tổ chức cá nhân khác, nay thực 
hiện chuyển nhượng, toàn bộ (hoặc một. phần), bất động sản đó để thanh toán nọ-
thì cá nhân có quyền sử dụng đất, quyền sở hừu nhà phải khai thuế, nộp thuế thu 
nhập cá nhân hoặc tố chức, cá nhân làm thú tục chuyền nhượng thay phủi khai 
thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân thay cho cá nhân trước khi thanh quyết toán các 
khoản nợ. . 

a.3) Trường hợp bất động sản do cá nhân chuyển nhượng cho tổ chức, cá 
nhân khác theo quyết định thi hành án của 'loa án thì cá nhân chuyển nhượng 
phải khaỉ, nộp thuế hoặc tô chức, cá nhân tổ chức bán đấu giá phải khai thuế, 
nộp thuế thu nhập cá nhân thay cho cá nhân chuyển nhượng. Riêng đối với bất 

M Tiết này được bãi bỏ theo quy định tại điểm n khoản 4 Điều 87 Thông từ sổ 80/202 i/TT-BTC hướng dẫn thi 
hành một số diều của Luật Quán lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày .19 tháng 10 năm 2020 cùa 
Chính phũ quy định chi tiêt một sô điều của Luật Quản lý thuế, cỏ hiệu lực kể từ naày 01 tháng 0Ỉ năm 2022. 
63 Tiết này dược bãi bô tiieo quy định tại điểm n khoản 4 Điều 87 Thông tư số 80/2021/TT-BTC hưởng dẫn thi 
hành một sổ điều của Luật Quàn lý thuê và Nghị định sò 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của 
Chính phù quy định chi tiét một sô diêu cũa Luật Quản lý thué, có hiệu lực kê từ ngày 01 thảng 01 năm 2022. 
M Tiết này dược băi bỏ theo quy định tại điểm n khoán 4 Điều 87 Thông tư số 80/202 l/TT-BTC hướng dẫn thi 
hành một sô điêu của Luật Quàn lý thuc và Nghị (lịnh số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 cùa 
Chính phủ quy định chi tiét một sô điều cùa Luật Quàn lý thuế, cố hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 0) nãm 2022. 
" Tiêt này dừực bãi bỏ theo quy định tại điểm n khoán 4 Điều 87 Thông tư số 80/2021/TT-liTC hướng dẫn thi 
hành một sỏ điều của Luật Quàn ly thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của 
Chính phủ qúy đĩnh chi tiết một sổ điều cùa Luật Quàn lý thuế, có hiộu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. 
66 Tiết này được bãi bỏ theo quy định tại điểm n khoản 4 Điều 87 Thỏng íư sổ 80/202 l/TT-BTC hưởng dẫn (hỉ 
hành một số điều cùa Luậl Quản iý thuế và Nghị dịnh số I26/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của 
Chính phủ quy định chi tiết một sô điêu của Luật Quản lý thuế, cỏ hiộu lực ké từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. 
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động sản của cá nhân bị cơ quan Nhà nước có thẳm quyền thực hiện tịch thu, 
bán đấu giá nộp vào Ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật thì không 
phải khai, nộp thuế thu nhập cá nhân. 

a.4) Trường hợp chuyển đồi nhà, đất cho nhau giữa các cá nhân không 
thuộc các trường hợp chuyển đồi đất nông nghiệp để sản xuất thuộc đối tượng 
được miễn thuế thu nhập cả nhân theo hướng dẫn tại điềm đ, khoản 1, Điều 3 
Thông tư này thì từng cá nhân chuyển đồi nhà, đất phải khai thuế, nộp thuế thu 
nhập cá nhân. 

a.5) Trường hợp khai thay hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt 
động chuyển nhượng bất động sản, thì tồ chức, cá nhân khai thay ghi thêm 
"Khai thay" vào phần trước cụm từ "Người nộp thuế hoặc Đại diện hợp pháp 
cùa người nộp thuế" đồng thời người khai ký, ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức khai 
thay thì sau khi ký tên phải đóng dấu của tố chức. Trên hồ sơ tính thuế, chứng từ 
thu thuế vẫn phải thề hiện đúng người nộp thuế là cá nhân chuyến nhượng bất 
động sản. 

b) Cơ quan quản lý bất động sản chỉ làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, 
quyền sử dụng bất động sản khi đã có chứng từ nộp thuế thu nhập cá nhân hoặc 
xác nhận của. cơ quan thuế về khoản thu nhập từ việc chuyền nhươỊig bất động 
sản thuộc đổi tượng được miễn thuế hoặc tạm thời chưa thu thuế. 

4. Khai thuế đối với thu nhập từ hoạt động chuyền nhượng vốn (trừ 
chuyền nhượng chứng khoán) -!ị 

- a) Cá nhân cư trú chuyến nhượng vốn góp thực hiện khai thủế theo từng 
lần chuyền nhượng không phân biệt có hay không phát sinh thu nhập* • 

b) Cá nhân không cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng vốn/góp tại Việt 
Nam không phải khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế mà tổ chức, cá nhân nhận 
chuyển nhượng thực hiện khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại điếm e, khoản 1, 

. Điều 25 Thông tư này và khai thuế theo từng lần phát sinh. 

c) Doanh nghiệp làm thủ tục thay đổi danh sách thành viên góp. vốn trong 
trường hợp chuyển nhượng vốn mà không có chứng từ chứng minh cá nhân 
chuyển nhượng vốn đã hoàn thành nghĩa vụ thuế thì doanh nghiệp nơi cá nhân 
chuyển nhượng vốn có trách nhiệm khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân.

. Trường hợp doanh nghiệp nơi cá nhân chuyển nhượng vốn nộp thuế thay 
cho cá nhân thì doanh nghiệp thực hiện khai thay hồ sơ khai thuế thu nhập cá 
nhân. Doanh nghiệp khai thay ghi thêm "Khai thay" vào phần trước cụm từ 
"Người nộp thuê hoặc Đại. diện hợp pháp của người nộp thuê" dông thời người 
khai ký, ghi rõ họ tên và đónạ dấu của doanh nghiệp. Trên hồ sơ tính thuế, 
chứng từ thu thuế vẫn phải thể hiện đúng người nộp thuế là cá nhân chuyên 
nhượng vốn góp (trường họp là chuyển nhượng vốn cúa cá nhân cư trú) hoặc cá 
nhân nhận chuyển nhượng vốn (trường hợp là chuyển nhượng vốn của cá nhân 
-không cư trú). 

5. Khai thuế đối với cá nhân có thu nhập tìĩ chuyển nhượng chứng khoán 



a) Cá nhân chuvển nhượng chứng khoán của Công ty đại chúng giao dịch 
tại Sở giao dịch chứng khoán không phải khai trực tiếp với cơ quan thuế mà 
Công ty chửng khoán, Ngân hàng thương mạí nơi cá nhân mở tài khoản luii ký, 
Công ty quản lý quỹ nơi cá nhân ủy thác quản lý danh mục đầu tư khai thuế theo 
hướng dẫn tại khoản 1, Điều 26 Thông tư nậy. 

b) Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán không thông qua hệ thống giao 
dịch trên Sở giao dịch chứng khoán: 

b.l) Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán của công ty đại chúng đã đãng 
ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán không phải khai 
trực tiếp với cơ quan thuế mà Công tỵ chửng khoán, Ngân hàng thương mại nơi 
cá nhân mờ tài khoản lưu ký chứng khoán khấu trừ thuế và khai thuế theò hướng 
dẫn tại khoản 1, Điều 26 Thông tư này. 

b.2) Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán của công ty cồ phần chưa là 
công ty đại chúng nhưng tổ chức phát hành chứng khoán ủy quyền cho công tv 
chứng khoán quản lv danh sách 00 dông không phải khai trực tiếp với cơ quan 
thuế mà Công ty chứng khoán được ủy quyền quản lý danh sách cổ đông khẩu 
trừ thuế và khai thuế theo hướng dẫn tại khoản I, Điều 26 Thông tư này. ' 

c) Cá nhân chuyền nhượng chứng khoán không thuộc trường hợp nêu tại 
điểm a, b, khoản 5, Điều này thì khai thuế theo từng lần phát sinh. 

d) Doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi danh sách cồ đông trong 
trường hợp chuyển, nhượng chửng-khoản mà không có chứng từ chứng minh cá 
nhân chuyển nhượng chứng khoán đã hoàn thành nghĩa vụ thuế thì doanh nghiệp' 
nơi cá.nhân chuyển nhượng chứng.khoán có trách nhiệm khai thuế, nộp thuế 
thay cho cá nhân. -

Trường hợp doanh nghiệp nơi cá nhân chuyển nhượng chứrig khoári khai 
thuế thay cho cá nhân thì doanh nghiệp thực hiện khai thay hồ sơ khai thuế thu 
nhập cá nhân. Doanh nghiệp khai thay ghi thêm "Khai thay" vào phần trước 
cụm từ "Người nộp thuế hoặc Đại diện hợp pháp của người nộp thuế" đồng thời 
người khai ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của doanh nghiệp. Trên hồ SƯ tính 
thuế, chứng từ thu thuế vẫn phải thể hiện đúng người nộp thuế là cá nhân chuvển 
nhượng chứng khoán. 

. đ) Cuối, năm nếu cá nhân chuyền nhượng chứng .khoặn có, yêu cầu quyết 
toán thuế thì thực hiộn khai quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế. 

6. Khai thuế đối với thu nhập từ nhận thừa ké, quà tặng 

a) Cá nhân có thu nhập từ nhận thừa kế, nhận quà tặng khai thuế theo từng 
lần phát sinh'kể cắ trượng hợp được miễn thuế.' ' 

b) Các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức có liên quan chỉ thực hiện 
thủ tục chuyên quyền sơ.hữu, quyền sử dụng bất động .sản, chứng khoán, phần 
vôn góp và các tài sản khác phải đăng ký quyền sờ hữu hoặc quyền sử dụng cho 
người nhận thừa kê, nhận quà tặng khi đã có chứng từ nộp thuê hoặc xác nhận 



của cơ quan thuế về khoản thu nhập từ thừa kế, quà tặng là bất động sản được 
miễn thuế. . 

7.67(được bãi bỏ) -

8.68(đu'Ợc bãi bỏ) 

a) Cá nhân không cư trú có thu nhập phát sinh tại Việt Nam nhưng nhận 
tại nước ngoài khai thuế theo lần phát sinh. Riêng cá nhân không cư trú có thu 
nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh tại Việt Nam nhưng nhận tại nước ngoài 
khai thuế theo quý. 

b) Cá nhân không cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, 
chuyển nhượng vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán) phát sinh tại 
Việt Nam nhưng nhận thu nhập tại nước ngoài thực hiện khai thuế theo từng lần 
phát sinh hướng dẫn tại khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều này. 

9. Khai thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn trong trường hợp nhận cồ tức 
bằng cồ phiếu, lợi tức ghi tăng vốn. 

Cá nhân nhận cồ tức bằng cồ phiếu, lợi tức ghi tăng vốn chưa phải khai và 
nộp thuế từ đầu tư vốn khi nhận. Khi chuyển nhượng vốn, rút vốn, giải thể 
doanh nghiệp cá nhân khai và nộp thuế thu nhập cá nhân đối với,.thu nhập từ 
chuyền nhượng vốn và thu nhập từ đầu tư vốn. 

. 10. Khai thuế đối vởi thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng 
chứng khoán, chuyển nhượng bất động sản trong trường hợp góp vọn bằng phần 
vốn góp, góp vốn bằng chứng khoán, góp vốn bằng bất động sản. • * 

Cá nhân góp vốn bằng phần vốn góp, bằng chứng khoán, bằng bất động 
sản chưa phải khai và nộp thuế từ chuyển nhượng khi góp vốn. Khi chuyền 
nhượng vốn, rút vốn, giải thể doanh nghiệp cá nhân khai và nộp thuế đối với thu 
nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản khi góp vốn và thu 
nhập từ chuyền nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản khi chuyển nhượng. 

11. Khai thuế từ tiền lương, tiền công đối với thu nhập từ thưởng bằng cồ 
phiếu. 

Cá nhân khi nhận thưởng bằng cồ phiếu từ đơn vị sử dụng lao động chưa 
phải nộp thuế từ tiền lương, tiền công. Khi cá nhân chuyển nhượng cồ phiếu 
thưởng thì khai thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu và thu nhập từ 
tiên lương, tiên công. 

67 Khoản này được băi bỏ theo quy định tại điểm n khoản 4 Điều 87 Thông tư sổ 80/202l/TT-BTC 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thué và Nghị định sô 126/2020/NĐ-CP ngày 19 
tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, có hiệu lực kề 
từ ngày 01 tháng 01 nãm 2022. _ 
68 Khoản này đuợc bãi bỏ theo quy định tại điểm n khoản 4 Điêu 87 Thông tư sô 80/2021/TT-BTC 
hướng dần thi hành một số điều của Luật Quàn lý thuế và Nghị định sồ 126/2020/NĐ-CP ngày 19 
tháng 10 năm 2020 cùa Chính pluì quv định chi tiết một số điều của Luật Quàn lý tluic, cỏ hiệu lực kê 
từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. 
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Điều 27. Trách nhiệm của tổ chức Việt Nam ký hợp đồng mua dịch 
vụ của nhà thầu nưó'c ngoài không hoạt động tại Việt Nam 

Tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam (sau đây 
gọi tắt là bên Việt Nam) có ký hợp đồng mua dịch vụ của nhà thầu nước ngoài 
mà nhà thầu đó có ký hợp đồng lao động với người nước ngoài làm việc tại Việt 
Nam thì bên Việt Nam có trách nhiệm thông báo cho nhà thầu nước ngoài về 
nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân của người lao động nước ngoài và về trách 
nhiệm cung cấp các thông tin về người lao động nước ngoài, gồm: danh sách, 
quốc tịch, số hộ chiếu, thời gian làm việc, công việc đảm nhận, thu nhập cho bên 
Việt Nam để bên Việt Nam cung cấp cho cơ quan thuế chậm nhất trước 07 ngày 
kể từ ngày cá nhân nước ngoài bắt đầu làm việc tại Việt Nam. 

Điều 28. Hoàn thuế 

1. Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với những cá nhân đã 
đăng ký và có mã số thuế tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế. 

2. Đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả 
thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực 
hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực 
hiện bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân. Sau khi bù trừ, nếu còn 
sô thuê nộp thừa thì được bù trừ vào kỳ sau hoặc hoàn thuế nếu có đề nghị hoàn 
trả. 

3. Đối với cá nhân thuộc diện khai trực tiếp với ca quan thuế có thể lựa 
chọn hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ sau tại cùng cơ quan thuế. 

4. Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế thu nhập cá nhân nhưng 
chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với 
vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn. . 

Chương 5 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH69 

09 Điều 7. Thông tư số 119/2014/TT-BTC sửa đổi, bồ sung một số diều cùa Thông tư số 156/20I3/TT-
BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-
BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC 
ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư so 78/2014/TT-BTC ngày 
18/6/2014 của Bộ Tài chính đê cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế, có hiệu iực kể từ 
ngày 01 tháng 9 năm 2014 quy dịnh như sau: 

"Điều 7. Iỉiệu hrc thì hành 
ì. Thông tư này cỏ hiệu lục thi hành từ ngày 01 thảng 9 năm 2014. 
Đối với những trường hợp ihực hiện thủ tục, biểu mâu theo các Thông ítr quy định tại khoàn 2 

Điều lìàỵ mà doanh nghiệp cần thời gian chuẩn bị thì doanh nghiệp được chủ động lụa chọn thù tục, 
biêu mâu theo quy định hiện hành và theo quy định sửa đôi, bô sung dê tiêp tục ihực hiện đến hét 
3ỉ/ỉ0/20ỉ4 mà không cần íhỏng báo, đùng ký với cơ quan thuế. Tồng cục Thuế cỏ trách nhiệm chì 
đợo, huớnạ dân cụ thê việc thực hiện quy định này. 

2. Bãi bỏ cúc hưởng dẫn, mầu biếu tại các Thông iu sổ 156/2013/TT'BTC ngày 06/ỈỈ/20Ỉ3, 
Thông tư sổ Ị n/2013/ri-BTC ngày Ị5/8/2013. Thông tự sơ 2Ỉ9/20Ỉ3/TT-BTC ngày 31/12/2013, 
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Thông tư sổ 08/2013/TT-BTC ngày Ỉ0/0Ỉ/20Ỉ3, Thông tư số 85/20] ỉ/TT-ĩiTC ngày Ỉ7/6/20ỈỈ, Thông 
tư sổ 39/20/4/TT'BTC ngày 3ỉ/3/20Ị4 và Thông ỉứsổ- 78/2014/TT-BTC ngày ì8/6/20ỉ4 cùa Bộ Tài 
chinh (ỉa dicợc sửa đoi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ lọi Thông tư này. 

3. Các thủ tục hành chinh về thuế khác không dược hưỏvg dần tại Thông tư này liếp tục thực 
hiện theo các vãn bủn pháp luậỉ hiện hành. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khán, vướng mắc, âề nghị các đem vị, cơ sờ kinh doanh 
phàn ánh kịp thời về Bộ Tài chinh để được nghiên cúv già ị quyết./. " 

- Điều 22, Điều 24, Điều 25 Thông tư sổ 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị dịnli số 
91/2014/NĐ-CP ngàv 01 thảnẹ 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại 
các Nghị định quy định về thue, có hiệu lực kẻ từ ngày 15 tháng 11 năm 2014 quy định như sau: 

"Đtậều 22. Hiệu lực thì hành 
Thông tư này cố hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 thảng lì năm 2014. 

Riêng quy định tại Chương Ị Thông tư này úp dụng cho kỳ (inh thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 
2014." , 

Diều 24. Tạm íhời chưa thục hiện truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp (bao gồm cà trường 
hợp đã bơn hành Quyểí định xừ lý íruy thu thuế hoặc doanh nghiệp đang trong thời gian xử ìỷ khiếu 
nại) đoi với các cơ sở thục hiện xã hội hóa trong ữnh vực giảo dục đào tạo, dợy nghể.y tế, vân hóa, 
ỉhỗ íhao, môi trường nhung chưa đáp ửng theo Danh mục chi tiôt các ìoại hình, tiẽu chi quy mô, tiéu 
chuân cùa các cơ sờ thực hiện xã hội hóa trong lĩnh Vỉrc giáo dục đào tạo, dạy nghê, y tê, vân hỏa, íhé 
thao, môi írườĩĩg do Thủ ỉưimg Chỉnh phù quy (Ỉịỉìh cho đến khi cỏ hirímg dần mới của cơ quan Nhà 
nước có thẩm quyển. 

Điểu 25. Trách nhiệm thi hành 
ỉ. Uỳ ban nhân dán các tinh, thành phổ trục thuộc Trung ương chi đợo các Cễơ quan chức nâng 

10 chúv thỉcc hỉận đúng theo quy định cùa Chỉnh phủ và hướtìg dẫn cùa Bộ Tài chính. ằ\t 
2. Cơ quan thuế các cấp có trách nhiệm phổ biến, hiámg dan các tổ chícc, ca nhàn thực hiện 

theo nội dung Thông tư này. 
3. To chức thuộc dổi tượng điều chỉnh cùa Thông tư này ihịcc hiện theo huởng dẫn tại Thông 

tư này. ' 
Trong quủ trình (hực hiện nếu cỏ vướììg mắc, đề nghị cúc lơ chức, cá nhân phân ấnh kịp thời 

về Bộ Tài chính dể nghiên cícu giài quyết./. " 7; 
- Diều 25 Thông tư số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tâng và thuế thu 

nhập cá nhân đối với cá nlìân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dần thực hiện ruộtếsé nội dung 
sừa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bồ sung một số diều của các Luật 
về thuế số 71 /2014/QI ĩ 13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 cùa Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành Luật sira đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sira đổi, bổ sung một số 
điều của các Nghị định về thuế, có hiệu lực kể tù ngày 30 tháng 7 năm 2015 và áp đụng cho kỳ tính 
thuế thu nhập cá nhân từ năm 2015 trờ đi quy định như sau: 

Điêu 25. Hiệu /ực thi hành 
ỉ. Thóng lư nà)' có hiệu lụt thi hành kể từ ngày 30 tháng 07 năm 2015 và áp dụng cho kỳ tinh thuế 

thu nhập cà nhân từ năm 20 ỉ 5 trở đi 
Các hưởng dan vể củ nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán cớ sử dụng hoá đơn 

cùa CƯ quan thuế thi áp dụng cho kỳ tinh thuế lừ ngày 01 thúng 01 ĩiãm 2016. 
2. Trirờng hợp cả nhím củ phát sinh hợp đông thuê trong nhiêu năm và đã khai thaẻ, nộp thuê 

theo quy định trước đây thì không điều chình ỉại đổi với sổ thuế đõ khai, đâ nộp. 
3. Trtrờng hợp cá nhân chuyển nhiíựỉỉg bải động sàn đâ nộp hồ sơ làm (hù tục đang ký' quyển sở 

hữu, quyền sừ dụng bẩỉ động sản hoặc hồ sơ khai thuế trước ngày 01 thảng 01 nám 2015 áp dụng thuế 
suắt 25% nhimg đểu ngày 3ỉ tháng 12 nõm 20ì4 cơ quan thuế chua có thông báo nộp thuế thì cả nhớn 
đuực khai điều chinh theo thuế suất 2% nếu củ yêu cầu. 

4. Bài bỏ tiết b.2.2, tiết b.2.3 và ỉiểt b.2.4 điểm b khoản ỉ Điều 16; bài bỏ Diều 22 Thông tư sổ 
156/2OÌÌÍĨT-HTC ngày 06/1Ì/20I3 cùa Bộ Tài chinh hướng dẫn thi hành một sổ điều cùa Luật Quản 
ỉỷ thuế, Luật sửa dổi, bỗ sung một sổ điều cùa Luật Quàn lý thuế và Nghị định so 83/20Ỉ3/ND-CP 
ngày 22/7/2013 cùa Chính phù. 

5. Bũi bỏ các nội dung liên quan đen thuế giá trị gia (â)ỉự, thuế thu nhập cá nhân đối với cá 
nhân kinh doanh hưởng dẫn tại Điều Ỉ6 và Diều 2ỉ Thông lư sô 156/20ỉ3/TT-BTC ngày 06/ỉ Ỉ/20Ỉ3 
cua Bộ Tài chinh. 
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6. Bãi bỏ các nội dung liên quan đến thuế thu nhập cá nhân đổi với cá nhân kinh doanh hưỏng 
dẫn íợi Điểu 7, Điều 8, Điểu 9 Thông tư sổ ỉỉỉ/2013/TT-BTC ngày 15/8/20ỉ3 hướng dần th\rc hiện 
Luật Thuế thu nhập cả nhân, Luật sửa đổi, bổ xung một sổ điều của Luật thaé thu nhập cá tìhcỉn và 
Nghị định sô 65/20Ỉ3/ND-CP cùa Chinh phù quy định chi íiêt một sô điêu của Luật Thuê íhu nhập cá 
nhân và Luật sừa đổi, bổ sung một so điều cùa Luật thuế thu nhập cá nhản. 

7. Bãi bỏ điếm cỉ khoản 6 Điều 2 Thông tư số ỉ ì 1/2ỒỈ3/1T-BTC hinmg dẫn về thuế thu nhập 
cá nhún đồi với cá nhân có thu nhập lừ trúng thưởng trong casỉno. 

Đôi với mức thuê khoản đang thực hiện cùa năm 20Ỉ5, chậm nhái là tigùy 30/8/2015 Chi 
cục Thuế thực hiện: niêm yết công khai Danh sách hộ kinh doanh thuộc diện không phải nộp thuế giá 
trị gia lâng, thuế thu nhập cả nhân, Danh sách hộ khoán và mức thuế phài nộp tại bộ phận một cửa 
cùa Chi cục Thuế và Uỷ ban nhân dân quận, huyện và tại cửa, cong hoặc địa điểm thich hợp cùa: trụ 
s(Ệr Uỳ ban nhân dân xâ, phường, thị trấn, trụ sở Đội thuế, Ban quàn ìỷ chợ;... ; gửi tài liệu niêm vểỉ 
công khai như nên trên (ten Hội dỏng nhân dán và Mặt trận lố quốc quận, huyện, xâ, phường, thị trấn; 
đỏng ihời gửi Bủng công khai theo mâu sỏ OI/CKTI'-CNKD ban hành kèm íheo Thông tư này tới tìrriụ 
cá nhân kinh doanh. Bảng công khai theo mẫu sổ Oi/CKTT-CNKD được lập theo hưởng dẫn lại tiềt 
a. ỉ điềm a khoản 9 Điểu 6 Thông tư này. 

Trong quá trình thịrc: hiện, nếu cỏ vưởng mác, đè nghị các tồ chicc, cá nhân phởn ảnh kịp thời 
vẻ Bộ Tài chinh (Tonỵ cục Thuế) để nghiên cứu giỏi quyết./. " 

- Điều 5 Thông tư số 25/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghi dịnh số 146/2017/NĐ-CP ngày 15 
tháng 12 năm 2017 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC 
ngày 18 tháng 6 nãm 2014 cùa Bộ Tài chính, Thông tư số 11 l/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 
2013 của Bộ Tài chính, có hiệu lực kè từ ngày.01 tháng 5 năm 2018 quy định như sau: • 

' Điều 5. Hiệu lụ c thi hành 
/. Thông tư này cổ hiệu ỉực thi hành kể từ ngày 01 (háng 5 năm 20!8. 
2. Các trường hợp phát sinh từ ngày 0I/02/20Ỉ8, chịu sự Điểu chinh cùa Nghị định 

H6/2QỈ7/ND-CP được thục hiện theo quy định lại Nghị địiĩh Ỉ46/20Ỉ7/NĐ-CP và hưởììg dẫn tại Điều 
Ị, Điều 2, Khoản 2, 3, 4 Điểu 3 Thông tư này. 

3. Trong (ỊUÚ trình íỉụcc hiện nếu có vitứng mắc. đè nghị các tổ chức, cá nhân phàn ánh kịp 
thời vê Bụ Tài chính đê nghiên củv giủi quyôỉ.Á " 

- Điều 87, Điều'88, Điều 89 Thông tư số 80/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật Quán lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng ]() năm 2020 của Chính phũ 
quy định chi tict một sô dicu của Luật Quản lý thuc, có hiệu lực kê từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 quy 
định như sau: 

Điều 87. Hiệu lực thỉ hành 
ì. Thông lư này cỏ hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 rìỗtn 2022. 
2. Mau biểu hồ sơ khai thuế quy định tại Thông lư này được áp dụng đối với cúc kỳ tinh thuế 

bãi đâu từ ngày 01/01/2022 trở đi. Dôi với khai quyêl toàn thuê cùa kỳ tinh thuê năm 202 ỉ cùng đưực 
áp dụng theo mau biếu hò sơ quy định iụi Thông íư này. 

3. Thông lư này bài bỏ: 
a) Tháng tư sô ì56/2013/TT-B TC ngày 06/11/20 Ị 3 của Bộ Tài chinh hưởng dẫn thi hành một 

số điêu cùa Luật quản ỉỷ thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một sơ điều cùa Luật quản ìỷ thuế và Nghị định 
số 83/2013/NĐ-CP ngay 22/7/20ĩ3 cùa Chinh phủ; 

b) Thông tư sổ 99/20Ĩ6/1T-BTC ngày 29/6/20ỉ6 cùa Bộ Tài chỉnh hướng dần về quàn ỉỷ hoàn 
thuê giá trị gia (àng; 

c) Thông tư sổ 11/2QÌ1/TT-BTC ngày Ị8/4/20Ị 7 sửa đổi bổ sung một số điểu của Thông lư số 
99/20 Ỉ6ÍĨT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chinh Ỉĩuứỉĩg dẫn về quàn ỉỷ hoàn Ị huế giá trị gia lủng; 

d)t Thông tư sổ 208/2015/1T-BTC ngày 28/12/2015 của Bộ Tòi chinh quy định vê hoợt động 
cùa hội đồng tư vẩn thuế xâ, phườìig, thị trấn; 

đ) Thông tư sổ 7 ì/20 ì 0/TT-BTC ngàỵ 07/5/20Ỉ0 cùa Bộ Tài chinh hưởng dân ẩn định thuế đối 
vởi cơ sở kinh doanh xe ôiố, xa hai bánh gổn mảy ghi giá bán xe ôtô, xe hai bánh gắn máy trôn hóa 
đem giao cho người tiêu dùng tháp hơn gỉá giao dịch thông thường trên thị trường; 

e) Thông tư sỏ 06/20Ỉ7/TT-BTC ỉigày 20/0 ĩ/2017 của Bộ Tài chinh sửa đổi,-bỗ sung khoản ! 
Điêu 34a Thông tư sổ Ỉ56/20I3/TT-BTC ngày 06/ỈỈ/20Ỉ3 cìia Bộ Tài chinh hưởng dẫìì thỉ hành một 
sô điêu của Luật Quản lý thuê (đã được bỏ sung tại Khoản 10 Điều 2 Thông nr 26/20ỉ5/1T-DTC); 
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g) Thõng tu số 79/20Ỉ7/TT-BTC ngày 0Ỉ/8/20I7 cùa Bộ Tài chính sửa đổi, bỏ xung tiết bỉ 
Điếm b Khoản 4 Điều 48 Thông lư sổ Ỉ56/20ỊÌ/TĨ-ẼTC ngày 06/ỈỈ/20Ỉ3 cùa Bộ Tài chinh hurmg 
dan thi hành một sổ điều cùa Luật Quàn lý thuế. 

4. Thông tư này bãi bỏ nội dung tại các Thông lư sau: 
a) Điều ỉ Thông íư sổ ỉ Ì9/2014/TT-RTC ngày 25/8/20Ỉ4 cùa Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư 

156/20ỉ 3/TT-BTC, ỊỈỈ/2013/TT-BTC^ 2Ỉ9/20Ỉ3/TT-BTC, 08/20Ỉ3/TT-BTC, 85/201 ỉ/TT-BTC, 
39/20Ỉ4/ĨT-BTC và 78/20Ỉ4/TT-BTC đẻ cài cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế; 

b) Diều Ì4, Diều 15, Diều Ỉ6, Diều Ỉ7, Diều Ì8, Diều 19, Diều 20, Diều 2Ỉ Chưmig ỈV Thông 
tư số Ỉ5Ị/20Ì4/TÍ-BTC ngày Ỉ0/Ỉ0/20Ỉ4 cùa Bộ Tài chính hướng dơn thi hành nghị định so 
9Ỉ/2014/NĐ-CP ngày 01 ỉhánự 10 năm 20Ỉ4 cùa Chinh phù về việc •sửa đổi, bé sung một số điểu tợi 
các Nghị định quy định về thuế; 

c) Điểu 2 Thông lư sổ 26/20Ỉ5/TT-BTC ngày 27/02/2015 cùa Bộ Tài chỉnh hưởng dan về thuế 
giá trị gia tâng và quàn lý thuế tại Nghị định .Ví5 Ỉ2/20Ỉ5/NĐ-CP ngày Ỉ2 tháng 2 năm 2015 cùa Chinh 
phù quy định chi iìết thi hành Luật xửa đổi, bổ sung một so điều cùa các Luật về thuế vờ xửa đổi, bo 
sung một sổ điều cùa các Nghị ứịnh về thuế và sim đổi, bổ sung mội số Diếu cùa Thông lư sỗ 
39/2014/TT-BTC ngày 3Ỉ/3/2014 cùa bộ tài chinh về hóơ dơn bán hàng hóa, cung ínig dịch vụ; 

a) Diều Ĩ7, Khoản 3 Điều 18 Thông íirsổ 84/20Ỉ6ÍỈT-BTC ngày Ỉ7/6/20Ỉ6 của Bộ Tài chinh 
về hiúmg dan thủ tục thu nộp ngán sách nhà mrớc đối VÓ7Ễ các khoản thuế vù (hu nội địa; 

đ) Điều 3 Thông tư sổ Ỉ30/20Ỉ6/TÍ-BTC ngày Ị2/8/20Ỉ6 cùa Rộ Tài chinh hướng dẫn nghị 
định số Ỉ00/20Ỉ6/NĐ-CP ngày ồ ỉ tháng 7 năm 20 ỉ 6 cùa chỉnh phù quy định chi tiết thỉ hành luật sừa 
đối, bo sung một sổ điều cùa luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế tiêu thụ đặc biệi và ỉuậí quàn lý thuế 
và sửa đổi một sổ điều lợi các Thông tư về íhue; 

e) Điều 3, Điều 4, Diều 12, Điều 20 và Điều 23 Thông tư số 36/20ỉ6fỉT-BTC ngàỵ 
26/02/2016 của Bộ Tài chính hưởng dẫn thực hiện quy định về thuế đổi với các tổ chác, cỏ nhổn tiến 
hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định cùa Luật Dầu khí;*. 

g) Diều 4, Diều 25 vò Điều 26 Thông lư số Ì76/2QỈ4/TĨ-BTC ngày Ỉ7/ỈỈ/2ÒỊ4 cùa Bộ Tài 
chinh hướng dẫn vè thuế đối với hoợt động tìm kiếm thăm dò, phái triển mỏ vồ khai ífi'ác dầu khí cùa 
Liên doanh Việt-Nga "Vìetsovpetro " lừ lô 09-ỉ theo Hiệp định 2010 và Nghị định thư 2013; 

h) Diều 3, Điều 4, điếm b khoán ỉ Điều 7 và điểm c, d, đ khoản 2 Điểu 2 Thông tư số 
22/20Ỉ0/ĨT-BTC ngày Ỉ2/02/2Q1Q cùa Bộ Tài chính hướng dần íỉnrc hiệìì Nghị định số:ỉ00/2009/NĐ-
CP ngày 03/1Ị/2009 cùa Chinh phù quy định thu phụ thu đối vởi phần dầu lõi được chịạ của nhà thầu 
dâu khi khi £/'(? dáu thỏ biên động tâng; >' 

i) Khtìàn 2, khoản 3, khoờn 4 Mục // Phần B và khoan 2, khoán 3, khoàn 4 Mục IV Phần B 
Thông tu sổ 56/2008/TT-BTC ngày 23/6/2008 cùa Bộ Tài chỉnh hướng dẫn thực hiện kẽ khai, nộp và 
quyết loản các khoản thu cùa Nhà nước quy định lợi Điều ì8 Quy chế quàn Ịý tài chinh cùa Công ty 
mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ban hành kèm (heo Nghị định sổ Ỉ42/2007/ND-CP ngày 5/9/2007 
của Chinh phủ. 

. k) Điểm a, điểm b Khoàn ỉ Điểu 21 Thông tư sổ 72/20Ị4/TT-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ Tài 
chinh quy định ve hoàn ỉhué giá trị gia lâng đối với hàng hóa cùa người nước ngoài, người Việt Nam 
định cư ờ nước ngoài mang theo khi xuất cành (đõ được sừa đổi, bổ sung theo Khoản 15 Diều I 
Thông tư số 92/2ON/TÍ-ĩìTC ngày 3Ỉ/Ỉ2/20Ỉ9 cùa Bộ Tài chính) về hồ sơ đề nghị thanh toán, hoàn 
trà iìổi với ngổn hàng ià đợi ìỷ hoàn íhué £7Ớ trị gia lăng; 

l) Khoàn 2 Diều 3 Thông ÍIC ỉiôìĩ tịch sỏ 206/20Ì4/TTLT/BTC-BQP ngày 24/Ỉ2/20Ĩ4 của Bộ 
Tài chinh và Bộ Quốc phòng hĩrớỉig dan thực hiện khai, nộp• thuế và các khoán thu ngủn sách nhà 
nước đối vởi các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng; 

m) Điểm b khoản 2 Mục II Thông tư liên tịch sổ 85/2005/TỈVĩVBTC-BCA ngày 26/09/2005 
giừc7 Bộ Tài chính và Bộ Công an hưdnig dẫn thịrc hiện chính .sách thuế và thu ngán sách nhà nước đoi 
với hoạt động sản XIIỔÍ, kinh doanh hàng hóa dịch VỊ/ cùa các đơn vị thuộc Bộ Cồng an; 

n) Điều 5; Điều 6; Điều 24; khoản ỉ. các điểm ữ, b, c, d, (1, e.3, e.4, e.5, e.6. e.7 khoàn 2, 
khoán 7, khoản 8 Điều 26 Thông tư sổ ĩ ì Ỉ/20Ỉ3/7T-ỈÌTC ngày 15/8/2013 cùa Bộ Tài chính hướng dần 
thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, ì.uật sứa đổi, bo sung một sổ điều cùa Luật Thuế thu nhập củ 
nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chinh phù quy định chi tiết niộỉ số điều cùa Luật Thuế thu 
nhập cớ nhân và Luật sửa đổi, bồ sung một sổ điều của Luật Thuế thu nhập cá nhàn. 

o) Khoán ỉ, khoan 2, các điểm o. ỉ, a.2, a.3, a.4, b, c, d, đ khoán 3, khơàn 4, các điểm b, c, d, ii 
khoản 6 Điều 21; Điểtt 22; Điều 23; Diều 24; Phụ lục 02 và mẫu hiểu Thông tư số 92/20Ỉ5/TT-BTC 
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ngày ỉ5/6/2015 của Bộ Tài chính hưởng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân 
đổi với cá nhân cư trú cỏ hoạt động kinh doanh; hirớìỉg dần tỉụcc hiện một sổ nội dung sửa đổi, bỏ 
sung vể thuế thu nhập cá nhân ọ uy (lịnh lợi Luật sửa đổi, bố sung một sổ điểu của các Luật về thuế sỗ 
7Ỉ/2QỊ4/QHỈ3 và Nghị định sô Ì2/20Ỉ5/NĐ-CP ngày 12/02/2015 cùa Chinh phù quy định chi tiết thi 
hành Luật sửa đỏi, bô sung một sô điêu cùa các Luật vê thuê và sửa đôi, bô sung một số diều cùa các 
Nghị định vê thuẽ. 

5. Việc đõtĩg ký, kê khai, nộp thuể đôi với nhà cung cấp ở nước ngoài quy định lại Điều 76. 
Điêu 77, Diêu 78 và Điêu 79 Thông tư này được thực hiệnjcê từ thời điềm cỏ thông báo của Tông cục 
Thuế vé hự thông đùng kỷ, kè khai, nộp thuế cùa nhà cung cẩp ở nước ngoài trên cồng Thông íiìì điện 
lừ đi vào hoạt động. 

6. Các vãn bán quy phạm phủp ìuật được dẫn chiểu để áp dụng tại Thóng tư này đirợc sửa 
đồi, bo sung hoặc thay ihe bàng vãn bàn quy phạm phảp luật mới thì áp dụng theo các văn bán mới 
đó. ^ 

Diều 88. Quy dịnh chuyển tiếp 
Ị. Quyéi định gia hạn nộp thuế. Quyết định nộp (iầìĩ tiền thuế nợ, Thông báo chấp nhận không 

linh tiên chậm nộp đũ ban hành trước ngày Thông tư này có hiệu lực được thụt- hiện đến hểỉ thời gian 
ghi trên Quyểt định, Thông bảo. 

2. Cúc khoản nộp thừa cùa người nộp thuế theo quy định tại Điểu 26 Thông lư này (bao gần/ 
cà các khoàn phát sinh trước thời ỔỉémThỏng tư cỏ hiệu-iực), cơ quan thuế thực hiện các thù tục xử lý 
không hoàn trà sổ tiên thuê; tiên chậm nộp, tiên phạt nộp thừa theo quy định tại Điêu 26 Thông tư 
này. 

3. Đoi với cá nhân nộp hổ sơ khai thuế TNCN đổi với hoạt độny chuyển íthiợmg bấi động sàn 
thì ỉhờỉ hạn nộp hồ sơ khai thuế tiếp lục ihirc hiện theo hiirhig dần tại khoàn Ị Ị Diều 2 Nghị định sổ 
Ỉ2/20Ì5/NĐ-CP ngày 12/01/2015 cùa Chĩnh phủ và khoản 5 Diều 2ĩ Thông tư sổ 92/20Ỉ5/TÍ-BTC 
ngày ì5/6/20ỉ5 cùa Bộ Tài chính. 

4. Dối với các nhà máy thủy điện đõ đuực Bộ Tài chính htưhìg dẫn tỳ lệ phân bỏ nghĩa vụ íhné 
trước khi Thông tư này cỏ hiệu hrc thì tiếp tục thực hiện theo-nội dang đã hướng dần cùa Bộ Tài 
chinh. 

5. Dối với ngirời nộp thuế kinh doanh dịch vụ viễn ỉhông cớ chi nhánh hạch toán phụ thuộc ớ 
tinh khác với nơi đỏng trụ sở chính cùng tham gia kinh doanh cỉịch VỊ/ viễn thông cước trả sau iheo 
quy định lợi khoản 4 Diều 20 Thông íư số 2Ỉ9/20I3/TT-BTC ngày 3Ỉ/Ỉ2/20Ỉ3 cùa Bộ Tài chinh thì 
người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế theo mẫu sổ OỈ/GTGT, phụ lục bàng phân bổ (huế giả iiẵị gia láng 
phải nộp chơ địa phương nơi dược hưởììg nguồn thu theo mâu sô Ol-6/GTGT ban hành kèm theo phụ 
ỉ ục // Thông lư này cho cơ quan thuê quàn lý trực tiếp. 

Đieti 89. Trách nlỉỉệm thi hành 
• ĩ. Cơ quan thuế các cap có trách nhiệm phổ biến, hướĩĩg dẫn các tổ chủc, cú nhân, ngirời nộp 

thuê (hực hiện theo nội dung Thông tự này. 
2. Tổ chirc, củ nhân, người nộp thuế thuộc đối tượng điều chinh cùa Thông tu này thực hiện 

dây đù các hướng dân lại Thông tư này. 
Trong quá trình thực hiện, nếu cỏ khó khản, vướng mắc, ổẻ nghị các tỏ chức, cá nhán phàn 

ánh kịp thời vê Bộ Tài chính đẻ được giải quyêt kịp thời./." . 
- Điêu 4 Thông tư số 79/2022/TT-BTC sửa đôi, bô sung một sô văn bản quy phạm pháp luật 

do Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực kế từ ngày 01 thảng 01 năm 2023 quy dinh như sau: 
"Điều 4. Hiệu iực thi hành 

. /. Thông tư này có hiệu ỉực ihi hành kế từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 
2. Chảnh Vân phòng Bộ Tời chính, Tống cục trường Tổng cục Hải quan, Tỏng cục (rưởììg 

Tông cục Thuê, Thù trưởng các (ỉưn vị Hên quan thuộc Bộ Tài chinh và các lô chức, cá nhân cỏ liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./." 
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Điều 29. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2013. 

Các nội dung vê chính sách thuê thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa 
đôi, bô sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 
65/2013/NĐ-CP hiệu lực từ thời điểm Luật, Nghị định có hiệu lực (01/7/2013). 

Bãi bỏ hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân tại các Thông tư số 
84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008, 10/2009/TT-BTC ngày 21/01/2009, 
42/2009/TT-BTC ngày 09/3/2009, 62/2009/TT-BTC ngay 27/3/2009, 
161 /2009/TT-BTC ngay 12/8/2009, 1Ó4/2009/TT-BTC ngày 13/8/2009, 
02/2010/TT-BTC ngay 11/01/2010, 12/2011/TT-BTC ngay 26/01/2011, 
78/2011/TT-BTC ngày 08/6/2011, 113/2011/TT-BTC ngày 04/8/2011 của Bộ 
Tài chính. 

2. Bãi bỏ các nội dung hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân do Bộ Tài 
chính ban hành trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành không phù hợp với 
hướng dan tại Thông tư này. 

Điều 30. Trách nhiệm thi hành 

1. Các nội dung khác liên quan đến quản lý thuế không hướng dẫn tại 
Thông tư này được thực hiện theo quy định tại Luật Ọuản lý thuế và các văn bản 
hướng dan thực hiện Luật Ọuản lý thuế. 

2. Việc giải quyêt những tôn tại, vướng măc vc thuê thu nhập cá nhân 
phát sinh trước ngày 01 tháng 7 năm 2013 tiếp tục thực hiện theo quy định tại 
các văn bản hướng dẫn có hiệu lực cùng thời điểm. 

3. Việc áp dụng tỷ lệ thu nhập chịu thuê ân định đôi với cá nhân kinh 
doanh theo hướng dẫn tại Điều 8 Thông tư này được thực hiện thông nhât từ 
ngày 01 tháng 01 năm 2014. 

4. Đối với hợp đồng mua bán nền nhà, hợp đồng góp vốn đê có quyền 
mua nôn nhà, nhà, căn hộ ký trước thời điêm có hiệu lực thi hành của Nghị định 
số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành Luật Nhà ờ, nay được chủ đầu tư dồng ý cho cá nhân chuyên 
nhượng thì khai, nộp thuế như hướng dẫn với chuyển nhượng nhà ở hình thành 
trong tương lai. 

5. 0 Đối với trường hợp người sử dụng bắt động sàn do nhận chuyên 
nhượng trong khoang thời gian từ ngày 01 tháng 7 năm 1994 đón trước ngày 01 
thủng 01 năm 2009, nếu từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 nộp ho sơ đề nghị cáp 
Giây chứng nhận quyên sứ dụng đát, quyên sở hữu nhà và tài san khác gàn liên 
với đất được cơ quan Nhà nước có thắm quyền chắp thuận thì chỉ nộp một (01) 
lân thuê thu nhập cả nhún. Trường hợp người sử dụng bát động sản do nhận 

'  Khoản này đưực sửa đổi, bồ sung theo quy định tại Điều 13 Thông tir số I5I/2014AIT-BTC hirớng dần ihi 
hành Nghị định số 9I/20I4/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bô sung một số 
điêu tại các Nghị định quy định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2014. 
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chuyên nhượng trước ngày 01 tháng 7 năm 1994 thì không thu thuế thu nhập cả 
nhản. 

Từ ngày 01 thảng 01 năm 2009 thực hiện Luật thuê thu nhập cả nhân, cá 
nhân chuyên nhượng bắt động sàn cỏ hợp đong công chímg hoặc không có hợp 
đông chỉ có giây tờ vỉêt tay đêu phải nộp thuê thu nhập cả nhân cho tùvg lần 
chuyên nhượng. 

6. Cá nhân đang được hương ưu đãi về thuế thu nhập cá nhân trước ngày 
Luật sưa đôi, bô sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực 
thi hành thì tiếp tục được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập cá nhân cho thời gian 
ưu đãi còn lại. 

7. Trường hợp nước Cộng hòa xâ hội chủ nghĩa Việt Nam tham gia ký kết 
Điêu ước quốc tế có quy định về thuế thu nhập cá nhân khác với hướng dần tại 
Thông tư này thì thực hiện theo quy định của Điều ước quốc tế dó. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mẳc, đề nghị các tổ chức, cá 
nhân phản ảnh kịp thời về Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) đề nghiên cứu giải 
quyết./. 

Bộ TẢI CHÍNH 

/VBHN-BTC 

Nơi nhộn: 
- Văn phòng Chính phù (đố đãng Công báo); 

- Cổng TTĐT của Bộ Tài chính (để đăng tải); 

- Công TTĐlắ của Tổng cục Thuế (đế đăng tải); 

- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính; 

-Lưu: VT, TCT(PC)(5b). 

XÁC THỤC VẢN BẢN HỢP NHÁT 

Hà Nội, ngày ý tháng / năm 2024-
KTệ BỌ TRƯỚNG 

THÚ TRƯỚNG 
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Phụ lục: 01/PL-TNCN • • 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 11Ị/2013/TT-BTC ngày 15 ngày 8 thảng 20ỉ3 

của Bộ Tài chính) 

Phụ lục 

BẢNG HƯỚNG DẢN PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUÉ THEO BIÉU THƯÉ 
LỮY TIÉN TÙNG PHẢN 

(đoi với thu nhập từ tiên lương, tiên công, từ kinh doanh) 

Phương pháp tính thuế lũy tiến từng phần được cụ thể hóa theo Biếu tính 
thuế rút gọn như sau: 

Bậc 
Thu nhập tính thuế 

/tháng 
Thuế 
suất 

Tính số thuế phải nộp 
Bậc 

Thu nhập tính thuế 
/tháng 

Thuế 
suất Cách 1 Cách 2 

1 Dên 5 triệu dông (trd) 5% 0 trđ + 5% TNTT 5% TNTT 

2 Trên 5 trd đến 10 trd 10% 0,25 trđ + 10% TNTT trên 5 trđ 10% TNTT - 0,25 trđ 

3 Trên 10 trđ đến 18 trđ 15% 0,75 trđ + 15% TNTT trên 10 trđ 15% TNTT - 0,75 trđ 

4 Trcn 18 trđ đến 32 trd 20% 1,95 trđ + 20% TNTT trên 18 trđ 20% TNTT - 1,65 trđ 

5 Trên 32 trđ đến 52 trd 25% 4,75 trđ + 25% TNTT trcn 32 trđ 25% TNTT - 3,25 írđ 

6 Trên 52 trđ đến 80 ĩrd 30% 9,75 trđ + 30% TNTT trên 52 trd 30 % TNTT - 5,85 trd 

7 Trên 80 trđ 35% 18,15 trđ + 35% TNTT trên 80 trd 35% TNTT - 9,85 trđ 
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Phụ lục: 02/PL-TNCN • • 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 111/2013/ĨT-BTC ngày ì5 ngày 8 tháng 2013 

của Bộ Tài chính) 

Phụ lục 

BẢNG QUY ĐÓI THU NHẬP KHÔNG BAO GÒM THUẾ RA THU 
NHẬP TÍNH THUẾ 

(đôi với thu nhập từ tiên lương, tiên công) 

STT 
Thu nhập làm căn cứ quy dối/tháng 

(viết tắt là TNQĐ) 
Thu nhập tính thuê 

1 Đến 4,75 triệu đồng (trđ) TNQĐ/0,95 

2 Trên 4,75 trd đến 9,25trđ (TNQĐ - 0,25 trđ)/0,9 

3 Trên 9,25 trđ đến 16,05trđ (TNQĐ - 0,75 trđ )/0,85 

4 Trên 16,05 trđ đến 27,25 trđ (TNỌĐ - 1,65 trđ)/0,8 

5 Trên 27,25 trđ đến 42,25 trđ (11MỌĐ - 3,25 trd)/0,75 

6 Trên 42,25 trđ đến 61,85 trd (TNQĐ - 5,85 trđ)/0,7 

7 ềĩrẽn 61,85 trđ (TNQĐ - 9,85 trđ)/0,65 


